
STT BIỂN SỔ XE Ngày VP NHÃN HIỆU MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG 

1 29P1-2428 25/03/2019 YAMAHA GHI 5SD138367 5SD138367

2 47L4-1203 03/08/2019 KEISER ĐỎ VDTFS152FMJ205924 RRZCJ3095D205924

3 47M8-4443 28/05/2019 WAY ĐEN Không thấy Không thấy

4 47B1-56133 06/08/2019 MAJESTY XANH NGỌC VTT1P52FMH*069309* VLMDCH022MV069309

5 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy 12976

6 84H1-11470 05/01/2019 YAMAHA XANH Không thấy Không thấy

7 47L1-27949 10/02/2019 HONDA ĐỎ JABE-069T30H Không thấy

8 47L1-6467 21/10/2019 WARM ĐỎ Không thấy Không thấy

9 47P7-7913 08/11/2019 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

10 38N2-9388 23/08/2019 YAMAHA ĐEN 2B56038787 RLCN2B5607YO38787

11 47L1-14072 26/07/2019 DAELIM NÂU Không thấy Không thấy

12 61Z1-6031 18/07/2019 YAMAHA ĐỎ Không thấy Không thấy

13 47B2-22894 01/10/2019 ORIENTAL TRẮNG VPDOR150FMC*00009656* VPDDCC013PD009656

14 47N5-6102 19/01/2019 KEEWAY ĐEN RMS152QMJ5000531 RMS9CTJ1135H000531

15 47H1-40850 14/01/2019 YAMAHA XANH LAM F3X9E-016259 RLCUE3220GY005658

16 47B2-28833 28/03/2019 ANGOX XANH
VDGZS152FMH-

AG*00067869*
RNDWCH1N061F07869

17 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 6871 Không thấy

18 60LD-6591 04/12/2019 DENRIM ĐỎ Không thấy Không thấy

19 Không biển số 04/04/2019 Không thấy Không thấy Không thấy 4346

20 76F1-04913 25/04/2019 YAMAHA TRẮNG Không thấy Không thấy

21 47L7-8446 17/04/2019 FAVOUR ĐEN LTT1P50FMG-Z100188 RRKDCG4TT5X100188

22 47R2-1809 04/04/2019 CANAMY XANH Không thấy Không thấy

23 92F9-9291 23/04/2019 VMEP XÁM BẠC Không thấy Không thấy

24 47R3-1794 09/09/2019 YAMAHA ĐỎ Không thấy Không thấy

25 47P8-7206 09/01/2019 HONDA ĐEN VTH152FMH5028623 RRHWCH8RH9A028623

26 47H6-4384 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

27 47H9-6820 26/12/2019 HONDA ĐỎ WNZS152FMH004769 WNPCH012VN004769

28 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 961 Không thấy

29 47H2-7688 11/28/2019 HONDA XANH VMESE1246532 WN110*1A000729*

30 47M4-9205 11/12/2019 HONDA TÍM KHÔNG THẤY KHÔNG THẤY



31 92B1-25578 11/21/2020 LONCIN XANH 1P53FMH10149786 BỊ Ô XI HÓA

32 47R3-0344 8/19/2020 KAWSHAKI ĐỎ VÀNG VDGZS150FMG-N003522 RNDDCG6ND81003522

33 47M9-0367 08/01/2020 FULTER ĐEN VZS152FMH70600713 RNUWCHFUM7A600713

34 47H1-03504 3/16/2020 CAVALRY ĐEN VTT32JL1P52FMH023332 RRKWCH1UMAXT23332

35 47H1-33035 9/26/2020 HONDA ĐỎ ĐEN JA36E-0100834 RLHJA3629EY028609

36 47H1-02243 11/04/2020 HONDA ĐỎ VLFEX1P52FMH-35P300360 RMVWCHRMV61R00337

37 47AB-86234 11/03/2020 DETECH ĐEN VDEJQ139FMB-2322925 RPEKCB3PEHA322925

38 47B1-03483 7/24/2020 FUSXKI ĐEN VVCLC152FMH20004646 RMNWCH7MN6H004646

39 93F8-0765 3/24/2020 HONDA XANH HC09E-0257890 RLHHC09013Y259373

40 47F9-4916 03/09/2020 XIHAO NÂU 150FM99060561 YH10099030136

41 47R3-3316 3/17/2020 YAMAHA ĐEN 16S2-058064 RLCS16S209Y058055

42 47C1-01474 2/20/2020 NOUVO TRẮNG 5P11-355930 RLCN5P110BY355928

43 47B1-93036 02/10/2020 THUHACO XANH VTHHH150FMG019025 VTHWCG033TH019025

44 81K4-5936 02/03/2020 SUNFAT TÍM VPJL1P50FMG504472 RPTWCG1PJ5A504472

45 47L3-4053 2/25/2020 HALIM TÍM VLFHMCT100006723 VHMDCG024UM006823

46 47AB-84041 4/18/2020 WAVE ĐỎ ĐEN RL8139FMBL1S000275 RP2DCB5UMCA000275

47 47B2-55071 4/30/2020 SYM XANH VME125FMH-C060256 RMEWCHGME7A060356

48 47M4-1800 4/27/2020 DETECH ĐEN VUMYG150FMH117333 RPEXCH8PE7A100015

49 47M4-6238 4/24/2020 DAMSEL XANH
VUMDPYG150FMH4D10536

6
VDPWCH0B4DP105366

50 47M4-6611 04/01/2020 YAMAHA ĐEN TRẮNG 2B56-017219 RLCN2B5607Y017219

51 47N8-5524 8/30/2020 DREAM NÂU VLF1P50FMG-370020634 RMVDCG1MN71200634

52 47B2-22222 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

53 47AB-83185 11/21/2020 YAMAI TAX ĐỎ ĐEN 139FMBP1XA003823 DCBHUMAA003823

54 47M9-0026 8/15/2020 MOTOR ĐEN VUMYG150FMG138155 RPAWCH9UM7A138155

55 47M5-8607 07/09/2020 DELUKB ĐỎ VTT14JL1P52FMH011836 RRKWCH0UM7XY11836

56 47AB-15348 07/12/2020 WAVE XANH VTT29YX1P39FMB058749 RRKWCB2UMAXB58749

57 47B2-27626 11/05/2020 WAVE XANH VDEJQ152FMH007969 RPEWCH5PE9A007969

58 47M1-3210 2/25/2020 FANTOM NÂU VTTJL1P50FMG-T002352 RRKDCGUTT5X002352

59 47K9-7970 1/31/2020 DAMSAN XANH VLF1050FMG-340034783 VHHDCG033HH134783

61 47K2-7557 05/09/2021 HAVICO NÂU VHV1P50FMG107867 VKVDCG01KV107867

62 47H1-05909 7/19/2020 SYM ĐEN VMSACE-H001279 RLGSC10MHB001279



63 47B1-80624 1/26/2020 LISOHAKA NÂU VLKJC150FMG2-000069772 VLKDCG012LK069772

64 47M6-0543 02/07/2020 HONDA ĐỎ ĐEN HC09E-5369097 RLHH009017Y269522

65 47F3-3733 3/26/2020 HONDA ĐỎ 36333K (SỐ ĐÓNG LẠI) 47300F9 (SỐ ĐÓNG LẠI)

66 47L6-8799 3/30/2020 HONDA TÍM VHHJL150FMG00091650 RPHDCG2UM4H091650

67 55X7-4096 3/28/2020 HONDA ĐỎ JC43E-0680021 RLHJC43129Y128794

68 47B1-68489 06/11/2020 PIAGGIO XANH M571M001347 LBMM5710000001991

69 47FF-2047 1/28/2020 WAVE ĐEN VTT29YX1P39FMB019288 RRKWCB2UM7XB19288

70 47M8-5195 06/11/2020 OSTRICH TÍM VTT13JL1P50FMC001441 RRKDCG0UM7XW01441

71 59X2-61729 02/09/2020 SYM ĐỎ UMEM9B455721 RLGH125ED4D455721

72 52T3-2413 02/09/2020 WAVE XANH VLK1P50FMH038763 PCH0022A-0022808

73 47H8-0882 2/19/2020 LIFAN XANH 1P52FMH-3*10292389* LE110-2*01090214*

74 47B2-28004 2/29/2020 VYEM NÂU VLF1P50FMG-360096216 RNKDCG1HY6X096716

75 47H1-06080 04/02/2020 HONDA NÂU VZS152FMH445123 RLPDCHCHY9B005123

76 47R3-3076 2/19/2020 WAVE ĐỎ
VUMMWYG152FMH9A2006

39
RMWDCHTMW9H200639

77 47H1-11250 02/07/2020 YAMAHA HỒNG 44S1-063767 RLCL44S10BY063765

78 47M8-4149 4/27/2020 ANGOX XANH VDGZS152FMH-AG00008143 RNDWCHUNDGDF08143 

79 47K4-6278 04/08/2020 LIFAN NÂU 1P50FMG-320242975 VSADCG0125A000753

80 47L5-0698 4/23/2020 AM2D NÂU VTTJL1P50FMG-J000405 RRKDCG9TT5X000405

81 47L1-3387 02/01/2020 WAVE XANH KHÔNG THẤY RPHWCHMX6H059653

82 47H6-6145 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

83 47L3-3744 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

84 47N9-7392 11/11/2020 HONDA NÂU VTT29JL1P50FMG004245 RRKDCG1UM7XN04245

85 47P7-7452 10/14/2020 WAVE ĐEN VLF1P52FMH-360104374 RNAWCH1NA61000374

86 47M8-4921 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

87 47B1-36539 8/19/2020 YAMAHA XANH 5SD1-41262 5SD1-41262

88 51H1-3971 1/16/2020 CAVALRY ĐEN BỊ MÀI VDGWCH013DG017930

89 47M1-14890 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

90 47L4-5712 08/01/2020 SYM ĐEN VMVA2B-D001337 RLGXA10ED5D001337

91 47E1-14690 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

92 47L5-4967 3/31/2020 WAVE XANH VTTJL1P52FMH-N003781 VTTWCH0E4UM003781



93 47M7-0233 9/15/2020 HONDA TÍM ZS150FMG-221001065 VVNPCG00325005065

94 76S7-5634 09/04/2020 LIFAN NÂU 1P50FMG-310551658 KHÔNG THẤY

95 47H1-4255 09/03/2020 SWAN NÂU 150FM99365017 VS5XCGLC8X2003523

96 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 60131 Không thấy

97 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 6754 Không thấy

98 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 509 Không thấy

99 47B2-06135 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

100 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 38392 Không thấy

101 47M3-1735 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

102 47R3-9191 2/19/2020 HONDA XANH Không thấy Không thấy

103 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 5593 Không thấy

104 47AB-86453 Không thấy DETECH TRẮNG VDEJQ139FMB-3113182 RPEVCB4PEHA413182

105 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

106 47B2-69251 11/26/2020 SUNFAT ĐEN VPJL150FMH161384 VP1WCH024PJ161384

107 47M1-3979 11/19/2020 YAMAHA ĐỎ ĐEN 2B56-004546 RLCN2B5607Y004546

108 47B1-95773 11/25/2020 HONDA NÂU LC150FMG01795187 NJ100200195187

109 47B2-36369 12/04/2020 FUSIN ĐỎ VZS152FMH280339 RRRDCH5RRSD280339

110 Không biển số 12/07/2020 Không thấy Không thấy 89936 Không thấy

111 92C1-00358 2/27/2020 SYM TRẮNG VMVCAA-D002055 RLGMD11CDAD002055

112 60S5-4453 12/30/2020 SANDA NÂU VMESE1226016 RLGSB10AD4H226016

113 47K1-2228 12/28/2020 HONDA TÍM VTRDY150FMG80307789 VMXPCG0012U307789

114 47H1-25661 12/26/2020 DYDOR TÍM VUMYG150FMG292795 RRSDCG2RSA1-000796

115 47B1-33759 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

116 54V1-3258 12/27/2020 DYOR XANH VUMYG150FMG237432 RNGKCG2NG71004432

117 47B2-55260 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

118 47K7-5168 12/25/2020 HAVICO NÂU VLF1P50FMG-330012866 VH11DCG03311H012866

119 47K4-4714 12/23/2020 HONDA ĐỎ HC09E-0200262 RLHHC09003Y200153

120 47L7-6151 12/21/2020 ORIGIN ĐỎ VTTJL1P52FMH-8006157 RRKWC1TTUM5X006157

121 47N5-1753 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

122 47H1-09821 12/17/2020 HONDA ĐỎ JC54E-0028841 GLHYC5317CY017299

123 60B7-01142 12/16/2020 YAMAHA ĐỎ VZS152FMH463916 RN8DCHPN88B463916

124 47L9-3802 12/16/2020 HONDA NÂU VVNZS150FMG038659 VDCDCG023UM005198

125 47H1-59007 12/12/2020 YAMAHA XÁM G3D4E-969646 RLCUG1010KY200210



126 47P7-3422 12/10/2020 SUZUKI ĐEN F4A5-144388 RLSCF4EF090104668

127 47K1-4963 12/10/2020 VICKY BẠC VLF1P52FMH-360400186 RL8WCH5HY61000186

128 48B1-42473 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

129 47H1-01376 12/09/2020 YAMAHA ĐEN RPKFM1P52FMH00001657 RPKDCH1PKAH001657

130 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 13413 Không thấy

131 Không biển số 12/03/2020 Không thấy Không thấy 222276 Không thấy

132 47M5-8414 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

133 47H4-0746 12/01/2020 HONGDA VÀNG LC150FMG00825732 LWGXCHL2XY1005732

134 47L5-5539 12/05/2020 LANDA XANH
ZS150FM018300 (SỐ ĐÓNG 

LẠI)
NPCG012VN018300 

135 47AB-11861 9/24/2020 YAMAHA ĐEN TRẮNG VDEJQ139FMB-2327260 RPEKCB3PEHA327260

136 52U2-5031 09/12/2020 JAMOTO TRẮNG ĐỎ VZS152FMG-1009919 RNGKCG1VH91009919

137 47B2-56079 9/16/2020 WAVE XANH VDG1P52FMH008085 VDGWCH013DG008085

138 47K8-9567 2/14/2020 HONDA NÂU KHÔNG THẤY KHÔNG THẤY

139 47B1-54070 1/18/2020 HONDA TRẮNG VHL139FMBVT-1015058 RMNSCB1N4G005058

141 47R2-6920 Không thấy YAMAHA TRẮNG VDGZS152FMH-AT002028 RNDWCH1ND81E02028

142 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 881 Không thấy

143 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 81031151 Không thấy

144 47B2-49310 10/05/2020 JONQUII NÂU VTT02JL1P50FMG001493 RRKDCG0TT5XG01493

145 47M8-2552 10/08/2020 SYM ĐEN VMM9BE-D041333 RLCH125GD7D041333

146 60V2-5993 10/14/2020 HONDA XANH VDP1P52FMH308310 RMMWCH3MM51308310

147 47B2-28900 10/21/2020 SANDA NÂU VMSA4B-H030000 RLGDSB6UM8H030000

148 93H3-3240 10/31/2020 HONDA XANH HC09E-0533429 RLHHC09063Y533330

149 70L8-2527 11/11/2020 HONDA ĐỎ CAM VSALC152FMH007306 RRVDCH0RV4A002906

150 48D1-12193 01/02/2020 SUNFAT ĐEN VPJL1P50FMH165915 VPJWCH024PJ165915

151 47F7-8395 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

152 48D1-03208 02/03/2020 HONDA ĐEN JC52E-4023216 RLHJCS216CY018927

153 43H1-2149 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

154 47N5-5944 7/18/2020 HONDA XANH RPTDS152FMH00094594 RPHWCHPXM6H094594

155 47B2-53128 07/08/2020 DEMAND XANH RMTWCH1HY6C002249 VMT1P52FMH-A015249

156 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 1382 Không thấy



157 47L9-6011 11/11/2020 HONDA ĐỎ ĐEN HC09E-5243886 RLHHC09017Y143760

158 47K3-4692 11/11/2020 WSOHAKI ĐEN VLKZS1P50FMH00016028 VLKPCH022LK016028

159 68K1-01295 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

160 47AB-84891 11/24/2020 DETECH ĐEN VDEJQ139FMB002772 RPEKCB2PEFA002772

161 48H1-09801 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

162 47B2-47439 5/19/2020 SUZUKI ĐỎ FM124-132296 PMSGU120U0XA32296

163 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 17600 Không thấy

164 47K3-9680 4/30/2020 DAMSAN ĐỎ VHLCCMG52FH*000235758* VHHBCHO430M023455

165 47H1-14613 8/31/2020 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C63-618961 RLCS5C630CY619001

166 47AB-85696 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

167 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 297599 Không thấy

168 47K3-6774 01/11/2020 WAVE ĐỎ VHHJL150FMG0050822 VHHDCG064HH050822

169 47AB-85682 1/27/2020 YAMAHA XANH VTT69YX1P39FMB006672 RRKCCB5VMGXM06672

170 47H1-00612 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

171 47M6-5603 02/09/2020 VINAXIN ĐEN VHLFM152FMH-V006692 RMNWCH0MN5H006692

172 62P1-10308 08/03/2020 SUZUKI ĐỎ F4E4-203032 RLSCF4EM0B0103032

173 48M2-3275 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

174 47M5-6934 03/11/2020 HONDA NÂU C100ME-F5042 C100M-F050442

175 47H1-16536 09/09/2020 HONDA NÂU VTT27JL1P50FMG001328 RRKDCG1UM7XL01328

176 47H1-06962 9/30/2020 SYM ĐỎ VMSACB-H085500 RLCSC10KHBH085500

177 47M4-0898 09/06/2020 DAYANG ĐỎ ĐEN BỊ MÀI MÒN YX110*0201710*

178 47B2-58545 2/22/2020 LONCIN XANH MF100ME-0066665 NF100M0066665

179 61B1-48678 1/29/2020 LIBITY XÁM M739M5011975 RP8M73401EV111557

180 47N4-6919 10/20/2020 YAMAHA ĐỎ 5C64-413205 RLCS5C640BY413204

181 47H3-6158 07/02/2020 LONCIN NÂU LC150FMG-1-A00020288 DU100200030188

182 47H1-20365 7/14/2020 WAVE XANH VTT14JL1P52FMH028169 RRKWCHOUMAXY28159

183 47H1-04618 11/05/2020 SYM ĐỎ VMV1BA-D012312 RLGKA12GD9D012312

184 47H1-9664 5/26/2020 HONGDA NÂU HD1P50FMG-3Y0061615 MX100-Y0031230

185 47K7-6086 3/14/2020 FANLIM II ĐỎ VTTJL1P52FMH007568 VTTDCH033TT007568

186 29M3-4553 3/17/2021 LOSIN XANH LC152FMH00568676 NJ100*200010020*

187 47M1-4595 3/19/2020 WAVE ĐỎ V11LFM152FMH-V002695 RMNWCHDMN5H002695

188 47H6-1559 03/05/2020 LONCIN NÂU LC150FMG01222394 LLCLXL30301222394



189 47K2-9629 2/19/2020 DAELIM ĐỎ CT100E1871690 VHMPCG00328014014

190 47M3-9279 6/20/2020 WAYXIN NÂU VTH150FMG-2003213 RRHDCG5RH7A003213

191 47M3-0765 06/07/2020 MTKADO XANH VTTJL1P52FMH-N017648 RRKWCHOUM7XP17648

192 47H1-04530 5/27/2020 HONDA ĐỎ VDCZS152FMH-N50004892 RNDWCHOND61N04892

193 47H1-35483 5/14/2020 YAMAHA XANH 5C6H-161787 RLCS5C6110FY1B1797

194 47N5-0786 2/28/2020 ZONOS ĐEN VDGZS152FMH-2004164 RNDWCH1ND71L04164

195 66B1-05996 4/28/2020 SUNFAT ĐỎ ĐEN VPJL1P50FMG921839 RPJDCG2PJBA921691

196 47B1-49390 5/20/2020 SYM ĐỎ ĐEN VMVTBF-D000774 RLCKA12YDCD000774

197 47B2-13999 6/17/2021 HONDA BẠC ĐEN KHÔNG THẤY VTTWCH022TT019227

198 47H9-1765 2/13/2020 SANDA NÂU SDO35806 ( SỐ ĐÓNG LẠI) VMEPCG00221036055

199 47F4-1128 03/06/2020 DAELIM ĐỎ DH88-E3006556 BỊ Ô XI HÓA

200 17H1-1114 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

201 47H9-6409 03/08/2020 HONDA ĐỎ LC1P53FMH00001185 FT1109C00001185

202 70L5-8695 03/08/2020 BONNY ĐEN VTT15JL1P52FMH005627 RRKWCH0UM7XZ05627

203 47B2-35780 10/31/2020 VCM ĐEN VVCLC152FMH10003319 RMNWCH6MN6H003319

204 47L4-1367 06/11/2020 SYM ĐEN VMM9BC-D026042 RLGH125Đ6D026042

205 47L6-1335 01/01/2020 HONDA ĐEN VTT03JL1P52FMH002519 RPKWCH0UM5XH02519

206 47N9-4845 1/15/2020 HONDA NÂU RPTDS150FMG00111245 RPHDCGLXM6H111245

207 47AB-84429 01/09/2020 KWASHAKI TRẮNG RPKFM1P39FMB00014569 RPKDCB1PKAH004569

208 47P5-2046 1/20/2020 VEMVIPI NÂU VTT36JL1P50FMG001724 RRKDCG2UM8XC01724

209 47L7-7414 05/11/2020 NOVIA XANH VUMHAYG150FMH120389 RLFWCHEUM6B120389

210 47H6-7017 02/08/2020 LONCIN ĐỎ LC152FMHY0093339 FD110200035820

211 47P8-1982 06/08/2020 LXMOTO ĐỎ VTT23JMP52FMH015460 RRKWCH1UM8XG15460

212 47B2-64156 6/28/2020 LIFAN ĐỎ 1P52FMH-3Y022634X WE110Y0026300

213 47H1-6550 03/11/2020 LONCIN XANH LCE110-A00503012 LLCXCHLL8Y10003012

214 47R3-6148 2/20/2020 SYM VÀNG VMVCAB-D000106 RLGMD11BDAD000106

215 47B2-48709 02/07/2020 DEAHAN NÂU VDMD100-10026714 RMDCG4MD71013764

216 47H1-18347 2/19/2020 YAMAHA XÁM 5VD1-26990 RLCN5VD104Y026990

217 47P7-5049 19/02/2020 YAMAHA ĐEN BẠC 5B95-038660 RLCJ5B9509Y038567

218 47P5-6825 2/29/2020 VECSTAR XANH VTT51JL1P52FMH000483 RRKWCH2UMAXW00483



219 47B1-78414 2/28/2021 HONDA XANH 1P52FMH20161226 VVTPCH022VT000674

220 47K7-3961 2/20/2020 HONDA NÂU VDGZS150FMG-N20001355 RNDDDCGTND51201355

221 47P7-6820 2/28/2020 ASHITA ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

222 47F2-6128 04/07/2020 HONDA NÂU C100ME-0196402 C100M-0196402

223 47L6-3823 4/27/2020 WAVE ĐỎ VTT1P52FMH-Z004400 RRKWCH4UM5X004400

224 47K6-7075 04/12/2020 HONDA ĐỎ VLFKV1P52FMH-34F40819 VKVDCH033UM008194

225 47R3-2209 4/24/2021 VESTA ĐỎ VVNZS152FMH012367 VVNPCH012VN012367

226 47M2-4410 7/20/2020 YAMAHA ĐEN VLFPD1P52FMH-35A1K9252 RPDWCH3PD6A0K9252

227 47H1-05084 10/25/2020 HONDA NÂU CT100E1142697 CT100F1054793

228 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 209092 Không thấy

229 47H1-15324 10/26/2020 YAMAHA ĐỎ 5C64-952445 RLCS5C640CY952433

230 47M4-2027 5/13/2020 NOMUZA ĐEN VLFPD1P52FMH-35A102957 RPDWLHDP05A002957

231 93F6-7871 07/01/2020 LISOHAKA XANH VLKZS1P50FMH00019232 VLKPCH022LK019232

232 47K9-6793 05/01/2020 LISOHAKA ĐỎ VLVN252FMH0062718 VTTPCG002YVN0062718

233 47FD-6212 4/24/2020 CUP 50 XANH C50E-9879238 C50-9879225

234 47N7-4235 5/26/2020 SIHAMOTO XANH VDGZS152FMH-SI00001209 RNDWCH3ND71B01209

235 47M3-0038 05/01/2020 DRAO NÂU RPTDS150FMG00096076 LWGXCHL01699042 

236 48F5-2174 5/25/2020 HONDA NÂU RPTDS150FMG00018738 RPHDCGNUM5H018738

237 47N4-6663 02/03/2020 CITY XANH 152PMHV00230051 CH9MN8H030051

238 47R3-5803 2/13/2020 HONDA ĐEN TRẮNG JC43E-0879260 RLHJC430XBY008397

239 47N7-3857 06/05/2020 TERROLI ĐỎ ĐEN ƯTT29JL1P52FMH010949 RLKW0H1UM7XN10949

240 47H1-12488 6/15/2021 YAMAHA BẠC 5C63-602816 RLCS5C630CY602757

241 47L1-6548 03/02/2020 HALIM NÂU VLFHMCT100006018 VHMDCG024UM006118

242 82V1-2819 7/23/2020 YAMAHA ĐEN 23C1022410 10AY022410

243 47P1-4935 2/20/2020 DAEMOT XANH FPD1P52FMH35A1E4537 RPDWCHAPD5A0E4537

244 47K6-1483 06/07/2020 DAELIM NÂU CT100E1877239 VHMPCG00328017346

245 36R5-0643 1/13/2020 HONDA ĐEN JC43E-5564562 RLHJC4329AY107180

246 47H1-21312 02/05/2020 SYM ĐỎ VMVUAD-012587 RLGKA1100DDDD012587



247 47R3-1831 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

248 47B1-38031 04/07/2020 WAVE XANH HC09E-0147485 RLHHC09063Y148317

249 47H1-01671 08/04/2020 YAMAHA ĐỎ 5C63-452364 RLCS5C630BY452309

250 47M2-1463 4/16/2020 BECKAM NÂU
VUMHAYG150FMG5A11000

6
RLPDCG4MN5B110006

251 47P5-3335 7/21/2020 SYM ĐEN VMM9BE-D074410 RLGH125GD8D074410

252 47H6-3391 11/16/2020 LONCIN NÂU 1P50FMG310358972 L13XOH301YAA58972

253 61L4-6280 11/23/2020 VKT ĐEN VUMYG150FMH210120 VP1WCH024PJ161384

254 74H1-13393 08/06/2020 HONDA ĐỎ ĐEN JA32E-1099320 RLHJA3217EY056034

255 47H9-8462 8/25/2020 LIFAN TRẮNG VTT1P52FMH-008335 VTTWCH022TT008335

256 47FF-1333 12/14/2020 NAGAKI ĐEN VDGZS139FMB-M036248 RNDD6BKND91036248

257 77X8-8213 7/15/2020 SHMOVE ĐEN VTT14JL1P52FMH016564 RRKWCH0UM7XY16564

258 47AB-05621 7/23/2020 YAMAHA ĐỎ ĐEN VDTFS1P39FMB861621 RRRDCB1RRBD861621

259 81K9-5798 7/16/2020 WAMUS ĐEN VDGZS152FMH-ƯM010828 RNDWCH0ND71Y10828

260 78P1-3369 03/09/2020 HONDA ĐỎ JC43E-0028285 RLHJC43079Y023899

261 47B1-11797 5/26/2020 KIMCO XÁM KK1P52FMH05100248 L13X011301YM16382

262 47F8-9436 05/01/2020 DAYANG NÂU 150FM1203601 DY1001203601

263 83P1-85155 05/11/2020 SUZUKI XANH TRẮNG F4CB-107520 RLSBF4510D0107490

264 48D1-06973 02/08/2020 FUSIN ĐEN RRRFS152FMH380773 RRRDCH9RRBD380773

265 48F2-6476 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

266 47K8-0438 Không thấy DAELIM TÍM VHMCT100E1891714 VHMPCG00328041814

267 20C1-13175 3/19/2020 HONDA NÂU ĐEN JA31E-0190449 RLHJA3100EY055400

268 59M1-13060 03/12/2020 SYM ĐEN VMM9BE-D017720 RLGH125GD7D017720

269 47P7-6721 5/26/2020 YAMAHA ĐEN 22S2-049740 RLCN22S208Y049740

270 51T2-5650 6/28/2020 HONDA NÂU C100SE-1049314 C100S-1049314

271 43K7-8657 2/28/2020 YAMAHA ĐEN 5C63-247948 RLCS5C6309Y247940

272 47T1-08429 2/17/2020 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C6J-03230 RLCS5C6J0DY032297

273 Không biển số 02/01/2021 Không thấy Không thấy 284 Không thấy

274 47R3-0624 12/14/2021 DETECH ĐEN VDEJ0152FMG*018429* RPEWCHYPE8A*018429*

275 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 512914 Không thấy

276 47AB-15667 12/28/2021 INTERNAL XANH ĐEN Không thấy Không thấy

277 47P5-6869 12/16/2021 EXCEE 11 ĐEN Không thấy Không thấy



278 47M8-3005 12/25/2021 YAMAHA ĐEN 2B52-136048 VD00YV-3

279 47K9-0139 12/27/2021 LIFAN TÍM VLF1P50FHG-3*30021590* VDRDCGO13DR005892

280 47B2-39583 12/29/2021 DAEMACO VÀNG RL8WCHLHY71000526 VLS1P52FMH-3*70500526*

281 47L1-4220 12/18/2021 HONDA ĐỎ ĐEN VTACP1150SMG*004134* VTADCG043TA-004134

282 47AB-86433 12/20/2021 DETECH TRẮNG VDEJQ139FMB102987 RPEKCB2PEGA102987

283 47K1-1880 10/09/2021 ORIENTAL ĐỎ VPDOR152FMH*00000816* VPDWCH032PD000816

284 60HB-1230 12/06/2021 HONDA ĐEN VDGZF139FMB-R*036648* RND DBKND91*036648*

285 47M8-1687 12/24/2021 DELUXE XANH VTT01JL1B52FMH008538 RRKWCHOUM5XE08538

286 47T1-01433 12/25/2021 YAMAHA ĐEN 5C63-053040 RLCS5C6308Y053040

287 47K1-07959 12/30/2021 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C64-219158 RLCS5C640AY219158

288 47M6-6129 11/08/2021 CANARY ĐEN VTT01JL1P52FMH03011190 GGKWCHOUM7XE11190

289 47B1-41862 9/28/2021 TONGXHN ĐỎ RPSLC152FMM-A00001136 RTSWCH2PF5X201136

290 47P5-4527 9/28/2021 YAMAHA ĐEN 2232-047086 RLCH22S208Y047088

291 47K1-22082 9/28/2021 HONDA XANH KC26E1031992 RLHKC2G2606GY018506

292 47B2-70308 08/09/2021 LIFAN TÍM RVTDS150FMG00024068 RVHOCGNUM5H024068

293 88S5-9561 8/20/2021 HONDA ĐEN WH152QMI-A*07C04634* *WPTCJ30771022240*

294 47H1-11497 07/05/2021 YAMAHA ĐEN 5C63-638237 RLCS5C630CY638187

295 47H9-1287 07/10/2021 HAVICO NÂU VHV1P50FMG100598 VKVDCG01KV100598

296 47M1-05347 7/17/2021 SYM ĐỎ KHÔNG THẤY KHÔNG THẤY 

297 47H1-01690 7/16/2021 SYM ĐỎ VMVTBA-D071306 RLGKA12GDBD071306

298 47R3-5558 7/14/2021 YAMAHA ĐỎ TRẮNG 5VD00YY-3 RLCM23C10AY036070

299 47B1-04673 07/01/2021 SYM ĐEN VME152FMH-C095590 RMEWCHLME8A095590

300 47H8-7075 7/14/2021 HONDA ĐỎ HC08E-0161839 RLHHC08062Y161889

301 47H1-2995 7/16/2021 SYM XANH NGỌC F1605843 VDNFXM08A4U65843

302 47FF-2328 07/05/2021 MASIIC HỒNG RL8PD139FMB*001179* RP2DCB1D8A001179

303 47AB-10370 7/22/2021 HONDA XANH ĐEN 650E-0013255 C50-0013615

304 45V7-1325 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy



305 47B1-28064 07/10/2021 SOME ĐEN RL8152FMH*L1SA014575* RP2WCHOUMAA014575

306 48F9-0531 7/17/2021 MODA XANH F1P52FMH43*70800083* GL8WCHFHY71000083

307 86K9-0201 6/22/2021 HONDA TÍM VMESE1219449 RLGSB101AD4H219481

308 47H1-12894 6/22/2021 YAMAHA ĐEN 5C63-654865 RLCS5C630CY654817

309 47B1-68467 6/26/2021 LX MOTO TÍM VTT23JL1P50FMG005395 RRKDCG1UMAXG05395

310 47B2-63583 06/11/2021 SYM XANH RGSC10MHEH038044 VMSACE-H038044

311 60L4-3888 06/03/2021 HONDA ĐEN 1P50FMG-3*10409360* *LF3XCG507**1AF22622*

312 79S1-3752 6/17/2021 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

313 47H6-0741 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

314 47B2-80217 6/29/2021 BOSS ĐEN RL3152FMHL4SA011753 RL8WCHPHYA1011753

315 47F7-8164 06/01/2021 HONDA ĐỎ V70E-855383 C70-840268

316 47R3-5768 06/02/2021 CITI ĐEN VHLFM152FMH-V00228714 RMNDCH9MN8H02B714

317 47K9-8855 6/28/2021 YAMAHA TRẮNG 5VDYV-1 YMVN

318 47P8-6620 06/08/2021 FUTUFI XANH ĐẬM VTT45JL1P52FMH000799 GRKWCH2UM8SM00799

319 47M4-4714 6/14/2021 WOANTA TÍM RDTD5150FMG0010476 RPHDCGFXM6H101776

320 47H1-6777 6/14/2021 HONGDA TÍM 101P50FMG-3*Y0081133* LC4PFGL48X0004133

321 47M5-2542 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

322 47B2-68873 6/23/2021 YAMAHA ĐEN YMVN 5VD00YV-4

323 47L3-9655 6/26/2021 HONDA ĐỎ HC09E-6303246 RLHHC09016GY303232

324 47K8-6426 6/17/2021 DAMSAN TÍM VHHULI50FMG00059268 YHHDEGD64HH059268

325 47L9-7544 6/21/2021 DREM TÍM VTT32JL1P50FMG000260 RRKDCG1TT6XT00260

326 47B1-63885 6/30/2021 HONDA ĐỎ LC152FMH*01870475*  Không thấy

327 47H1-11831 5/28/2021 YAMAHA ĐEN ĐỎ RL8152FMH*L1FA014903* RP2WCH0UMAA014903

328 47P5-9943 5/13/2021 CAVALRY XANH VTT32JL1P52FMH006227 RRKWCH1UVL8XT06227

329 47N8-5189 5/28/2021 ROONEX XANH VTH152FMH-4012927 RRHWCH4RH7A012927

330 47H1-24618 5/17/2021 YAMAHA ĐỎ 5C6K-146628 RLCS5C6KOEY146613

331 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 17260 Không thấy

332 47H1-46615 10/05/2021 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

333 47B1-41473 5/26/2021 DAELIM NÂU CT100E1947308 KMYCT100D1C926878

334 47F9-9435 5/16/2021 YAMAHA XANH ĐẬM 5HU-002238 5HU-002238



335 47K4-7094 5/26/2021 DREAM TÍM VTT1P50FMH*089623* VTTHCG023TT*089623*

336 72K8-6617 05/01/2021 HONDA ĐEN VTT1P523MH-M007107 RRKWCHHOUM5XR007107

337 47M1-9058 5/16/2021 HONDA TÍM
VUMHAYG150FMG*641302

91*
RLPDCGFMN6B13091

338 47H7-2341 5/20/2021 HONDA XANH NGỌC Không thấy Không thấy

339 47B2-65734 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

340 75K3-2687 05/03/2021 EXCCLII ĐEN VMVS1A-D003745 RLGHA15AM6D0J3745

341 92FN-0017 5/16/2021 MAJESTY ĐEN ĐỎ VTYX1B39EMA*00015333* RRKDCBLTT5X015333

342 47B2-25215 5/17/2021 DAYANG ĐỎ VTPDY150FMG80136392 VMXLCG00344136392

343 47B1-05191 5/20/2021 KWASHAKI ĐEN VHLFM152FMHV00 RMNDCHEMN8H011806

344 47S1-02985 05/09/2021 YAMAHA TRẮNG Không thấy Không thấy

345 47H1-07548 5/28/2021 PUSAN ĐỎ P53FMH-10240413 TA110-10240413

346 47N9-1371 5/15/2021 RUDY ĐEN
VDGZS132FMYY-

YD*003336*
RNDWCH3RD81303336

347 47M7-8160 05/06/2021 PENMAN Không thấy RP1PW150FMG00043286 RVHXCR1195H04386

348 61T7-8132 5/15/2021 HONDA TRẮNG JC35E-0014635 RHLJC35095Y014557

349 43X2-4870 05/05/2021 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C64-004102 Không thấy

350 76V9-3148 11/08/2021 SINUDA ĐEN ĐỎ VHU1B52FMH-A010750 RMMDOHHHU41010750

351 86B3-03422 05/03/2021 XITI ĐEN VHLFM52FMH-V00319440 RMNDTH6MN9H019440

352 47B2-67705 05/04/2022 OSTRICH ĐEN RRKWCHOUM6XWO1417 VTT13JL1P52FMH00147

353 47H1-5890 05/03/2021 HONGDA XANH HD1P53FMH99014597 LK110991102684

354 47H4-3983 04/04/2021 LONCIN BẠC Không thấy Không thấy

355 47N9-5605 04/06/2021 FUSKI ĐEN VVCLC152FMH39010175 AMMWCH7MG640101751

356 47H1-20473 04/04/2021 T&T MOTOR NÂU VTT68JTL1P52FMH00726 RRKWCH5UMCXN00726

357 47R3-0766 04/04/2021 YAMAHA TRẮNG 5C64-194070 RLC65C6409Y194079

358 64K2-3732 04/05/2021 Không thấy ĐỎ 11MJL152FMH003238 Không thấy

359 47K2-7963 4/13/2021 KOREA TÍM VYN1P50FMG107401 VKVDCG01KV107411

360 47P8-0620 4/20/2021 HAVICO ĐỎ VTT45JL1P52FMH000799 GRKWCH2UM8SM00799

361 47P2-2897 4/26/2021 SEAWE XANH
VDCZS1552FMH-

N*1511271*
RNDWCHONG91N1127



362 47K1-6429 4/27/2021 LONCIN XANH VTT1P52FMH*029572* VHTPCH032HT*007588*

363 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 14154 Không thấy

364 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 313460 Không thấy

365 47P7-5997 4/28/2020 WAVE ĐEN VTT48JL1P52FMH001213 RRKWCH2UM8XS01213

366 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 2555 Không thấy

367 47M2-1603 04/12/2021 CANARY TÍM VTT01JL1P50FMG006580 Không thấy

368 49F1-30486 04/04/2021 YAMAHA XANH F3X9F-1827 RLCUE3220HY043293

369 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 2629 Không thấy

370 47N4-6847 04/05/2021 WINDON XANH VLKC01P50FMG*00300201* PLKPCRVDCG005LK*300201*

371 52H5-8359 04/04/2021 HONDA ĐỎ VHHJL150FMG00060751 VHHDCGO64HH050754

372 51R7-7516 4/29/2022 YAMAHA ĐEN 2B56-050934 SVD00YV-2

373 47H9-7948 4/20/2021 DASIN TRẮNG NÂU 01100E1614821 VHMPCG00328016442

374 47H1-25269 4/29/2021 ORIGIN ĐEN VTTJL1P52FMH8006463 LRKWCHTUM5X006463

375 47H1-16585 4/27/2021 YAMAHA XANH 5C641002254 RLCF5C641DY002250

376 52P2-7973 4/26/2021 HONDA CAM NCT10ATE-000149 NCT100D-00031H9

377 47H1-34967 4/26/2021 YAMAHA ĐEN 5C6H-187254 RLCS5C6HOGY187244

378 47AB-86636 4/25/2021 DAELIM ĐEN VTT71YX1P39FMB000524 RRKGCB8UMHXM0052

379 47H8-3609 4/23/2021 HALIM TÍM 1P50FMG-J*10454555* HD100*201010630*

380 47B2-71735 4/23/2021 NOUVO ĐEN TRẮNG YMVN 5VD00YV-3

381 47H6-6108 4/22/2021 LIFAN NÂU Không thấy PR100*00001032*

382 47H6-9224 4/16/2021 SANDA NÂU Không thấy VMEPCG00211011983

383 59G1-38885 4/16/2021 LONGXIN ĐEN ZS150FMG*82702349* VTLPCG022TL-000290

384 92H8-0181 4/14/2022 YAMAHA TRẮNG RMNWCHHMN7H005291 5C6451

385 47L5-3308 04/11/2021 HONDA ĐỎ VVNZS152FMH001565 Không thấy

386 47L1-4570 4/13/2021 HONDA TÍM VLFAV1P50FG-34L200221 VAVDCCOC4AB000221

387 36F8-4561 5/26/2021 LIFAN NÂU Không thấy Không thấy

388 47B1-80633 04/05/2021 ACESPAR XANH NGỌC KUMYG150FMH07044 RMMDCHCUM51000044

389 47H1-08226 04/04/2021 YAMAHA ĐEN GKVMV52PMH00003281 Không thấy

390 47N3-4576 03/08/2021 IMOTO NÂU Không thấy RCG1N9102534DDĐ 

391 47H5-5634 03/08/2021 HONDA TÍM Không thấy Không thấy

392 47L9-7125 3/30/2021 TALENT NÂU VTTJL1P50FMG-X003812 RRKDCG1TT5X003812

393 72F7-8231 3/29/2021 LONCIN TÍM LCT50FMV*00057220* Không thấy 



394 81H1-3374 3/26/2021 DAESIN XANH CT100E1844040 VHMPCG00328012911

395 47H1-41891 03/09/2021 HAVICO XANH VLSKV1P5CH-7*4F411475* VKVDEH033DMD11475

396 47H8-0564 3/23/2021 HONGDA TÍM LC150FMG*02108708* Không thấy

397 47N6-4342 3/13/2021 WAI ĐỎ VDB1B52FMH619663 RMMWCH6MM61619663

398 47K4-8879 02/04/2021 DAELIM TÍM VHCT100E1898779 VHMPCG00328043679

399 47L6-2039 02/01/2021 HONDA TÍM VTT11JL1P50FMG00135 RRKDCG0TT6XU00135

400 47L8-9395 2/16/2021 STRIKR TÍM RMHYX150FMG-C*001213* RMHDCG2HR6TA00233

401 47B2-69548 02/01/2021 LONCIN TÍM VUMY6N50FMH107609 RL1WCH2HY5B1D7609

402 47M7-6001 02/06/2021 SYM ĐỎ VMM9BE-D400561 RLCH125RD7D400561

403 47N5-7928 2/23/2021 FINTCAL ĐEN VTT33JL1P52FMH001535 RRKWCHUM7XU01535

404 47M8-3545 2/28/2021 HONDA TÍM WH150MH*07F00704* HMGFM

405 47L9-0017 02/01/2021 YAMAHA ĐEN 5C61-016183 GLCS5C6106Y016183

406 47H1-05244 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

407 47L8-5364 02/01/2021 SOCO ĐEN VAVLC150FMG010067 RMNDCGAM5H001067

408 47H1-33096 02/01/2021 HONDA XÁM HC12E-5686958 GLHHC1218DY6831

409 47N5-9066 02/05/2021 HONDA TÍM Không thấy RRKDCGOUM7XX01642

410 47M2-6673 07/02/2021 PLATCO ĐỎ VHLFM152FMH-V703287 RMNWCHKMN6H003287

411 47P9-6501 2/26/2021 DAELIM TÍM CT100E1688922 KMYCT100DX0650810

412 47K1-06224 2/13/2021 BOSYM TÍM VTT52JL1P50FMG001706 RRKDCC3UMAXB01706

413 47B2-71754 02/01/2021 SOME XANH VTTO8JL1P52FMH034496 RRKWCHOUMAXS3449

414 47FE-6551 01/05/2021 KAWASAKI ĐỎ PKFM1P39FMB00013317 RVKDCP1PKAH003317

415 47FD-3575 1/14/2020 HONDA XANH C50E-9709379 C50-9709596

416 Không biển số 01/11/2021 Không thấy Không thấy 324972 Không thấy

417 43H3-9795 11/01/2021 TAKEGAWA XANH 1P53FMH*10404684* Không thấy

418 47H1-05261 1/22/2021 ETS XANH VTT48JL1P50FMG003221 RRKDCG20MAXS03221

419 47M1-03441 1/18/2021 DAETECH ĐEN VDE00152FMH*067762* RPEWCH1PEAB*067702*

420 Không biển số 15/01/2021 Không thấy Không thấy 753084 Không thấy

421 70L1-06071 1/18/2021 SYM XANH VMVBAC-D010458 RLGMD11HDEDO10458

422 37F1-63261 01/08/2021 YAMAHA XANH 55P1-080704 RLCE55P10CY080701

423 47T1-15822 1/26/2021 SYM ĐỎ VMVT5A-D030039 RLGKA12EDSD030039

424 47R3-3098 1/19/2021 FASHION XANH VTLZS150FMG-21000894 RRSDCG8RS81-000894



425 47H9-7739 04/11/2021 HONDA XANH CT110E1842544 VHMVCH00428000544

426 47R3-7663 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

427 47B1-72141 1/19/2021 SYM ĐỎ VMVTBB-P037076 RLGKA12HDAD037076

428 47H3-2712 1/20/2021 DAELIM TÍM CT100E1931820 KAYCT100DY1001202

429 47F1-41981 1/25/2021 YAMAHA ĐEN 16S1-052644 RLCF16S109Y052647

430 47R3-0515 1/27/2021 YAMAHA ĐỎ 5C64-02164 RLCS5C640Y162265

431 62M3-2149 01/01/2021 HONDA ĐỎ VME152FMH-C002501 RMEWCHAMC7A002501

432 75H1-5672 01/01/2021 HONGDA ĐỎ
VLKZ5150FMG-

2*000002185*
LLKXCG001LX*002185*

433 47N6-9860 Không thấy REWARS TRẮNG ĐEN VTT16JL1P52FMH002299 RRKWCHOUM7XX02299

434 47K9-9753 1/15/2021 LEVER TÍM VUMHMYG150FMG007126 VHMDCG053HM006393

435 47H1-02846 1/15/2021 YAMAHA ĐEN RL8152FMH*L1SA011512* RP2H6H0UMAA011512

436 47K7-0721 1/30/2021 WBS ĐỎ Không thấy VTTBCHD13V1015205

437 47N6-8423 1/18/2021 YAMAHA ĐỎ 4P33-020698 RLCM4P8307Y020698

438 47P5-3513 Không thấy ADVANEE ĐỎ BẠC 150FMH222895 WCHHUM7B222895

439 47D1-15719 1/16/2021 HONDA XÁM JC52E-5310081 RLHJC5237C1010600

440 54Y4-9214 1/21/2021 YMH HỒNG VZS150FMG024049 LNGKCG1NC71006049

441 47R3-3084 1/23/2021 YAMAHA ĐEN
PUYMNYRG152FMH*92932

00191*
RMWDCHTNW9H2

442 47N8-7854 11/25/2021 SUMOTO ĐỎ VLF1P52FMH-3*60167670* RL1WCHA0968167670

443 47T1-06847 Không thấy Không thấy Không thấy VTT14JL1P52FMH028210 VVKWCHCJMAXY28210

444 47P3-1342 1/28/2021 CPI TÍM CP1152FMH*001983* C100M-D0477

445 47R2-6917 05/01/2021 TAIWAN ĐEN VTT08JL1P52FMH033652 RRKWCHOUMAXS36652

446 47P3-2184 05/01/2021 SUNFAT XANH VPJL1P50FMG*519402* RPJWCG1PJ5A519402

447 47FE-9733 1/19/2021 FERROLT ĐEN VTT29YX1P39FMP005748 RRKWCB2UM7XB05748

448 47H6-5075 1/19/2021 VCM NÂU Không thấy Không thấy

449 47P5-4921 1/18/2021 KAISER TÍM VZSKA152FMH008982 GLPWCHKUM7B007328

450 47M6-6239 1/25/2021 OXSTRICH ĐEN 13JL1P52FMH002384 WCHOUM7XW02384

451 47L3-7875 1/25/2021 HONDA TÍM VTT1P50FMG-2*O55122* VTTPCGO2277*056122*



452 47H1-03241 02/01/2021 DRAHA ĐỎ RMHEX152SMH-H*000194* RMVWCHYMV61Y00197

453 47M4-8317 1/23/2021 CANARY TÍM VTT01YL1P50FMG003462 RRKDCG0TT7XE03462

454 47H5-4062 1/22/2021 HONDA VÀNG LC150FMG*01168822* MƯGXCHL*6006168*

455 47N1-4030 1/18/2021 PMAN ĐỎ HPTD5152FMH00122305 RPHWCHMUM5H122305

456 47B1-74203 Không thấy Không thấy Không thấy VTTJL1P52FMH-N019407 RRKWCHOUM7XP19407

457 47AB-05809 05/01/2021 HALIM XANH VZS139FMB*306302* RR6DCP2B2UMD1306302

458 52H3-9910 1/28/2021 HONDA TÍM CI00ME-0218248 Không thấy

459 51P2-1912 1/25/2023 TATIO ĐỎ VTT68YX1P39FMB005530 FD110200000220

460 69AE-03427 2/14/2022 YAMAHA TRẮNG RL8139FMBY2SH501310 RL8SCBBUMH1001310

461 47K6-6530 3/29/2022 MAIESUY NÂU VTT1P50FMG 090559 VTTDCG023TT 090559

462 60AA-10322 05/12/2022 SIRIUS XANH LÁ RL8139FMBL5SF002476 RL8DCB5UMF1002476

463 47H1-04397 6/30/2022 DAEHAN ĐỎ VDMD1000051189 VDMDCG015DM013689

464 38H6-1047 06/12/2022 FANLIM ĐỎ VTTJL1P52FMH033054 RRKWCHHUM5X033054

465 47FC-6350 7/25/2022 HONDA VÀNG C50E-6279991 C50-6275604

466 47B1-45249 07/07/2022 YAMAHA ĐỎ 5VT2-57558 RLCJ5VT204Y057558

467 47M8-1597 7/25/2022 HONDA NÂU VVCLC150FMG00000619 RMNDCGFMN6H000619

468 47B1-23773 7/16/2022 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5P71046910 RLCE5P710AY046907

469 47H1-06879 7/25/2022 SYM ĐỎ VMVTBB-D053936 RLGKA12HDBD053936

470 47M1-5272 8/17/2022 YAMAHA XANH 5C61-008065 RLCS5C6106Y008065

471 49M3-1863 8/15/2022 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C64-053872 RLCS5C6408Y053872

472 52U2-2766 08/01/2022 HONDA XANH VPDHA152FMH00000220 VPDWCH062PD000220

473 55X9-0876 08/02/2022 HONDA ĐEN JC43E-1341958 RLHJC4318AY633968

474 67B1-34997 08/06/2022 HONDA ĐỎ JF18E-5241797 RLHJF18048Y639850

475 81L1-02851 8/13/2022 HONDA ĐEN HC12E-3169944 RLHHC1209BY369831

476 73K5-3045 8/31/2022 DAESIN TÍM CT100E1842389 VHMPCG00328008260

477 47AB-87284 08/11/2022 SYM ĐEN VZS139FMB532940 RR6DCB5UMET532940

478 47F6-8866 08/02/2022 SYM ĐEN FT409459 VDNFX8MC4S409459

479 47F9-9966 08/11/2022 DAELIM XANH CT100E1783926 KMYCT100DYC804836

480 47H1-38612 8/13/2022 HONDA TRẮNG HC12E-7177992 RLHHC1252FY177958

481 47H1-56926 8/28/2022 YAMAHA ĐỎ 5C63-163265 RLCS5C6308Y163265

482 47L7-0669 8/29/2022 WAYXIN TRẮNG VTH152FMH-5005299 RRHWCH8RH6A005299

483 47L8-2933 8/27/2022 HONDA ĐỎ VTT03JL1P52FMH002461 RRKWCH0UM5XH02461



484 47M5-0390 8/26/2022 YAMAHA ĐEN 5C62-030310 RLCS5C6207Y030310

485 47P1-17963 8/13/2022 YAMAHA ĐEN G3D4E-540868 RLCUG0610HY517990

486 47K1-5935 8/14/2022 HONDA XANH HD1P53FMHY0006249☆ FT110200000617☆

487 47K2-6703 8/15/2022 DAELIM NÂU CT100E1877525 VHMPCG00328017242

488 47H1-35568 8/15/2022 DETECH NÂU VDEJQ152FMH-B182099 RPEXCH8PEFA182099

489 47M1-07485 8/15/2022 HONDA TRẮNG HC12E-3123094 RLHHC1208BY323021

490 47L4-6618 08/11/2022 HONDA ĐỎ HC09E-0582287 RLHHC09073Y582231

491 59M1-68712 9/14/2022 YAMAHA ĐEN 55P1-331510 RLCE55P10DY331502

492 69F1-28046 09/10/2022 YAMAHA TRẮNG 5C6H-176214 RLCS5C6H0FY176206

493 47AB-84502 09/01/2022 DETECH TRẮNG VDEJQ139FMB039437 RPEWCB1PEEA039437

494 47H9-6433 9/13/2022 HONDA XANH VDP1P50FMG202588 VDPPCG0022P-203588

495 47L5-1141 9/18/2022 COMELT ĐỎ VLFIP50FMH*50010745 RPAWCH4UM6A010745

496 47L1-4539 9/13/2022 SYM ĐỎ VMEVA2140199 RLGXA10CD5D140199

497 47L8-4909 09/01/2022 TRAENCO NÂU VUMYG15OFMG125132 RL1DCG2HY6B125132

498 47N3-3439 09/08/2022 SYM TRẮNG VMVT3B-D007921 RLGKA12DD9D007921

499 47N6-5981 9/13/2022 HONDA ĐỎ HC09E-5542174 RLHHC09077Y442847

500 47N8-6054 09/10/2022 JIWOIG TÍM VTMJL150FMGB006865 RRTDCG1UM71006047

501 47R3-1912 09/10/2022 HONDA ĐỎ JC43E-1243348 RLHJC4314AY032539

502 47D1-10637 10/15/2022 SUZUKI ĐEN F4E4-119775 RLSCF4EF0B0115335

503 47C1-12707 10/15/2022 ATTILA ĐỎ VMVUAA-D012784 RLGKA11ADBD012784

504 63X4-2978 10/07/2022 VINAMOTOR ĐỎ ĐEN VHLFM152FMH-V151260 RMNWCH1MN6H001260

505 93H4-8575 10/09/2022 HONDA ĐỎ HC09E-6348350 RLHHC090X6Y348282

506 79L6-0365 10/09/2022 WOA XANH KHÔNG THẤY SỐ RPHWCHFXM6H066541

507 47M2-5372 10/18/2022 SUZUKI ĐEN E455-101622 RLSBE4DJ060101622

508 47K1-2742 10/08/2022 FATSHION NÂU FSU100E0000650 VTLPCG012TL-003650

509 47K2-0170 10/24/2022 LISOHAKA XANH VLKZS1P50FMH00024880☆ VLKPCH022LK024880☆

510 47K4-3973 10/23/2023 BFUCACO ĐEN VLF1P52FMH-330008555 VLMDCH043UM000165

511 47L1-8632 10/21/2022 WAIT XANH VPF1P52FMH-310022863 VPDBCH034PD422863

512 47L4-4987 10/30/2022 DAMSAN XANH VTHHH152FMH108633 VTHWCH024TH108633

513 47K7-3839 10/19/2022 HONDA NÂU 1P50FMG-3Y0266261 LLCLXL30511006158

514 47K9-7689 10/30/2022 DAMSAN XANH VHHJL152FMH00105173 VHHDCH094UM105173

515 47K6-4144 10/19/2022 BLMDA ĐỎ VHU1P50FMG100057 VDCDCG023BM000057



516 47H7-8829 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

517 47H1-47227 10/23/2022 HONDA NÂU C100ME-5024740 C100M-5024740

518 37F9-4955 10/17/2022 LONCUN XANH LC152FMH00625278 NJ11200013328

519 37L8-1768 10/23/2022 SYM XANH VMVA2A-D100534 RLGXA10DH5H100534

520 47B2-51516 10/22/2022 LIFAN XANH VLF1P52FMH-3L1SA003256 RL8WCHNHYA1003256

521 47B1-87400 10/30/2023 YAMAHA XANH 5C61-017774 RLCS5C6106Y017774

522 47D1-15431 10/05/2022 HONDA ĐỎ HC12E-3344269 RLHHC1200BY544256

523 47F9-8990 10/17/2022 HONDA XANH L1152FMH-2990116589 LBFXCH408X1015972

524 47H1-12701 10/16/2023 YAMAHA ĐEN E3T6E-363806 RLCUE1720JY050407

525 47H1-21602 10/06/2023 YAMAHA ĐEN RL8152FMHL1SA014999 RP2WCH0UMAA014999

526 47H1-47878 10/07/2022 MAJESTY NÂU VTT1P50FMG*088135* VTTDCG023TT* 088135*

527 47B1-53823 10/30/2023 HONDA ĐEN TRẮNG C100MNE-0130557 C100MN-0130557

528 47N2-0620 10/16/2022 YAMAHA VÀNG 5C62-017126 RLCS5C6207Y017126

529 43H5-6427 11/13/2022 MALESTY TRẮNG VTT1P52FMH033603 VTHPCH0022A004082

530 47AB-87202 11/27/2022 DYOR ĐEN VUMYG150FMG292862 RRSDCG2RSA1-000863

531 47B1-36258 11/28/2022 SUZUKI ĐEN E447-105713 RLSBE49U060105713

532 47B2-28688 11/09/2022 HONDA XANH HD1P53FMHY0903902 ZF9910A200090646

533 47F1-01963 11/15/2022 DAEIACO TÍM VLF1P50FMG-370502175 RL8DCG9DL71002175

534 47F1-04909 11/17/2022 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C63-576900 RLCS5C630BY576846

535 47H1-04755 11/10/2023 YAMAHA ĐEN RPKFM1P52FMH00001653 RPKDCH1PKAH001653

536 47H1-05194 11/28/2022 YAMAHA VÀNG 5P11-375314 RLCN5P110BY375310

537 47H1-16235 11/22/2020 REBET ĐEN VZS244FMI-9E000758 RRJ8GJ5RJCX000758

538 47H1-18418 11/02/2022 YAMAHA XANH 5SD1-49248 5SD1-49248

539 47H1-19803 11/18/2023 HONDA XANH JC52E-6017766 RLHJC5243DY012207

540 47H1-21765 11/13/2022 YAMAHA ĐEN 5C6K-009943 RLCS5C6K0DY009926

541 47H1-49891 11/19/2023 YAMAHA XANH E3X9E-291315 RLCUE3210HY124416

542 47K6-5912 11/21/2022 SUCESSEUL NÂU VDTZS150FMG-2000658 VDTLCG022DT000656

543 47L4-8023 11/26/2022 TALENT ĐỎ VDGZS152FMH-N50001496 RNDDCHTND51501496

544 47M1-06504 11/18/2022 HONDA ĐỎ ĐEN JF27E-1210356 RLHJF2706BY366005

545 47L7-9346 11/12/2022 HONDA ĐỎ HC09E-6254994 RLHHC09036Y254907



546 47M6-1196 11/25/2022 HONDA NÂU VTT18JL1P50FMG002622 RRKDCG1TT7XB02622

547 47H1-26752 11/03/2022 YAMAHA ĐEN 5C61-103952 RLCS5C6107Y103952

548 62P1-12007 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

549 79S1-4307 11/18/2022 SYM ĐEN VMVT8B-D002197 RLGH125KD8D002197

550 47R3-4262 11/18/2022 HONDA ĐỎ BẠC JC43E-5701352 RLHJC432XAY533881

551 70K-2295 11/04/2022 HONDA XANH LÁ C70E-6113665 C70-6113785

552 47B1-98926 11/22/2022 YAMAHA ĐEN 5C6J-168866 RLCS5C6J0FY168888

553 47H1-14310 11/08/2022 YAMAHA ĐEN 16S2-168256 RLCS16S20BY168259

554 47H5-5915 12/26/2022 LONGSIN NÂU LC150FMG01142220☆ VDEPCG0051D142220☆

555 47K1-1754 11/18/2022 SYM NÂU VVNZS150FMG010465 ☆VVNPCG012VN010465☆

556 47L6-7219 11/05/2022 MILKYWAY NÂU VTTJL1P50FMG-E001803 RRKDCGBTT5X001803

557 47H9-9589 11/15/2022 YAMAHA ĐEN 5B92-024597 RLCJ5B9207Y024597

558 47H1-56766 12/01/2022 HONDA ĐEN JA36E-0741045 RIHJA3632KY002244

559 47N9-8037 12/13/2022 SAKA TÍM RMVQD1P52FMH715201 RMVWCH1MV71015201

560 47H1-34118 12/25/2022 YAMAHA ĐEN ĐỎ 5C6J-164330 RLCS5C6J0FY164327

561 48D1-00953 12/21/2022 CITF TÍM RPKFM1P52FMH00013778 RPKDCH2PKAH003778

562 47H1-32078 01/12/2022 HONDA ĐEN JA32E-1101568 RLJA3207EY044490

563 Không biển số 01/11/2022 Không thấy Không thấy 70349 Không thấy

564 Không biển số 14/01/2022 Không thấy Không thấy 3160 Không thấy

565 59S1-93701 01/10/2022 YAMAHA ĐEN 5C6K-027101 RLCS5C6KODY027085

566 47AB-65269 01/12/2022 HONGDA ĐỎ HD1P53HKH*400082008* WE110C0012758

567 47H1-49786 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

568 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 50901 Không thấy

569 47B2-02605 1/22/2022 GANASSY TÍM VHLFM152FMHV900240 RMNWCHMMN6H000240

570 Không biển số 18/01/2022 Không thấy Không thấy 9170 Không thấy

571 76V2-2126 1/18/2022 HUAWEI ĐỎ AMA152FM*99110547* KO CÓ

572 70R2-1903 1/17/2022 YAMAHA ĐEN 5C64-356084 GLCS5C640AY356085

573 47AB-85542 01/03/2022 LIFAN ĐEN RL8139FMBL1SE012599 RL8DCB6UMR1012599

574 61T5-8593 01/08/2022 LIFAN XANH JP50FMH*10362634* LF3XLHA10362631

575 47FC-2592 01/08/2022 HONDA TRẮNG C50E-400796 C50YK020815

576 47AB-88107 01/07/2022 YAMAHA TRẮNG ĐỎ RL8139FMEY2SL802111 RL8GCBKUMTL002111

577 48F1-04822 01/06/2022 SUNFAT ĐỎ ĐEN VPJL1P5FMH-1*007496* KO CÓ



578 47M5-8136 1/27/2022 ORIENTAL ĐEN VPDOR150FMG*00008014* VPBCC013PD003014

579 47M2-9812 1/24/2022 NAVAL NÂU VTT11JL1B50FMG000533 RRKDCGOTT6XU00533

580 48F7-2480 01/07/2022 SUNTAN NÂU HP145150RM400094004 RPHDCRRUM5H094054

581 61B1-57015 1/14/2022 YAMAHA XANH 5C6K-190565 RLCS5C6KOFY190564

582 74FC-0452 1/17/2022 ANGOX XANH VDGZS150FMG*00000213* 050-5060425

583 47B2-39392 01/09/2022 NOBLE ĐỎ VTTJL1FMH2004738 RRKWCH31A17X004738

584 47K2-9500 01/11/2022 LONGIN NÂU VT1P50FMG*004663* VTTPCG022TT*004663*

585 Không biển số 31/01/2022 Không thấy Không thấy 1213 Không thấy

586 47H1-09783 2/22/2022 VEMVIP NÂU VTT36JL1P52FMH042680 RRKWCH2UMAX042680

587 47H1-13476 2/26/2022 HADO NÂU ZS100FWG*82000267* VHSLCG012HS000838

588 47P8-3080 12/23/2022 ZONLI ĐEN VDGJF162SMH-JD80045320* 3080FNDWC-5ND01A04520

589 47K5-9652 2/19/2022 HAVICO NÂU VLFK1P50FMG-3*3F403268* VKVDCG043HG103268

590 47B2-55209 02/12/2022 CITY XANH VUMYG150FMH230940 VTMBCH00221029807

591 47P1-09500 02/10/2022 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C6J-067408 RLCS5C6J0EY067386

592 47B1-12546 02/11/2022 HONDA XANH NF100ME-0012194 NF100M0012194

593 47K8-8272 2/26/2022 DAZAN ĐỎ VTRDY150FMG80135642 VMXLCG0034U135642

594 47H7-1909 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

595 59C2-37979 3/25/2022 YAMAHA ĐEN 5C64-96609 RLCS5C640CY966067

596 47M7-7507 3/29/2022 SOME ĐEN VTT08JL1P52FMH011637 RRKWCH0UM7XS11637

597 47AB-85954 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

598 47M7-2703 3/14/2022 HONDA NÂU LRZS150FMG*34002019* VCRPCG0022R*012019*

599 47H1-12185 3/14/2023 SUFAT ĐỎ VPJLYP50FM0*923469* RPJDCG2PJPA923255

600 47H3-8534 3/16/2022 SUNGGU XANH LC152FMH*00676877*H MG110*006753268*

601 47B2-68842 3/16/2022 NEVA XANH VLF1F52FMH-660099548 RNAWCHEN461009548

602 47B2-73696 3/21/2022 GABON ĐEN VTT39JL1P52FMK010536 RRKWCH2UM8XG10536

603 47H3-2868 3/21/2022 HONDA XANH T52FM*00090394* T52FM*00090394*

604 47L1-2247 3/22/2022 DAMSAN NÂU VLF1P50FBR-3*32037328* KO CÓ

605 49P6-9196 03/10/2022 POLISH NÂU VHJEL1P50FMG-3003827 KO SỐ KHUNG 

606 47B2-18455 03/09/2022 HONLEI ĐEN VHLFM152MH-V9000764 RMNWCHMMN6H000764



607 47H1-16504 03/09/2022 ASHITA ĐEN VDG7S152SMH-A*D01730* RNDWOH1ND71EO1730

608 47B1-84587 03/02/2022 JOLTMOTO ĐEN VHLSM152FMH-V290392 RMNWCHMMN7H000392

609 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 8564792 Không thấy

610 47L4-2251 3/30/2022 HONDA NÂU VTH150FMG000420 HRHDCG5R45A000420

611 52N5-3634 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

612 61T2-5451 03/12/2022 SAVY ĐỎ VNT1P53FMH0004855 VNTWGH013MT004855

613 47FC-2892 03/12/2022 CUP 50 XANH C50E-6300S50 C50-6295S22

614 47H1-42564 03/12/2022 YAMAHA XANH 3S31-036627 RLC3S3106Y036627

615 79D1-15817 3/29/2022 YAMAHA XANH ĐEN 1DR1-07018 KO CÓ

616 47H4-5176 3/15/2022 FULSIR ĐỎ Không thấy Không thấy

617 49V4-9773 4/26/2022 FASHION ĐỎ VTLZS152FMH00014813 VTLOGHO23TL-014813

618 47B2-90789 04/05/2022 JACOTA NÂU PR100*00000585* KO CÓ 

619 47H1-16019 4/21/2022 HONDA XANH HC09E5243753 RLHHC09037Y144294

620 47B2-55283 4/23/2022 DAYANG ĐỎ VTRDY150FMG80116759 VMXLCG0033U116759

621 47L7-6215 4/23/2022 LEYER VÀNG VLSHM100000914 VHMDCG014UM000414

622 47N3-6662 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

623 47B2-13765 04/01/2022 DETECH ĐỎ MH0BH50YM*614473* VDEDCCO150FWD144734

624 47P7-8958 4/18/2022 HONDA ĐỎ VTH52PFMH028624 RRHWCHBRH9A028624

625 47M2-0903 4/15/2022 HONDA BẠC HCO9E-5257220 RLHHCO9067Y757157

626 47R3-1283 04/11/2022 SUFAT ĐỎ ĐEN VPJL1P5DFMGA531601* RPJWCG1PJ531601

627 47D1-11400 04/06/2022 YAMAHA ĐEN 5C64-807555 RLCS5C640CY8077552

628 47H1-24329 04/06/2022 FERLING XANH
VHRHTZS152FMH-

500001251
RMHWCHBHR51001261

629 47M1-9326 04/05/2022 HONDA XANH VMT1P52FMH-A*003535* RMTDCHOHY5A003535

630 47M6-8684 4/26/2022 YAMAHA ĐEN 5C62-045975 RLCS5C6207I045975

631 47M1-7862 4/20/2022 CANARY XANH XÁM VTT01JL1B52FMH009568 RRKWCHOUMOXE09568

632 47H1-12243 4/18/2022 DETECH ĐEN VDEJQ152FMH-D*453152* RPEXCH8PECA*153152*

633 47H1-24704 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

634 47D1-21523 05/11/2022 HONDA TRẮNG JC54E-0093403 RLHJC5321CY051213

635 47H5-2433 01/05/2024 LIFAN XANH Không thấy Không thấy

636 47H1-08662 05/03/2022 HONDA ĐEN JC43E6433466 RLHJC4323BY478000



637 47K5-6397 05/10/2022 MAJESTY XANH VTT1B50FMG*037675* PHGRU22PF3337875

638 47N9-1793 5/31/2022 YAMAHA ĐEN 22S2027265 RLCN22S208Y027265

639 47B1-61103 5/30/2022 WADER XANH VHC1P52FMH001959 RRPDCH2RP*A001959*

640 47P5-4543 5/29/2022 HONDA XANH COBAN HC12E-1237944 RLHHC12169Y037901

641 47F5-3771 5/27/2022 HONDA ĐEN C100MNE0137918 C100MN0137918

642 47K9-7911 5/22/2022 HONDA NÂU VDMD1000051557 KO CÓ

643 47H7-4734 5/22/2022 HONDA NÂU VDMDF000052833 VK100-0001001

644 47N6-4225 5/17/2022 SYM ĐỎ VME152FMH-C060297 GRMEWCHGME7A060297

645 48F4-6605 05/08/2022 HONDA ĐỎ KO CÓ KO CÓ 

646 47L2-2696 05/03/2022 HALIM NÂU VUMHMCT100001511 KO CÓ

647 47M2-5101 05/10/2022 YAMAHA ĐEN 2B52126888 RLCN2B5206Y126938

648 47P8-1031 5/30/2022 YAMAHA ĐỎ ĐEN RL8PD152FMH000266 RP2HCHH4PD840266

649 47H1-34623 5/31/2022 YAMAHA CAM 506H-135488 PLCS5C6HOFY135481

650 47M7-1937 5/14/2022 LONGSIN ĐỎ KO C0  X5110700000729

651 51Y7-3689 05/12/2022 IMOTO ĐỎ VH1H1F52FM*020385* KHONG CO

652 47N6-1864 6/16/2022 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C63-694617 RLCS5C6307Y034617

653 47H1-38979 6/20/2022 SYM ĐEN VMFCH-H002146 RLGSC10SHGH002146

654 47D1-02397 6/21/2022 MIKADO NÂU VTTJL1B50FMFG-N013351 KHONG CO

655 47L1-1848 06/06/2022 SEAWAI ĐỎ
VDGZX152FMH-

N*50000262*
RNDOCHTND51*500262*

656 47K7-8416 06/07/2022 HONDA XANH HC09E0191193 RLHHD09063Y191085

657 47P9-4207 06/05/2022 SYM ĐỎ VMVTBA-D031564 VT5233

658 47AB-91745 06/06/2022 BOSSCITY ĐỎ RL8139FMBY2FK810145 RL8GCBLUMK1000145

659 47B2-21575 06/03/2022 YAMAHA ĐỎ 5C62-067923 GLCF566207Y067923

660 47F9-0459 6/15/2022 HONDA NÂU L0152FMG-1*000193222* KO CO 

661 47AB-55517 6/14/2022 DETECH ĐỎ VDEJ0139P1B*018594* RBPEWCRIPECWA*018594*

662 47P1-0092 06/09/2022 VINAWIN ĐEN RP1D5152FMH0018663 RPHWCHU0M5H186163

663 76X4-4185 6/14/2022 OYEM ĐỎ PJLIP50FF910729 RPJWCGFPJ6A910729

664 47H1-15513 6/21/2022 SYM ĐEN VMVDAE-H006009 RLGMCY1NHCH006000

665 37P7-4840 6/25/2022 HONDA XANH XÁM HMHYX150M0*0012610 NF110M-0056780

666 48AF-00256 6/29/2022 YAMAHA ĐEN XANH L8139FMBL5S002753 KO CÓ

667 47H1-3696 06/01/2022 HONDA XANH HD1B53FMH*99020848* KHONG CO



668 47B2-56903 7/22/2022 MAJESTY XANH VTT1B52FMH*046909* VTTWCH022TT*046909*

669 19H2-6176 7/17/2022 SUZUKI XANH E407-VN120322 BE42B-VN120322

670 47H4-1567 08/01/2022 LOSIN XANH LC152FMH00075538* F3D*20071038*

671 Không biển số 13/08/2022 Không thấy Không thấy 54625 Không thấy

672 47T1-17433 08/12/2022 YAMAHA XANH Không thấy Không thấy

673 47L1-06332 08/11/2022 YAMAHA ĐEN 5C64-939810 RLCS5C640CY939798

674 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 50017581 Không thấy

675 47L9-0200 09/07/2022 FASHION ĐEN VTLZS152FMH00046056 RRSWCH6RS61-005344

676 47H1-37947 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

677 47K9-7464 11/30/2022 SUZUKI XANH F456-VN110725 RLSBP44H050110725

678 60B7-17311 11/30/2022 YAMAHA VÀNG ĐEN 5C64-914033 RLCS5C640CY914017

679 47L8-6768 11/30/2022 YAMAHA BẠC 2B52-062745 RLCN2B5205Y062745

680 47B2-62182 Không thấy Không thấy Không thấy VAVDCH044AV002555 VAVLC152FMH002555

681 47F9-4973 11/25/2022 SINO XANH HDIB53FMH99004367* WGHO-*99102206

682 47H1-04253 11/23/2022 YAMAHA XANH 5C68-505974 RLCS5C630BY505917

683 47R3-4743 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

684 47F1-54216 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

685 47L8-2371 02/11/2022 FUJONG ĐEN P52FMH003879 H00M5XN03879

686 47FF-8904 11/15/2022 DETECH ĐEN Không thấy Không thấy

687 47FD-5403 12/22/2022 HONDA XANH CO0E-024882 C50-6025271

688 47B2-90210 12/24/2022 PRASE ĐỎ VTTJL1B52FMH-H002314 VTTWCHOC4UM002314

689 47P7-5919 12/31/2022 SYM ĐỎ VL1P50FMH-1*80083223* RMVWRHXM083223

690 47H1-24412 12/10/2022 HONDA ĐEN JA31E-0024533 LRHSA3112EYO14355

691 47P7-6880 12/10/2022 HONDA ĐEN ĐỎ HC12E-1721479 RLHHC12029Y579746

692 86B4-12402 12/08/2022 IMH XANH VJS150SM0026869 RNGKCG1NG71008869

693 47M1-0646 12/07/2022 BUTAN NÂU RME0HLP50SMG-400417923 RMEDCGEME6A004179

694 47P5-6697 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

695 47FF-2166 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

696 47H1-54349 12/06/2022 SYM ĐEN VMSACH-H000795 RLGSC10SHGH000795

697 47M2-3252 12/04/2022 THUHACO ĐỎ FMH403892 RRRDCH8RR60403892

698 47B1-61520 12/04/2022 CYBER ĐỎ V5ALL152FMH*009625* RRVDCH1RV5A000325

699 47H1-35341 12/03/2022 HONDA ĐEN JA32E-1143259 RLHJA3215EY079005



700 47M2-3273 12/20/2022 SPARI ĐEN 00003399  RMNWCHEMNV5H003399

701 47H1-38640 12/19/2022 YAMAHA TRẮNG 5C6H-228345 RLCS5C6H0GY228328

702 47H2-8699 12/18/2022 VXEMAVY ĐEN KO SỐ MÁY KO CÓ

703 47H1-38884 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

704 47P1-30435 12/07/2022 HONDA TRẮNG HCO9E-5238420 RLHH00902Y138955

705 47K8-9613 12/11/2022 MEDAL ĐỎ VKVLM1B52FMH-F201270 VLMDCH084UM201270

706 47P8-1463 12/13/2022 DYOR ĐỎ RRSD0152SMH0003628 RRSWCH5RS61003628

707 47R3-2707 12/14/2022 YAMAHA ĐEN 5C63-306565 RLCS5C630AY306579

708 47H1-3995 12/14/2022 WANYE NÂU WYJ150FMG*99123788* WY100*99123788*

709 47N5-7649 12/15/2022 YAMAHA ĐEN 5C63-062857 RLCS5C6308Y062857

710 86H5-2492 12/15/2022 GUDA ĐỎ *035753* RRKWCHSVM5S035753

711 54R4-3080 12/23/2022 HONDA ĐEN JC43E-1248251 RLHJC4317AY612092

712 47H1-18662 12/23/2022 HONDA BẠC RLHJF4503DY000780 JF45E001517

713 47H6-9817 12/24/2022 HALIM NÂU 1P50FMG10376332 HD100201009454

714 47H1-46923 Không thấy Không thấy Không thấy RLCN5P1108YO14311 5P100YV-1

715 48F5-0852 12/27/2022 YAMEN ĐỎ VTTJL1P52FMH-D003 VTTDCHOB5TT*002332*

716 47B2-72092 10/19/2023 HONDA TÍM HM150FMHP070273 VHLPCG0021H008835

717 47H1-30473 10/09/2023 YAMAHA TRẮNG 5C6H-091783 RLCS5C6H0EY091781

718 48F4-2112 10/08/2023 AWARD ĐỎ VTTJL1P52FMH-W001515 VTTWCH0P5UM001515

719 79T2-5007 10/27/2023 VEMIDOPI VÀNG VTT36JL1P52FMH030074 RRKWCH2UM8XC30074

720 93V1-1659 10/14/2023 YAMAHA ĐEN 5C63-383928 RLCS5C630AY383873

721 47H1-5019 10/14/2023 HONOR XANH C100ME0001705 C100M0001705

722 47K1-03535 10/30/2023 YAMAHA ĐEN 5C63-355776 RLCJ5B9509Y053510

723 68B1-21770 10/05/2023 YAMAHA TRẮNG G3D4E-178492 RLCUG0610FY165617

724 47R3-4792 10/20/2023 YAMAHA TRẮNG 5C64-346212 RLCS5C640AY346212

725 47H1-30516 10/19/2023 HONDA ĐEN JA31E-0154710 47H1-30516(SỐ ĐÓNG LẠI)

726 47H1-28029 10/20/2023 HONDA XÁM HC12E-5352614 RLHHC1217DY352537

727 47T1-17353 10/07/2023 LONCIN TÍM RL1150FMG-A002147 RL1DCG4HY6B002147

728 47H1-02604 10/20/2023 HONDA XANH JC43E-1738703 RLHJC4318BY176256

729 47B2-72436 10/19/2023 HALIM BẠC VLFHMCT100015657 RRMDCG2UM6A015656

730 60B2-53214 10/07/2023 YAMAHA TRẮNG 5C64-259559 RLCS5C640AY259554

731 47M6-6688 10/25/2023 YAMAHA ĐEN 2B52-122729 RLCN2B5206Y122729



732 47M6-9470 10/12/2023 AURIGA NÂU VTT18JL1P50FMG002967 RRKDCGIUM7XB02967

733 47M1-68509 10/19/2023 HONDA TRẮNG JA39E-0937358 RLHJA3914KY080941

734 47M8-3474 10/11/2023 AURIGA XANH VTT18JL1P52FMH009430 RRKWCH1UM7XB09430

735 47L9-3002 10/10/2023 YAMAHA XÁM 5C61-016170 RLCS5C6106Y016170

736 47L6-8674 07/10/2023 INTIMET ĐEN VTT12JL1P52FMH000120 RRKWCH0UM6XV00120

737 47L5-7052 10/08/2023 YAMAHA XANH 2S11-005115 RLCJ2S1105Y005115

738 47L3-4655 10/20/2023 HONDA NÂU VDGZS150FMG-R10000199 RNDDCGPND51100199

739 47H1-41465 10/10/2023 YAMAHA ĐỎ 5C6H-263581 RLCS5C6H0GY263575

740 47K5-8511 10/12/2023 DAELIM NÂU VHMCT100E1893856 VHMPCG00328046456

741 47H1-50478 10/20/2023 YAMAHA TRẮNG E3X9E-170262 RLCUE3220HY040013

742 47H5-1028 10/09/2023 LONGSIN NÂU LC150FMG01667559☆ LWGXCHL01667559☆

743 47H1-56721 10/27/2023 HONDA NÂU DGE100-1012073 VDMPCG0012M000073

744 47H1-41987 10/08/2023 YAMAHA ĐEN HỒNG 5C64-213122 RLCS5C640AY213122

745 47H1-29813 10/08/2023 HONDA NÂU VDEJQ152FMH-B176936 RPEXCH8PEFA176936

746 47S1-16033 10/09/2023 YAMAHA ĐEN 55P1-105369 RLCE55P10CY105361

747 47R4-2893 10/12/2023 KICKSTARTEP ĐEN VZS152FMH462826 RN8DCHPN88B462826

748 47N1-13584 10/08/2023 SUZUKI ĐEN CGA1-513935 RLSDL11ANJV113813

749 47B2-54647 10/08/2023 DAMSAN TÍM VHHJL150FMG00092261 VHHDCG084UM092261

750 47H1-30412 10/14/2023 YAMAHA XÁM 1FC5-016077 RLCS1FC50FY016080

751 47H1-12719 10/07/2023 KICKSTARTEP ĐỎ
V 

MMWYG152FMH9A200390
RMWDCHTMW9H200390

752 47H1-12189 10/08/2023 HONDA TRẮNG ĐEN JC43E-6478315 RLHJC4329BY517916

753 47H1-00016 10/25/2023 HONDA ĐỎ JC43E-6014877 RLHJC432XBY101180

754 47FE-3709 10/19/2023 HALIM XANH VHMCT50005480 VHMDCB023HM005480

755 47FB-4946 10/20/2023 HONDA TRẮNG 47494HZ (SỐ ĐÓNG LẠI) C50-1065914

756 47FA-1673 10/14/2023 HONDA XANH C50E427270 C50YK043738

757 47F9-9982 10/20/2023 LONCIN XANH C100ME0001112 C100M0001112

758 47B1-20254 10/28/2023 SUZUKI ĐEN E455-127490 RLSBE4DJ080127490

759 47B1-08690 10/11/2023 HONDA ĐEN HC12E-2870905 RLHHC1200BY070843

760 47AB-88497 10/08/2023 DETECH ĐEN VDEJQ139FMB-7120728 RPENCBBPEMA120728

761 47AB-86223 10/14/2023 VEMVIPI TRẮNG VTT36JL1P52FMH017667 RRKWCH2UM7XC17667



762 47AB-84722 10/02/2023 SYM XANH TRẮNG VMSE1B-D017722 RLGMD05CDFD017722

763 47AB-84515 10/02/2023 SYM ĐỎ VMSE1A-H012091 RLGSC05MHEH012091

764 47L3-8910 10/09/2023 MILKYWAY ĐỎ VTTJL1P52FMH-E005841 RRKWCHBUM5X005841

765 47K4-0331 10/25/2023 SANDA XANH SM009160 VMEPCH00322010642

766 47B2-06676 10/04/2023 YAMAHA ĐEN 5C6H-216191 RLCS5C6H0GY216174

767 47B1-93437 10/20/2023 YAMAHA ĐEN ĐỎ TRẮNG 2301016853 RLC52S0106Y016853

768 47B1-89970 10/20/2023 HONDA ĐEN JF18E-5313631 RLHJF18008Y707691

769 36L1-24352 10/17/2023 HONDA XANH JA39E-2285268 RLHJA3921MY167112

770 47K6-3595 10/23/2023 FASHION ĐEN VTLZS152FMH00008527 VTLBCH023TL-008527

771 20H8-3088 10/10/2023 YAMAHA ĐỎ 5WP406866 RLCM5WP404Y006866

772 48B1-15058 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

773 47S1-06309 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

774 47H4-6000 1/25/2024 LONCIN ĐEN Không thấy Không thấy

775 68S1-20898 01/01/2023 YAMAHA ĐEN BẠC 5B96046303 RLCJ5B9608Y046303

776 47H8-3767 10/24/2023 KOREA TÍM S100E9012134 VHFPCG0071H006595

777 47H6-7166 10/29/2023 LONCIN NÂU LC150FMG*01936972* FJ100*350175*

778 47H1-35258 10/20/2023 HONDA ĐEN JA31E-0348392 RLHJA3115EY192812

779 47F8-2228 10/19/2023 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

780 47M1-9967 02/10/2023 CJDFA NÂU VLFPD1P50FMG*5A21079* RPOOCGBPD6A0C1078

781 47K5-6325 10/22/2023 MAJESIY ĐỎ VTT1P50FMG*077080* VTTDCG023TT*077G20*

782 Không biển số 13/12/2023 Không thấy Không thấy 239699 Không thấy

783 78M1-0449 11/23/2023 SYM ĐEN VLFPD1P50FMH7A023195 RPDWCHEPD7A023195

784 47B1-06834 11/11/2023 LIFAN TÍM 1P50FMG-310327382 L13XDH301YAA70126

785 47D1-13611 11/25/2023 LONCIN XANH LC152FMH00671618 MG11000110418

786 47M1-00211 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

787 47H1-19556 11/19/2023 YAMAHA VÀNG 5C641090521 RLCS5C641DY090510

788 47H1-18803 11/25/2023 YAMAHA ĐEN 5C63-750740 RLCS5C630DY750746

789 92E2-0225 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

790 92H4-2336 11/11/2023 HONDA XANH VTTJL1P52FMH-J004726 RRKWCH9UM7X004726

791 52M4-7381 11/23/2023 YAMAHA XANH 5HU-002476 5HU-002476

792 47H1-04516 11/20/2023 YAMAHA ĐEN ĐỎ 5C63-362490 RLCS5C630AY362439



793 47FF-5424 11/30/2023 SYM TRẮNG VZS139FMB-1006446 RNGKCB3VHA1006708

794 47B2-24012 08/11/2023 YAMAHA ĐEN VLFPD1P52FMH-36A007768 RPDWCH0PD6A007768

795 47AB-07932 11/22/2023 STRONE ĐEN VDEJQ139FMB✩008970✩ BỊ MÀI MÒN

796 47H2-8176 11/30/2023 HONDA XANH KHÔNG THẤY SỐ KHÔNG THẤY SỐ

797 47H1-38152 11/08/2023 SINO NÂU HD1P53FMHY0160575 LF3XCH000YAA01258

798 47K5-2900 11/12/2023 SUZUKI XANH E435-VN109325 RLSBE4AA040109325

799 47L7-4812 11/23/2023 HONDA ĐỎ HC09E-6189558 RLHHC09016Y189586

800 47P5-3190 11/12/2023 CLICK HỒNG JF18E-0113136 RLHJF18028Y203241

801 47P8-6105 11/22/2023 YAMAHA XANH 5P11-087496 RLCN5P1109Y087495

802 47R3-6009 11/12/2023 HONDA ĐỎ VTT32JL1P52FMH013523 RRKWCHIUMAXT13523

803 47M8-2956 11/10/2023 WAYXIN TÍM VTH150FMG-2005014 RRHDCG5RH7A005014

804 47T1-11510 11/08/2023 HONDA TRẮNG HC12E-5307878 RLHHC1211DY307805

805 47H1-05710 11/21/2023 HONDA TRẮNG ĐEN JC43E-6337403 RLHJC4320BY645154

806 47H1-43378 11/20/2023 HONDA ĐEN JA36E-0446459 RLHJA3648GY021221

807 36F7-6392 11/23/2023 OPI TÍM 150FMG00017496 LTBXG84B8Y2113247

808 47H1-55981 11/12/2023 YAMAHA TRẮNG E3X9E-605112 RLCUE3240KY224860

809 47M6-8289 11/09/2023 TIRANA NÂU RPTTR150FMG00104947 RPHDCGHUM5H104947

810 38C1-19881 11/07/2023 YAMAHA TRẮNG ĐEN 5C6K-239738 RLCS5C6K0FY239732

811 47B2-35909 11/23/2023 HONDA ĐEN TRẮNG JF63E2081264 RLHJF6318H2013242

812 Không biển số 11/10/2023 Không thấy Không thấy 216479 Không thấy

813 47H1-7672 12/10/2023 HONGDA ĐỎ KHÔNG THẤY SỐ LF3XCH203YA007257

814 47H1-17318 12/08/2023 LIFAN ĐEN 1P50FMG-310189440 LƯGXCHL10189942

815 47H6-7540 12/21/2023 DAELIM NÂU CT100E1953394 KMYCT100D1C841609

816 48F6-5767 12/15/2023 HONDA XANH
VTH152FMH-500731 (SỐ 

ĐÓNG LẠI)
RRHWCH8RH6A007931

817 92B1-03891 12/21/2023 AIR BLADE ĐEN JF27E-0933644 RLHJF2707BY818561

818 49S1-09189 12/30/2023 YAMAHA ĐỎ 5P11-030630 RLCN5P1108Y030630

819 59Y1-55616 12/27/2023 YAMAHA XANH 55P1-320681 RLCE55P10DY320674

820 52F2-5519 12/23/2023 HONDA XANH ZS152FMH82709716 VTLWCH032TL-000780

821 99FA-2658 12/14/2023 HONDA XANH LÁ
DH88-E4022175(SỐ ĐÓNG 

LẠI)
C50-6057593

822 79N1-48293 12/31/2023 ATTTILA ĐỎ VMVT3B-D029728 RLGKA12DDAD029728



823 61H9-8971 12/24/2023 HONDA XANH VHHLC150FMG00002824 VHHDCG013HH002824

824 47B2-71598 12/30/2023 SUKITA ĐỎ VSAZS152FMH007186 RRVWCHARV7A002186

825 47B1-22123 12/13/2023 VIKO TÍM VK150FMG00120083 VK100-0000083

826 47AB-84593 12/12/2023 DAELIM ĐEN VZS139FMB421210 RN8DCB2UMDB421210

827 47H1-39623 12/19/2023 YAMAHA ĐEN VÀNG 5C6H-250576 RLCS5C6H0GY250567

828 47H1-37004 12/06/2023 YAMAHA XANH 5C6H-207746 RLCS5C6H0GY207742

829 47H1-28409 12/02/2023 YAMAHA ĐEN 1FC3-070554 RLCS1FC30EY070539

830 47H1-22341 12/29/2023 YAMAHA ĐEN 5C6K-134785 RLCS5C6K0DY134767

831 47H1-01758 12/19/2023 XTBEM XANH VTTJL1P52FMH-N801315 RRVWCHBRV7A001315

832 47G1-00422 12/23/2023 YAMAHA ĐEN 16S1-084357 RLCS16S10BY084361

833 47FF-9879 12/13/2023 DETECH ĐEN VDEJQ139FMB010635 RPEWCB1PEBA010635

834 47F9-8490 12/28/2023 DAELIM XANH HD1P53FMH99007506 WG110-99105039

835 47M4-1393 12/10/2023 HENGE XANH RMEQH1P50FMG-5003955 RMEDCGFME6A003955

836 47M1-31716 12/24/2023 HONDA XANH JF45E-0310260 RLIIJF4508DY656280

837 47L8-2430 12/23/2023 YAMAHA ĐEN 2S11-031678 RLCJ2S1106Y031678

838 47M6-5806 12/22/2023 JAKITA NÂU PR10020021218 VFYDCG032FY003099

839 47M3-8108 12/25/2023 LUXARY ĐEN VAVLC152FMH104480 RMNDCH6MN5H002480

840 47M7-1446 12/24/2023 TRAENCO NÂU VUMYG150FMG126423 1DCG2HY7B126423

841 47K6-4327 12/09/2023 SYM NÂU VMSACE-H002531 GF100-0304751

842 47L3-8293 12/19/2023 SUFAT ĐỎ VPJL1P50FMH102948 VMCPCG00124005344

843 47R3-3042 12/30/2023 KICKSTARTEP ĐEN
VUMMWYG152FMH  

9A200307
BỊ OXY HÓA

844 47P7-1291 12/24/2023 YAMAHA ĐEN 5C63-203400 RLCS5C6309Y203380

845 47N2-1515 12/02/2023 SYM ĐEN VMM9BE-D064989 RLGH125GD8D064989

846 47P1-11271 12/29/2023 YAMAHA ĐEN 5C6J-107211 RLCS5C6J0EY107211

847 47R5-3471 12/21/2023 YAMAHA ĐEN 22S2-073372 RLCN22S20AY073369

848 47H2-9943 12/24/2023 HONGDA NÂU WYJ150FMG*001794* VTMPCG001 YT001794

849 47H3-8355 12/26/2023 HONDA NÂU LC152FMG-1-A00468433☆ NJ100200077122

850 33N6-5401 12/25/2023 ARROW ĐỎ VTMJL150FMG000052A RRTVCG8CX61000477

851 36L8-9343 12/29/2023 HONDA ĐỎ HC09E-6109391 RLHHC09016Y109509

852 47B1-37926 12/19/2023 HONDA ĐEN JF18E-5077490 RLHJF18087Y577383

853 47B1-55120 12/09/2023 LONCIN TÍM M150FMG-20021003168☆ VLMDCG033UM001553



854 47H1-11171 12/19/2023 YAMAHA ĐỎ 5P11-463785 RLCN5P110CY463779

855 47H1-31352 12/06/2023 YAMAHA ĐỎ 1FC3-117223 RLCS1FC30FY117214

856 79D1-12582 04/02/2024 DATICH TRẮNG Không thấy Không thấy

857 47M4-6662 08/12/2024 NPPI TÍM Không thấy Không thấy

858 47F7-7056 12/02/2023 HONDA TÍM Không thấy Không thấy

859 60V8-0110 12/08/2023 SOME ĐỎ VTT08JL1P52FMH006785 RRKWCHOUM6XS06785

860 81G1-06612 12/01/2022 LONCUN ĐEN VHH1P50FMG-301011323 VMXPCG0021U011323

861 Không biển số 11/10/2023 Không thấy Không thấy 100718 Không thấy

862 86H1-0086 12/30/2023 HONDA ĐEN VKVLM1P52FMH-F202231 VLMDCH084UM202231

863 70F1-02681 09/05/2023 YAMAHA ĐEN 5P11-330242 RLCN5P110BY330238

864 47FD-8950 9/30/2023 HONDA XANH C50E-266067 C50YH066081

865 66F1-20111 9/20/2023 YAMAHA ĐEN 5C6H-001555 RLCS5C6H0DY001562

866 77C1-19051 9/21/2023 YAMAHA ĐỎ 5C6K-017588 RLCS5C6K0DY017565

867 47H9-1598 9/20/2023 HONDA NÂU ZS150FMG32070907☆ VHLPCG0022H000610

868 47H1-69298 9/22/2023 YAMAHA ĐEN E32VE-369761 RLCUE3740MY100901

869 47H1-57138 9/23/2023 HONDA ĐEN VTT32JL1 P52EMH005346 RRKWCH 1UM8XT05346

870 47H1-45762 09/11/2023 YAMAHA TRẮNG E3X9E-186874 RLCUE3220HY044074

871 47H1-35378 09/10/2023 YAMAHA VÀNG G3D4E-176161 RLCUG0610FY163253

872 47H1-25874 9/20/2023 HONDA ĐEN HC12E-5314747 RLHHC1215DY314630

873 47H1-00843 9/23/2023 DAMSAN TÍM VLF1P50FMG-340161193 KHÔNG THẤY SỐ

874 47F8-8740 9/18/2023 SUZUKI ĐEN E412-VN126460 BE42D-VN126460

875 47B2-38860 9/21/2023 HONDA ĐEN VPDHA152FMH00000220 VPDWCH062PD000220

876 47M1-39400 09/09/2023 HONDA TRẮNG ĐEN JA36E-0120184 RLEUA3617EY516903

877 47B1-45811 09/11/2023 YAMAHA ĐEN 5B96-028922 RLCJ5B9608Y028922

878 47B1-31753 9/26/2023 HONDA ĐỎ CT100E1078799 CT100F-1078713

879 47H1-16482 9/20/2023 HONDA ĐỎ JC52E-5326535 RLHJC5236CY520113

880 47M6-3753 09/04/2023 HONDA BẠC VLFP01B52FMH*5A309713* BPDWFH2P06A009713

881 54P5-3914 09/03/2023 DALMY XANH VTT07JL1P52FMH002953 RRKWCHOUM7XJ02953

882 47N6-8132 03/09/2023 EVERY ĐEN XÁM VME152FMHC106511 RMEWCHMME7A106511

883 47M5-8923 09/11/2023 HOASUN XANH VHHJLY52FMH00076925 VHH0CHOC40M011925

884 78N3-5511 09/03/2023 SHMOVE ĐEN TRẮNG VTT14JL1P52FMH014355 RRKWCH0UM7XY14355



885 47R3-5940 09/03/2023 PERROLI ĐỎ VTT29JL1P52FMH049060 RRKWCH1UMAXN49060

886 39H9-2201 09/06/2023 CIRIZ TÍM CR100FMG200101388 VCRPCS0021R*401388*

887 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 328020462 Không thấy

888 47S1-07803 09/07/2023 SYM XANH VMVBAC-D009084 RLGMD11HDED009084

889 47H1-54186 09/07/2023 TTMOTO ĐEN VTT68JLYP52FMH005686 RRKWCH5UMCXN05686

890 47H2-1770 09/08/2023 LONCIN TÍM LCE00-C*005009974* RLCXCCLNYY1000974

891 47H3-2803 09/08/2023 YAMAHA TRẮNG 5C64-794155 RLCS5C640CY794149

892 47L8-4296 09/10/2023 YAMAHA XANH 5C61-000362 RLCFS5C6106Y000862

893 47H1-01043 09/10/2023 LINMAX ĐEN VDEJQ152FMH*064210* RPEWCH1PEAA*064210*

894 Không biển số 09/08/2023 Không thấy Không thấy 4135 Không thấy

895 47H1-04570 09/03/2023 YAMAHA ĐEN 5C64-5626 RLCF5C6408Y663624

896 48K1-04627 9/17/2023 HONDA ĐỎ HG125-5695025 RLHHC1218DVG94935

897 47B2-67216 09/11/2023 ZONOX XANH *00000225* RND DVHZND51*000225*

898 47M7-8192 9/19/2023 HONDA ĐỎ VLS1P52MH-*70110131 RNUWCHBUMWA110131

899 47H1-13514 9/18/2023 YAMAHA TRẮNG ĐEN 5C64-848901 RLCS5C640CY848902

900 47K1-6200 9/20/2023 DAELIM NÂU CT100E1868752 KHONG CO

901 66S1-34008 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

902 47M6-9797 09/06/2023 HONDA XANH   HA02E-1361092 136105

903 47H1-49754 09/11/2023 HONDA ĐEN ĐỎ JA36E-0473602 LRHJAGG49CY037798

904 60B8-66748 09/03/2023 SYM ĐỎ Không thấy Không thấy

905 47P8-9406 08/01/2023 SYM ĐỎ VMVTBB-D014139 GLGKA12HD9D014139

906 47H1-27918 08/01/2023 YAMAHA ĐEN 5C6H-085957 RLCS5C6H0EY085948

907 47K2-6220 08/03/2023 STORM NÂU VDGZS150SMG-ST*002324* LRD DCGSND71*002324*

908 47K5-7214 08/01/2023 SADOKA ĐEN
VLFPD1D52E1P52FMH-

3*5A1P7945*
RPOWCH6PD6A087945

909 47AB-07883 08/05/2023 DETECH XANH Không thấy Không thấy

910 47H1-31886 08/11/2023 DAHEN TÍM DSC100E-00047000 VFYCCO12FY000130

911 81E1-01199 08/12/2023 YAMAHA XANH COBAN 55P1-023631 RLCE55P10BY023628

912 47H1-61797 08/12/2023 HONDA XANH JA3GE-0803307 RLHJA3G32KY011414

913 37-214NK 8/14/2023 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

914 47AB-88846 8/14/2023 DETECH ĐEN VDE-10139FMB7031189 RDENCBAPEMA031189

915 47H1-69262 8/15/2023 YAMAHA TRẮNG ĐEN 5C6H-068826 RLCS5C60EY068306



916 47B2-19875 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

917 47N5-3751 8/16/2023 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

918 63H3-7529 8/17/2023 YAMAHA TRẮNG Không thấy Không thấy

919 47F1-23565 8/18/2023 YAMAHA TRẮNG 5C6H084519 RLCS5C6HOEY084514

920 47L2-5077 8/18/2023 SUZUKI ĐỎ F456-*N113681* RLSPF44H050113681

921 47H1-39670 8/18/2023 YAMAHA ĐỎ E3T6E-147713 RLOURCUE172OGY018011

922 47H1-33711 8/19/2023 CITI NÂU VHLFM152FMHV00227476 RMNDCH9MN8H027476

923 47B2-29262 8/29/2023 SUFAT TRẮNG VPJL1P50FMH*872627* RPYJCH1PJ6A872627

924 47B2-24491 8/20/2023 SIRIUS (TÀU) ĐEN VME152FMH-C003835 RMEWCHAME7A003835

925 47H1-27130 Không thấy Không thấy Không thấy MX100-*Y0030143* MD1P50FMG-3Y0057994*

926 47B2-09834 8/30/2023 HONDA NÂU CT100E1800145 KMYCT100DXC601296

927 94K1-71805 8/30/2023 SANDA NÂU SD067324 VMEPCG00221068251

928 16P9-9521 8/21/2023 HONDA ĐỎ JC43E-5044064 RLHJC4323AY038941

929 47P2-1704 12/08/2023 WAVE XANH VTT32TL1P52FNH006349 RRKWCH1UM8XT06349

930 47H1-47802 8/15/2023 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

931 47H5-5100 8/22/2023 Không thấy TÍM 1P50FMC-3*1022965* L WGXVHL00147602

932 47H1-35876 8/22/2023 SYM XANH TRẮNG VMFACE-H049554 RLGSC10MHFH049554

933 47R1-2134 8/23/2023 YAMAHA ĐỎ 5C63-354920 RLCS5C630AY354863

934 47B1-75962 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

935 47N1-07154 8/25/2023 HONDA ĐỎ HC12E-53839 RLHH0121XDY383796

936 47AB-85797 8/25/2023 HONDA NÂU VDEJQ139FMH*302983* RPECCB1UMGA*302983*

937 47K2-7952 Không thấy Không thấy Không thấy RL8DCG3HY71000080 VVNZ5152FMH033890

938 54V5-4366 8/26/2023 SKYDRIVE BẠC F4D2-100861 LRSCF4LC090100861

939 63K5-7919 8/26/2023 DREAM NÂU LC150FMG02261232 RLCXHLN8Y0226132

940 47B2-12295 8/27/2023 HAMCO ĐEN VZS152FMH*076177* RMWWCHCMW7H076177

941 97F2-6053 8/29/2023 WEINA NÂU 1P50FMG310771928 VUNPCG00314012507

942 47T1-00198 8/29/2023 YAMAHA XANH 5C61-102966 GLCS5C6107Y102966

943 47H1-07427 8/29/2023 HONDA ĐỎ JC52E-4123792 RLHJC5216CY567513

944 47H1-35407 8/30/2023 SYM ĐỎ TRẮNG VMVPAC-D017096 RLGMD11HDGD017096

945 47R3-2699 8/15/2023 SUZUKI ĐEN F4A5-167334 RLSCF4EE0A0151016

946 47L7-9878 8/19/2023 YUMATI ĐỎ VZS152FMH*030143* RPDWCHNPD5A030143

947 70B1-07553 8/20/2023 HONDA ĐỎ VDP1P52FMH314819 RMMWCH3MM61314819



948 47K8-9157 7/13/2023 HAVICO TÍM Không thấy Không thấy

949 47B1-87095 12/07/2023 LEVER NÂU Không thấy Không thấy

950 17B1-10235 12/07/2023 HONDA ĐEN JC43E-1589886 RLHJO4315BY049772

951 47D1-06617 12/07/2023 HONDA ĐEN VTT32JL1P52FMH019194 RRKWCHUMAXT19194

952 73F1-15736 11/07/2023 YAMAHA VÀNG ĐEN 5C6K-086972 RLCS5C6K0DYD86962

953 47FD-6828 10/07/2023 CUP 50 XANH C50E-6149963 C50-6150018

954 47B1-41552 10/07/2023 KINHA TÍM VDT1B500EM6*010153* VDTDCG012DT000153

955 79K7-8809 10/07/2023 HONDA XANH LÁ 1P53SMH*10321709* MG110*28017690*

956 47H6-0837 08/07/2023 HONDA TÍM LP50FMG-3*10448277* HD100*201010152*

957 47S1-12276 08/07/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C6K-3224 RLCS5GKOOY322411

958 47FE-2906 06/07/2023 HOPE XANH LC152FMH*002122385* VFMDC043FM*001385*

959 47H1-06509 06/07/2023  VEVIPI XANH VTT36JL1P52FMH040355 RRAKWCH2UMAXC40355

960 47L4-3112 06/07/2023 HONDA XANH KO CO KO CO

961 18Z6-7182 05/07/2023 HONDA (LONGXIN) NÂU LC150FMG*0157928* *LXDXCGL09**Y0028028*

962 47H1-02982 07/04/2023 REWARDS XANH VHMBCG00328020561 CT100E1875824

963 47N5-4918 02/07/2023 YAMAHA ĐEN 5C64-003357 RLCS5C6407Y003357

964 81T5-0199 7/20/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5P11-1948 RLCN5P1-108Y038779

965 47N6-7646 7/21/2023 SHOZUKA ĐỎ VTH512FMH013882 RRHWCH2RH7A013882

966 47H1-16912 7/24/2023 YAMAHA TRẮNG 5064-956831 RLCS5C640CY95681

967 47M7-7641 7/24/2023 KAISER NÂU VZSKA152FMH*005917* RLPWCHKUMJPB005917

968 53Y9-2038 7/18/2023 HONDA XANH LC152FMH*0167945* KO CO

969 47L9-1388 7/13/2023 HAMAMOTO XANH VLS1P52SMH*00083068* VFCVCGOE5FC005312

970 47S1-01756 10/07/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN XHP896 RLCJ5B950BY115185

971 47H9-9050 7/25/2023 HANSOM TÍM MH1P505F-11000256 RRKDCGJTT5X000756

972 47M5-3836 01/07/2023 AMYOII ĐEN VTT21JL1P52FMH001509 RRKWCH1UM6XD01509

973 81H7-1219 07/07/2023 HONDA Không thấy VUMPYG15CFH*4P101843* VDPWCH0B40P101643

974 47H1-04238 7/18/2023 YAMAHA (TÀU) ĐEN RPKFM1B52FMH000080007 RPKD DH1PKAH000117

975 61F9-3175 7/31/2023 HONDA ĐỎ R0152FMH*044704Z* YXY0*00447411  

976 47H1-47935 7/26/2023 YAMAHA ĐEN E3X9E-E0866 RLCUE3240HYOZ9364

977 51U7-7355 7/24/2023 HONDA XANH NGỌC JA02E-0212489 RLHJA0209IY212459



978 47H1-06574 7/29/2023 DETECH NÂU VCEYO152FMH-B*127545* RPEXOH8PEBA*27545*

979 47B2-54845 7/25/2023 LEVIN NÂU VTTJL1P50FMG-R000514 VTTTCR074*TT00514*

980 47FE-2514 7/20/2023 FULJIR NÂU KO CO VHCDCB05HC000104

981 47N2-3488 7/19/2023 MODEL II NÂU 1P52FMH370801728 RL8WCHFHY71001728

982 47M1-1608 7/19/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN RLCS5C6206Y010690 5C62-010690

983 47M1-27816 7/19/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C6K144992 RLCS5C6KOEY144979

984 47AB-18365 7/14/2023 FUCO TRẮNG ĐEN VTT29YX1P39FMB048125 RRKWCB2UMAXB48125

985 47H3-6315 7/14/2023 HONDA TÍM HD160FMG-3*YY0008638* FT100*Y0005272*

986 47K4-0158 7/13/2023 DAMSAN NÂU VHHLC150FMG00006441 KHONG CO

987 47H1-36268 7/13/2023 YAMAHA BẠC 1FC00YV-3 RLCUE1710GY046897

988 47H1-6628 7/13/2023 WANGGUAN XANH 1P52SMH-2*99101535* KHONG CO

989 94H1-8893 06/04/2023 SAVANT XANH VTTJ1P52FMH-7009231 RRKWCHSUM5X009231

990 47K1-5154 6/25/2023 SUNDA NÂU SDO77237 KO   CÓ

991 47M9-1492 06/04/2023 AURIGA TÍM VTT18JL1P50FMG003048 RGKDCG1UM7XB03048

992 47U1-01033 06/03/2023 YAMAHA ĐỎ 1DB1-048873 RLCN1DB10CY048869

993 47M2-3057 6/29/2023 ORIENTAL TÍM
VLFPD1P50FMG-

Y*5A119272*
RPDDCGOPO6AO19272

994 47M2-6827 6/29/2023 YAMAHA XANH 5C6H-087654 RLCS5C6H0EY087650

995 47S1-03462 6/25/2023 HONDA ĐEN BẠC HC12E3023496 RLHHC120BY223386

996 47H1-28946 6/25/2023 HONDA XANH HCO9E-5246448 RLHHCO9057Y146404

997 79H1-09107 6/25/2023 YAMAHA ĐEN 31C3-067405 RLCJ31C30BY067415

998 47H1-12321 6/22/2023 TAKEGAWA VÀNG ĐEN VHLFM152FMH-VD1500327 RMNWCHEN9H-000327

999 59T1-62049 6/22/2023 YAMAHA ĐEN 1FC00YV01 RLCS1FC30EY029383

1000 47L8-8248 6/21/2023 RUBY THÁI S NÂU
VLFEX1P52FMH-

3*5VP301308*
RMVVCHRMV61R01484

1001 47K5-1215 6/21/2023 HAVIMOTOR XANH
VLFKV1P52FMH-

*31403359*
VKVDCH033UM003358

1002 47H9-7583 6/20/2023 HONDA NÂU VLKZS150SMG-2*000015253 LLKXCG001LX*015253*

1003 47H2-5037 6/19/2023 HONGDA XANH KO CO KO CO



1004 61F4-8240 6/18/2023 LIFAN ĐỎ Không thấy Không thấy

1005 47H1-42611 6/16/2023 HONDA ĐỎ HC09E-5042953 RLHHC09025Y526071

1006 47N8-1683 Không thấy Không thấy Không thấy RMEWCHLMW7A091817 VML152FMH-C091817

1007 47F9-7649 6/15/2023 LONCIN ĐEN HD1P50FMG-3*99346210* MXL00-*99129242*

1008 48F8-6903 6/14/2023 HONDA TRẮNG VUMYG150FMH180396 RMMTCHCUM71180396

1009 47H1-02115 6/13/2023 HONDA NÂU VTT52JL1P50FMG000915 RRKDCC3UMAXS00915

1010 52Y4-3886 6/13/2023 MAJESTY ĐỎ VTT1P52FMH*184771* RRKWCHAUM5X184771

1011 47L3-9478 06/10/2023 HOPE ĐEN BẠC 2B51-06528 RLCN2B5101Y006528

1012 49E1-53424 06/10/2023 HONDA ĐỎ ĐEN JFT8E-6268153 RLHJEF18048YGG4411

1013 47L6-8640 06/09/2023 PELICAN NÂU VTT12JL1P50FMG000115 RRKDCGOTT6XV00115

1014 47D1-13472 06/09/2023 WAYXIN NÂU VTH150FMG*004870* RRHDCG5RH7A004870

1015 47H8-3492 06/09/2023 FERROLI NÂU 1P50FMG-3*10310188* DD100*200167482* 

1016 47L7-1089 06/08/2023 POLISAHILAND NÂU VTTTJL1B50FM-3001925 RRKDCG5TT5X001925

1017 47H1-08766 06/07/2023 SYM ĐEN VMFACD-H003894 RLGSC10LHCH003894

1018 47M1-2459 06/06/2023 VCM ĐỎ VVCLC152FMH10001983 RMNWCH6MN6H001983

1019 47L8-2874 06/06/2023 HONDA ĐỎ FW609E-6267761 RLHHCO9046Y267732

1020 47B2-54333 06/05/2023 PRASE NÂU MH1P505F-11000256 RRKDCGJTT5X000756

1021 47M5-5105 06/04/2023 NAVAL ĐEN VTT11JL1P52FMH0162 RRKWCHOUM7XU0162

1022 47FF-5615 06/02/2023 DETECH ĐỎ VDEJQ139FMB*005686* RPEWCB1P5AA*05686*

1023 Không biển số 04/06/2023 Không thấy Không thấy 60589 Không thấy

1024 47R3-4485 06/03/2023 LIFAN TÍM KP50EMV-5M003575* LI3X0H30IYM*16008*

1025 47R3-5988 06/03/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C63-421564 RLCS5C630AY421314

1026 47L7-8757 06/03/2023 SEAWAY NÂU
VDGZS160SMO-

H*20061815*
RND DCGTN5D1*201816*

1027 47P5-6346 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1028 47P5-1443 06/03/2023 HONDA ĐEN HC12E-1200217 RLHHC1215Y000208

1029 47L8-6117 06/03/2023 NOVIA NÂU
VUMHAYG150FMG*6A1302

61*
RLPDCGFMNBB130361

1030 47H1-07908 06/03/2023 HONDA ĐỎ JC43E-6401341 GLHJ0432BY419892

1031 47K5-0487 06/02/2023 HONDA ĐỎ H009E-0248692 RLHHC09023Y248592

1032 47H6-2402 06/02/2023 SINO XANH COBAN HD1P53FMH01005627 WLN110108986

1033 75K6-8013 06/02/2023 HONDA ĐEN HC12E-0132863 RLHHC12008Y070317

1034 47N7-2059 02/05/2023 HONDA HỒNG HC12E-1042210 RLHHC12198Y042153



1035 47M3-0039 09/05/2023 DRAO NÂU RLDD150DD026068 RPHDCGCXM6H096068

1036 29N6-6259 5/20/2023 ORIENTAL ĐỎ TÍM LC153FMH201189836 LLCLXN38001189836

1037 47K1-4073 02/05/2023 FUSACO XÁM
VLSLM1P50FM6-

3*4N101059*
VLMOCG054UM101059

1038 47H1-1150 01/05/2023 DREAM NÂU C100ME8176221 C100M8176221

1039 47F9-8039 5/18/2023 DAELIM TÍM CT100E1772067 KMYCT100DXC754792

1040 47AB-41133 5/18/2023 HALIM XANH NGỌC VZS139FMR-18002537 RL9SCBAUMHAV02637

1041 47L6-5018 5/19/2023 ZALUKA ĐỎ VTTJL1P52FMH-1015163 RRKWCH2UM5X015163

1042 90H1-4955 5/19/2023 HONDA TÍM VUMYG150FMG086703 RL1DCGBUM5BD86703

1043 81B1-68828 5/21/2023
SYM 

SANYANGMOTOR
XANH VMVBAC-D014559 GLGMD11HDSD014559

1044 47B1-31743 5/22/2023 YAMAHA XANH 4P83-007266 RLCM4P8307Y007266

1045 47L2-2664 5/22/2023 HONDA XANH HC09E-0610322 RLHHCO9043Y610258

1046 47K6-3621 5/22/2023 HONDA NÂU VLF1P50SMG-3*30029640 VHDCGRO33HH028640

1047 47K6-0716 5/22/2023 SUFAT XANH VPJL1P50FMH*000706* VPJDCH033PJ000323

1048 47H8-0767 5/23/2023 LONGXIN NÂU SD018866 VMEPCG00221019706

1049 47S1-04910 5/23/2023 YAMAHA XANH 55P1-176603 RLCE55P10CY176591

1050 47K9-3310 02/05/2023 FUSACO ĐỎ VLF1P50FMG340083494 VLMDCG033UM003493

1051 47H1-08301 02/05/2023 HONDA ĐEN JC43E-6433681 GLHJC432XBY478222

1052 47L7-2811 08/05/2023 TTRANA TÍM VFHJL150FM6001277939 RPHDCG0HN4H-127939

1053 47H1-04321 09/05/2023 FERROLI XANH ĐẬM KHONG CO RRKWCH1UMAXN52167

1054 47FE-7031 09/05/2023 DETECH ĐEN ĐỎ VHC1P39FMB002243 689000VWRRDCB3RP5A000689

1055 47N7-7526 10/05/2023 ZONLI ĐEN VDGJS152FMH-Z0*000795* RNDWCH3ND71A00795

1056 47P7-4862 10/05/2023 ENJOY BẠC VMKADAD400096 RLGAU12AD8D400096

1057 47H1-34014 11/05/2023 YAMAHA VÀNG 1S000YV-4 RLCS1FC30RY153140

1058 47K6-6392 5/27/2023 DAMSAN ĐỎ VHHJL150FHG00050089 VHHDCG084HH050089

1059 Không biển số 27/05/2023 Không thấy Không thấy 118857 Không thấy

1060 47H1-28166 5/27/2023 YAMAHA BẠC 5SD1-15869 5SD1-15869

1061 47K8-8809 5/27/2023 NAGAKI XANH VCGWCH013DG*024877* VCGWCH013DG*024877*

1062 47B2-39146 5/28/2023 MANCE NÂU Không thấy Không thấy

1063 47M1-9436 5/29/2023 HONDA XANH NGOC VVT21JLPH52FM4001697 RRKWCH10M6XD01697



1064 47M8-4893 5/30/2023 SUMAN BẠC VÀNG ĐEN RLIWCHA096B167915 VLF1P52FMH-3*60167915*

1065 47F1-52591 5/21/2023 SUZUKI XANH CGA1-ID161750 MH8DL11AZJJ161751

1066 47FF-3189 5/13/2023 HONDA ĐEN VTT29YX1P39FMB036542 RRKWCP2UB8XB36542

1067 47P7-2887 5/22/2023 YAMAHA ĐEN 16S00YV-7 RLCS16S208Y029261

1068 47R3-6634 4/13/2023 SIRIUP ĐEN 5VT00YV-15 RLCS5C640AY641736

1069 47C1-11661 04/03/2023 LUOJIA ĐỎ KO C0 LT152FMH-2*000106600*

1070 47B2-42599 04/10/2023 LONCIN NÂU LC150FN*01641212* FS100*07000212

1071 47E1-10937 04/12/2023 YAMAHA VÀNG 5C641024044 RLCS5C641DY024042

1072 47AB-87894 04/10/2023 YAMAHA XANH PDEGO139FMP-7111179 P9EFCBHPELA111179

1073 47H8-2198 04/01/2023 HONDA ĐỎ HCO8E-0090251 RLHHCO8032Y090196

1074 47L4-8193 04/01/2023 DAEHAN ĐỎ VDMD1000051198 VPMDCG015DMO13698

1075 47F5-9653 04/03/2023 DAELIM ĐỎ DH88XE1103460 DH88-XF103491

1076 47H1-21352 04/05/2023 HONDA ĐEN VTT32JL1P52FMH001878 RRKWVHUM6XT01878

1077 47H1-46574 Không thấy Không thấy Không thấy RLCS6C6308Y183360 5C63-83360

1078 73K9-6179 04/06/2023 HDMOTOR ĐEN VTT43JL1P52FFMH006093 RRKWCH2UM9XK06093

1079 47F4-2063 04/08/2023 HONDA ĐEN CT100E1009585 CT100F1595767

1080 47P5-4990 08/04/2023 ANBER XANH VLF1P52PMH-8*70300781* NL8WCH4HY71000781

1081 47T1-05220 04/10/2023 HONDA ĐEN JC52E-5154907 RLHJC52280Y693607

1082 47H5-5448 10/04/2023 DRUM XANH 1P52FMH310144227 DL11010144227

1083 47H1-22378 04/11/2023 YAMAHA ĐEN 5C6J-035592 GLCF5C6JODY035576

1084 47M5-2695 04/11/2023 YAMOTOR ĐEN
VLSG01T52FMH-

3*6A001238*
KHONG CO

1085 47H1-30093 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1086 47H1-43531 04/12/2023 YAMAHA ĐEN TRẮNG 5B92-019817 RLCJ5B207Y019817

1087 47H1-14144 04/12/2023 HONDA ĐỎ JC52E-4638795 RLHJC52100Y684312

1088 47K6-2664 4/13/2023 VECSTAR NÂU VVNZ5150FMG030438 *VVNPCG012MN030438*

1089 47B1-65855 4/13/2023 JWAXWAY TÍM KO CO KO CO

1090 47B2-49282 4/13/2023 HONDA XANH 1P52FMH-2*99162155* RPDCH2PD5A003736

1091 47FA-7004 4/14/2023 HONDA XÁM C50E9904654 9904784

1092 61V1-5221 04/07/2023 KREA ĐEN VTT45JLL1P52SMH002745 RRKWCH2UM8XM02745



1093 47M9-2277 04/09/2023 YAMAHA XÁM 2B5C-028945 RLCN2B5607Y028045

1094 47B2-33934 04/10/2023 HONDA XANH RPTDS152SMH00031256 RPHWCHMUM5H031256

1095 30K9-9747 4/13/2023 HONDA ĐỎ JC43E-0823975 RLHJC430XAY021973

1097 47FD-8735 4/18/2023 HONDA XANH NGỌC C50E-347972 C50-538251

1098 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 27242 Không thấy

1099 47N7-3587 4/18/2023 SUZUKI BẠC F4A5117639 RLCSCF4EE080117639

1100 47H1-42609 4/18/2023 YAMAHA ĐỎ 55P1-260943 GLCE55P1ODY260983

1101 47M2-1644 4/29/2023 SIRIUS 50 ĐEN VZS152FMH*100154* NLLYVCHWCT5100154

1102 81R4-0903 4/30/2023 SIRIUS ĐEN RMVDQD1P52FMH*702041* RMVW2MV71012041

1103 47AB-85153 4/27/2023 YAMAHA ĐỎ ZS139FMB*803916* RR6DCB7UMFT803916

1104 47M8-8435 4/30/2023 FAMLIM ĐEN VTTZL1P52FMH*035990* RRKWCHHUM5X035990

1105 47K3-1744 4/30/2023 HONDA ĐỎ
VLKZS150FMGG-

2*000051884*
VLKPCG012LK*051884*

1106 81R4-5737 4/29/2023 DAZAN XANH VLF1P52FMH-3*70601240* RL8WCHHHY71001240

1107 47L4-7755 4/29/2023 HONDA XANH LÁ ĐẬM RPT0F152FMH00009745 RVHWCHP0M5H009745

1108 47N5-7690 4/21/2023 FUFUL ĐEN VTTJL1P50FMG6101328 RRKDCGRUM7X101328

1109 47H1-26873 4/29/2023 HONDA ĐEN JA32E-0014746 RHJA3228EY015193

1110 47H7-6030 4/21/2023 PRETTY NÂU LSHK10001205222 LSHK10001205222

1111 47B1-47584 4/20/2023 HONDA TRẮNG JC52E-5047553 RLHJC5229CY021586

1112 47M8-9764 4/20/2023 SIRIUS 50 ĐEN 5C63-004523 RLCS5C630Y004523

1113 47H1-14663 4/19/2023 HONDA ĐEN ĐỎ JC52E-5271910 RLHJC5229CY044477

1114 33K1-9687 4/20/2023 SUZUKI XANH E412-VN105166 BE42D-VN105166

1115 47H4-2169 4/28/2023 HONDA XANH HD1P53FMH*Y0000792* KHONG CO

1116 47H2-5577 4/28/2023 HONDA TÍM LCE110-A*00506602* LLCXCHLL1Y1004602

1117 47H2-3350 4/28/2023 MINGXING XANH HD1P53FMHY0055143 MX100C0041214

1118 47K9-3056 4/28/2023 HONOR ĐEN VKV1P52MH-R000622 VKVDCHO44UM000627

1119 47B1-92759 4/28/2023 SUNFAT XANH RPTDS152FMH00032900 RPHWCHSUM5H032900

1120 47L4-5198 4/25/2023 DAYANE NÂU VTRDY150FMG80332370 RMXDCG1XM5A2370

1121 47H1-01024 4/25/2023 CAVALER TÍM VTT32JL1B50SMG005888 RRKDCG1UMAXT05888

1122 47H4-4491 4/23/2023 LONCIN TÍM 150FM00061538 LGNXCGLXY08066961

1123 18P4-7871 4/23/2023 HONDA ĐỎ VZS152SMH*217105 RMVWCH4MV61217105



1124 47N2-4464 4/22/2023 YAMAHA XÁM 5C63-231370 RLCF5C6309Y231370

1125 47M1-42057 4/17/2023 YAMAHA ĐEN 5C6H-163218 RLCS5C6H0FY163210

1126 47AB-11793 4/28/2023 ZR (TÀU) XANH VHL139FMBCT-3102095 RMNSCPAN4HH002095

1127 47H1-39080 4/29/2023 SUZUKI ĐEN AEP2-221496 LSBF4611F0317838

1128 47H1-09255 4/17/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5064716322 RLCS5C640CY716313

1129 47B2-24449 4/17/2023 DREAM ĐỎ VTMNE150FMH001507 RRTVCH5CX51001944

1130 47H6-4232 4/17/2023 HONDA NÂU VTH150FMG-2002884 KHONG CO

1131 47N2-3274 4/17/2023 REWARS XANH 16TL1P52FMH003028 WCH0UM7XX03028

1132 47N6-6775 7/24/2023 HONDA TÍM VTHHH150FMG106100 RRHDCG1RH7A106100

1133 47L9-8951 3/15/2023 HONDA ĐEN VTH152FMH-5008250 RRHWCH8RH6A008250

1134 47H1-21156 03/08/2023 SYM XANH VMSACE-HO29690 RLCSC10MHDH029690

1135 47AB-59263 03/06/2023 YAMAHA ĐỎ VZS139FMB*816652* RR6DCDB7UMST816652

1136 47FD-6918 03/04/2023 HONDA ĐEN SS50E-229379 CD50-4103403

1137 47K5-8551 03/02/2023 HONDA ĐỎ VPDOR152SMH*0002575* VPDBCH013PD025575

1138 47P5-5781 03/06/2023 SJHUZA XANH KHONG CO RPBWCHFXMPH1924G

1139 47L3-5041 3/22/2023 DAMSAN NÂU 150FMG00092567 084UM092567

1140 47B1-63418 3/22/2023 SOLIMOTO ĐỎ VHLFM152FMHV00701000 RMNWCHMMN9H001000

1141 47AB-88251 3/22/2023 DETECH ĐỎ ĐEN VDEJQ139FMB-7383976 RPESCBFPLA383976

1142 47H6-0095 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1143 47M4-8772 3/21/2023 FOUAL TÍM VTT31JL1P50FMG000784 RRKDCG1TT7XP00784

1144 47F1-8715 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1145 60X4-0961 3/18/2023 KAWASAKI ĐỎ VZS150FMG022088 RNGKCG1NG71004088

1146 47R3-2184 3/17/2023 HONDA ĐEN JC43E-1277515 RLHJC4315AY058969

1147 47H1-63803 3/16/2023 HONDA XANH JA39E-000594 RLHJA3910LY284850

1148 47L9-2232 3/16/2023 MIO ĐEN 5WP9-018359 RLCM5WP906Y018359

1149 47N6-9983 3/31/2023 SYM ĐEN VT233 RLGH125GD8D065698

1150 54Y8-5208 3/31/2023 HONDA ĐỎ JF18E-5113262 RLHJF18007Y613213

1151 47M8-7189 3/30/2023 HONDA NÂU VDEJQ152FMH*012156* RPEWCH1BE7A*012456*

1152 47E1-04512 3/29/2023 YAMAHA ĐỎ TRẮNG VTT32JL1P52FMH023384 GRKWCH1UMAXT23384

1153 47F5-5428 1/31/2023 LXMOYO TÍM VTT23JL1P50FMC002514 RRKDCG1UMSXG02514

1154 51X1-3467 03/11/2023 HAVICO ĐỎ VLFKVP50FMG*4F408417* VKVDC043HG108417



1155 47P1-02394 03/07/2023 FERVOR ĐEN VTTJL1P50F116-6101081 RL DCH2L14HP00924

1156 47K5-3162 06/03/2023 MINGXING TÍM 1P50FMG-J*10379811* VSCDCG10012FC002243

1157 47K4-7736 03/06/2023 SUZUKI XANH 432-VNJ25259 RLSBE49R000125259

1158 47D1-30650 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1159 69F1-30455 03/04/2023 HONDA TRẮNG Không thấy Không thấy

1160 47H1-04808 03/04/2023 HONDA TRẮNG 0O3778 RPEWCB1PEAA*003778*

1161 47K6-3010 03/03/2023 HABISUN XANH HA110E0000211 VPCWCH022SC000211

1162 47K1-4678 03/02/2023 DAELIM TÍM CT100E1862997 VHMPCG00328005200

1163 47AB-83565 03/03/2023 DAELIM ĐEN VZS139FMB*048442* RL1DCB4G1AA048442

1164 47N8-9711 Không thấy HONDA ĐỎ ĐEN JF18E5316020 RLHJF18098Y710086

1165 47N6-5144 3/27/2023 AURICA XANH VTT18JL1P52FMH011504 RRKWCH1UM7XB11504

1166 92K1-9279 3/25/2023 YAMAHA ĐEN VHL199FMB-9005075 RMNSCBEN4HH005075

1167 17B4-08554 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1168 92N6-2343 3/24/2023 DAMSAN ĐỎ VHHH15SMH00065187 VHHDCH094UM065187

1169 47B2-37381 3/25/2023 CAVALRY TÍM 5ZFMHG500111 KHONG CO

1170 47M7-2896 3/25/2023 SYM ĐEN VZS152FMH*218554* RMVWCH4MV61218594

1171 36L8-1372 3/26/2023 SUZUKI SMASH ĐỎ 432-VN218532 RLSBE49L060218532

1172 47B2-48183 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1173 59X2-49208 3/31/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C64-917-667 RLCS5C640CY917667

1174 47M8-0912 03/11/2023 DANARY ĐỎ VTT01JL1P50FMG007100 CT100F1326411

1175 47K5-3692 03/02/2023 DELICHT ĐEN V191F3UMH5*400420199* VTADCGO74TA001019

1176 47L5-5279 2/16/2023 HALIM NÂU VLFHMCT100014748 RRMDCG2UM5A014848

1177 47L7-6404 2/16/2023 KAIALA ĐỎ RREX0015MML-1000000900 RMVWCHDMV51D01417

1178 47L3-8153 2/16/2023 DAYANE ĐỎ VTRDY150FML80136046 VMXLCG0034U136046

1179 47K1-1986 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1180 47AB-87779 Không thấy Không thấy Không thấy RP2GCB1UMKA000922 RL8139FMBHYSK000922

1181 47H1-16928 02/10/2023 FERROLI XANH VTT29JL1P2FMH064990 RRKWCH1UMAXN64990

1182 47H1-36029 02/08/2023 SYM ĐEN TRẮNG VMSACE-H049533 RLGS010MHFH049533

1183 60H1-02534 02/07/2023 NOVIAT XANH 1P52FMH*31047566* KHONG CO

1184 47R4-0569 02/05/2023 SYM XANH VMRACB-H01939* RLGSC10KH9H019598

1185 47M5-8547 02/04/2023 OSTRICH TÍM VTT13JL1P5OMG001128 RRKDCGOTT7XWO1128

1186 47F7-0127 02/03/2023 HONDA ĐỎ DH88XE1110159 DH88-XS110075



1187 47B1-01597 02/02/2023 YAMAHA ĐEN 5C64-440181 RLCS5C640BY440486

1188 47M6-0554 02/01/2023 SEAWAY ĐEN
VDGZS152FMH-

N*50002643*
RND DCHTND51*502643*

1189 47B2-48971 02/01/2023 HONDA ĐEN VLKJS1P50FMH*00090191* RRKWCH2UMAXG17650

1190 47H1-13700 02/09/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C64-863559 RLCS5C640CY863540

1191 86F5-5138 2/23/2023 HONDA NÂU HD1P50FMG*Y0165308* MX100F*00000241*

1192 47L4-9192 2/21/2023 DARIM TÍM VVNZS150SMCFMG000293 KHONG CO

1193 47H1-08047 2/28/2023 HONDA ĐEN TRẮNG JC43E-6432954 RLHJS4329BY477577

1194 47H7-9968 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1195 47P1-10956 2/22/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C6T-0490 RLCS5C630EY104190

1196 47P3-3545 2/21/2023 YAMAHA XANH 5C63-29110 RLCS5C630AY292060

1197 47P7-2107 2/16/2023 HONDA XANH VDGZS152FMH-FB*003959* RNDWCH3ND91K05959

1198 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 101106 Không thấy

1199 47B2-71800 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1200 47R3-5147 02/08/2023 SHMOVE ĐỎ VTT14JL1P2FMH023092 RRKWCHOUMAXY23092

1201 47H1-66278 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1202 47H1-33883 02/05/2023 YAMAHA ĐỎ ĐEN E3S1E-000594 RLCUE1319FY005888

1203 47B1-17851 02/04/2023 JOLIMOTOR XANH VHLFM152FMH-V00703306 RMNWCHMMN9H083306

1204 47K6-8025 02/02/2023 VESTAR ĐỎ KO CO KO CO

1205 47N8-0053 02/03/2023 YAMAHA XANH ĐEN 5C63-082819 LCS5C6308Y082819

1206 47B2-31056 2/28/2023 LXMOTO ĐỎ VTT23JL1P52SMH004682 RRKWCH1UM7XG04682

1207 61Z1-1037 2/25/2023 YAMAHA TRẮNG 5C64-102565 RLCS5C6409Y102564

1208 47H2-0535 2/25/2023 MOTUL XANH LÁ ĐẬM KHONG CO LLCXCHLE1Y100544V

1209 47M2-3753 2/21/2023 HONDA XANH LÁ VUMYG150FMH080118 RMHDCHCUM51010118

1210 47R6-4321 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1211 47P5-6282 3/15/2023 YAMAHA BẠC 5C63-2895547 RLCS5C6307Y039831

1212 47AB-83675 01/01/2023 SIRIUS 50 ĐEN
RL8PD139FMB**P1Y000394

4*
RP2DCB4UMAA003944

1213 47B2-77703 1/24/2023 PROMOTO XANH VTT39JE4P52FMH018836 RRKWCH2UMAXR18936



1214 47L4-6290 01/01/2023 YAMAHA ĐEN 2B52-078944 RLCN2B5206Y078944

1215 47H1-02697 01/02/2023 HONDA BẠC Không thấy Không thấy

1216 47N9-7015 01/03/2023 OSTRICH XANH Không thấy Không thấy

1217 47AB-09107 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1218 47M6-6580 01/10/2023 ZIM ĐEN BẠC Không thấy RMVWCH4MV61218562

1219 47L9-2987 01/11/2023 CLASS BẠC VTH52FMH-5008863 RRHWCHBRH5A008863

1220 47L9-8892 1/14/2023 HONDA XANH LÁ HC09E-0724646 RLHHCO9067Y004787

1221 43D1-09699 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1222 47L5-3630 1/19/2023 VECSTAR TÍM VVNZS150FMG006653 *VVNDCG014VN006653*

1223 47K6-6474 1/25/2023 HAPO XANH 2S100FMG82A05377 VHSPTC0081H007130

1224 79K9-6301 1/29/2023 LONCIN XANH LC152FMH*02233519* LCH110*200133519*

1225 47B2-18317 1/30/2023 AURIC ĐỎ VTT2JLYP52FMH003267 RRKWCHYUM6XE03267

1226 47B2-82552 1/30/2023 MOVANFOBEE XANH PTMAR150FMHA004665 RPVEH5H8H8031

1227 47R3-5450 1/23/2023 YAMAHA ĐỎ 5C63-400430 RLCS5C630AY400384

1228 48C1-14264 1/13/2023 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1229 47H2-1354 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1230 47H1-14815 1/25/2024 SYM ĐEN VMM9BED034840 H125GD7D034840

1231 47H1-26537 1/29/2024 SYM TRẮNG VMVUACD2038976 RLGKA11CDDD038976

1232 47B2-39677 1/29/2024 GUIDA ĐỎ VTH152FMH5005245 RRHWCH8RH6A005245

1233 38P1-16531 1/29/2024 PIAGGIO TRẮNG MHH5M1015349 Z4PM4530000026739

1234 47K9-9109 4/27/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1235 47H8-2864 1/13/2024 LIFAN TÍM VKV1P50FMG30125103 VKVPCG0011L0205103

1236 47FA-4202 1/13/2024 CUP 50 XANH Không thấy Không thấy

1237 47K9-1146 08/01/2024 VINASIAM ĐỎ Không thấy Không thấy

1238 47N5-3603 06/01/2024 GLINT TÍM Không thấy Không thấy

1239 59N1-18376 09/01/2024 HONDA ĐEN JC43E1791438 RLHJC4316BY640970

1240 47B1-67270 01/01/2024 HONDA TÍM VLF1P50FMG340081072 VLKDCG033UM001072

1241 47N1-03677 01/01/2024 YAMAHA TRẮNG Không thấy Không thấy

1242 47M2-3676 03/01/2024 ANBA NÂU Không thấy Không thấy

1243 47AB-87175 03/01/2024 DYOR ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1244 81F3-7681 03/01/2024 ANGEL ĐEN FT417103 VDNF8MCHH17103

1245 47B2-81331 04/01/2024 DRAO TÍM RPJDS150FMG00096078 RPHDCGCXM6H096078

1246 47B1-41480 05/01/2024 HONDA TÍM LKZS1P50FMH00051777 VLKPCH022LK051777



1247 47H1-02863 06/01/2024 WEVE ĐỎ ĐEN VTT52JL1P52FMH002332 RRKWCH3UMAXB02332

1248 47H1-07946 10/10/2024 YAMAHA ĐEN 5C64688846 RLCS5C640CY68884

1249 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 3204816 Không thấy

1250 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 1699043 Không thấy

1251 47N3-2181 1/13/2024 SAKA XANH RMVQD1P52FMH713838 RMVWCH1MV71013838

1252 47AB-88844 08/01/2024 HALIM ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1253 47F1-1878 1/13/2024 CUP 70 ĐỎ H8010 705265

1254 47B2-45546 1/18/2024 HONDA ĐEN JF63E2166733 RLHJF6320HZ139023

1255 79L1-9190 1/31/2024 POLISH ĐỎ VTTJL1P52FMH-3004075 RRKWCH5UM5X004075

1256 47M8-6176 10/01/2024 HONDA ĐEN Không thấy Không thấy

1257 Không biển số 07/01/2024 Không thấy Không thấy 46124 Không thấy

1258 49AC-03106 10/01/2024 DAELIM CUP TRẮNG VZS139FMB1600023 RLDCCB2UMHB000226

1259 47AB-85740 1/13/2024 HAELIM ĐỎ ĐEN VZS139FMB145257 RNBDCB1UMDB145257

1260 47H5-5453 10/01/2024 LONCIN TÍM LC150FMG01799562 PR10000000062

1261 47N6-4158 10/01/2024 YAMAHA ĐEN 5C63016557 S5C6307Y016557

1262 47T1-00147 11/01/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1263 47P1-00551 1/13/2024 FERROLI NÂU VTT29JL1P50FMG010950 RRKDCG1UMAXN10950

1264 47K6-3185 6/21/2024 DAESYWI NÂU Không thấy Không thấy

1265 47M7-6681 1/27/2024 YAMAHA ĐEN 5C61117739 RLCS5C6107Y117739

1266 48FA-0860 1/29/2024 HALIM ĐỎ VHCT50006668 VHMDCB023HM006568

1267 47AB-87142 1/24/2024 HONDA ĐỎ VDEJQ139FMB303356 RPECCB1UMGA303356

1268 47H7-9830 08/02/2024 LIFAN XÁM VKV1BS0FMG35125564 VKVBCG0011L0205564

1269 47K5-1432 09/02/2024 HALIM TÍM CT100002219 PCG00326032419

1270 47L9-8324 09/02/2024 HONDA ĐEN VTT01JL1P50FMG001905XM RRKDCG0TTSXE01905SM

1271 47H3-1228 10/02/2024 DAELIM TÍM CT100E1917407 KMYCT100DYC799373

1272 76R2-9092 11/02/2024 SYM ĐEN VMSACB050183 RLGSC10KHAH050183

1273 47M7-4391 11/02/2024 YAMAHA ĐEN 5C61105793 RLCSSC6107V1105793

1274 47AB-87588 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1275 47H1-0977 12/02/2024 SYM ĐỎ VMVTBBD068948 RLGKA12HDCD068948

1276 47M2-2098 12/02/2024 AMI ĐEN Không thấy Không thấy

1277 47H1-04564 12/02/2024 SYM ĐEN VMVUAD0031406 RLGKA11ADBD031406

1278 47P1-15757 12/02/2024 YAMAHA ĐEN E3X9E066721 RLCUE3220HY019072



1279 47B2-28169 12/02/2024 HONDA ĐỎ JA39E0236509 RLHJA390XHY236478

1280 47L7-4925 2/13/2024 NOVIA ĐEN Không thấy Không thấy

1281 47B2-19519 11/03/2024 MAJESTY XÁM VTT1P52FMH029869 VHJPCH032HT007508

1282 52H3-2108 2/13/2024 HD88 XANH DH88XE1163103 DH88XF163216

1283 47AB-38396 2/14/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN VDJJQ139FM8018438 RPEWCB1PECAO18434

1284 47N6-0663 2/14/2024 YAMAHA XANH 5C6197278 CS5C6107Y097278

1285 47H1-07655 2/15/2024 SYM VÀNG VMVCAAD007906 RLGMD11CDB0007506

1286 47B1-38180 03/02/2024 HONDA ĐEN JC53E0025317 RLHJC5302CY02329

1287 47H1-42242 06/02/2024 YAMAHA ĐEN E3X9E004614 RLCUE3210GY002103

1288 47F6-9687 07/02/2024 CITI NÂU CT100E1675117 KMY0CT100CT674677

1289 47H1-53910 09/02/2024 SYM ĐEN ĐỎ VMVE5A0002839 RLGUA12DDJD002839

1290 47L4-4416 09/02/2024 SYM XANH VMFVA2AD152544 RLGXA10CDSD152554

1291 47AB-00680 11/02/2024 HONDA ĐỎ VHMCT50009617 DCBO23HM010317

1292 47H1-49592 09/02/2024 DAELIM XANH VMHCT100E1892246 VHMPCG00328042646

1293 47H1-34984 10/02/2024 HONDA ĐEN JA31E0341169 RLHJA3115EY187982

1294 47P1-13614 02/02/2024 KAWASAKI ĐEN VHLFM152FMHV00112763 RMNDCH5MNCHO12763

1295 47C1-24267 02/02/2024 YAMAHA XÁM E3T6E210641 RLCUE1740HY033447

1296 49F8-9408 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1297 47B2-24799 02/02/2024 HONDA XANH VHHL152FMH00088244 VHHDCH0D4UM088244

1298 47P5-1284 07/02/2024 WAYEC ĐỎ Không thấy Không thấy

1299 47H1-30852 06/02/2024 HONDA XANH Không thấy Không thấy

1300 47C1-03316 08/02/2024 YAMAHA TRẮNG 5C64578764 RLCSSC640BY578760

1301 47K1-3017 2/16/2024 HONDA ĐỎ CT100E1845370 VHMPCG00328016991

1302 47H1-30734 2/16/2024 DEASYM NÂU 5C6H110720 RLCSSC6H0FY110704

1303 47H1-7749 2/17/2024 DAELIM TÍM CT100E1812737 KMYCT100DYB13307

1304 47K9-6238 2/18/2024 DIEHAN NÂU DFC100E0005245 VEYDCG012FY000645

1305 47B1-65180 12/19/2024 HONDA ĐỎ HC09E6770475 RLHHC9017Y945760

1306 47P7-6287 2/20/2024 HONDA XANH ĐEN HC12E2184158 HC12328Y436935

1307 47N9-5234 2/21/2024 JACOTA ĐEN Không thấy Không thấy

1308 47H7-5786 4/21/2024 DAEHAN TÍM DGE10010211381 VDMPCG0011M011381

1309 47M1-9287 2/22/2024 TIRANA TÍM VTH150FMG2002405 RRHDCG5RH6A002406

1310 43C1-03646 2/22/2024 HONDA ĐỎ JF24E0505372 RLHJ24028Y003821



1311 47K8-1700 2/17/2024 KAWASAKI XANH VLF1P52FMH330008513 VLMDCH043UM000123

1312 47H1-22564 2/20/2024 SYM ĐỎ VMVDAAD000440 RLGKA11GDDD000440

1313 47B1-67820 2/23/2024 HONDA XANH VTT1P52FMH089857 VTTWCH022TT089857

1314 47F3-3875 2/23/2024 FUSACO NÂU Không thấy Không thấy

1315 48AD-00139 2/25/2024 DAELING ĐEN RLB139FMBL19E106808 RP2DCB6YMEA006508

1316 75F9-0895 4/28/2024 HONDA XANH DƯƠNG 1P52FMH310382833 VPDDCG00214002833

1317 94F1-03181 4/28/2024 YAMAHA ĐEN TRẮNG 5C64763806 RLCS5C64CY763823

1318 23N1-03335 2/29/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C63755885 RLCS5C630DY755829

1319 47H1-03358 2/29/2024 YAMAHA XÁM 5C63494584 RLCS5C6308BY494529

1320 47R4-1731 12/22/2024 CITI TRẮNG VHLFM152FMHV00217914 RMNDCH9MN8H017914

1321 90H4-4784 02/02/2024 FANLIN XANH VTTJL1P52FMH038594 RRKWCHHUM7X038594

1322 47H4-3861 2/23/2024 HONGDA XANH Không thấy Không thấy

1323 47H5-3941 4/24/2024 LINFAN XANH 1P52FMH3Y0317333 VHSPCG0051H000195

1324 47H1-15150 3/16/2024 FABOUR NÂU Không thấy Không thấy

1325 47M2-9018 3/15/2024 HONDA ĐEN VLFBS2FMH360166751 RL1WCHA0968166751

1326 47H1-38099 7/16/2024 DAELIM BẠC VTT1P50FMG167447 RRKDCGATT5X167447

1327 47H1-00701 07/03/2024 HONDA ĐỎ JA08E016157 RLHJA0803B151148S

1328 37N1-35951 06/03/2024 YAMAHA ĐEN JA39E1352411 RLHJA3911LY018883

1329 47B2-26422 03/06/2024 MAZETY BẠC VTTP60PFMG*073966* RTTDCG023TT*073966*

1330 Không biển số 06/03/2024 Không thấy Không thấy 154708 Không thấy

1331 47L2-8956 11/03/2024 WAVE ĐEN 1B52SMHX000762 RRKWCH1UM5X000762

1332 47AC-83329 12/03/2024 YAMAHA TRẮNG Không thấy Không thấy

1333 47B2-15774 11/03/2024 HALIM XANH
VUMHMYG150FMG4B10003

7
VHMPCG00328051235

1334 47M6-0627 08/03/2024 PEMAN ĐEN RPTDS152FMH00080385 RPHWCHMUMSH080388

1335 82K7-1977 07/03/2024 MAJESTY XANH VTT07JL1P52FMH000224 RRKWCHOUM6XJ00224

1336 47K6-8765 05/03/2024 DAETECH TÍM VDRCP1150FMG007506 VDEFCG0120E007506

1337 47H3-8163 3/27/2024 LONGXIN NÂU LG150FMG0446584 YXL10000446584

1338 47L7-2163 3/27/2024 MAJESTY XANH VHB1CS2FMH001415 RRPDCH2RPA00986

1339 74F9-3546 3/27/2024 YAMAHA ĐỎ 3S41001680 RLCS3S4105Y001680

1340 70G1-25181 3/26/2024 NOVO ĐEN 1DB1163022 RLCN1D510DY163008

1341 47K1-15114 3/26/2024 YAMAHA ĐEN 5C6K164649 RLCS5C6K0EY164655



1342 36B1-74725 3/25/2024 MARRON ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1343 47P8-0867 3/26/2024 HONDA TÍM 22S2056611 RLCN22S209Y056620

1344 47M6-6186 3/22/2024 WAIMOTO NÂU VTT25JL1P50FMG00082 RRKDCGTTT7XJ00082

1345 47AB-88621 3/23/2024 VIETTHAI XANH Không thấy Không thấy

1346 47P1-17667 /03/2024 SYM ĐEN XANH Không thấy Không thấy

1347 47H1-38933 3/22/2024 HONDA ĐEN Không thấy Không thấy

1348 47H1-04648 3/21/2024 SYM XÁM VMM9PCD050681 RLGH125Đ6D050691

1349 47F6-0927 3/19/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1350 47B1-41892 09/03/2024 DAELIM ĐỎ Không thấy Không thấy

1351 47K9-6622 3/18/2024 HONDA ĐỎ CT100E1343760 CT100F1368168

1352 47K2-6420 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1353 47G1-01252 3/28/2024 YAMAHA ĐEN TRẮNG Không thấy Không thấy

1354 47H1-56724 3/26/2024 YAMAHA ĐEN 5C61017286 RLCS5C6106Y017286

1355 47M1-00824 3/29/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1356 47H1-27822 3/19/2024 HONDA TRẮNG ĐEN Không thấy Không thấy

1357 47AB-83695 3/28/2024 DETECH XANH Không thấy Không thấy

1358 47FF-4404 3/26/2024 KAWASAKI TRẮNG VDEJQ139FMB000895 RPEWCB1PE9A000895

1359 47AB-88902 3/26/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1360 47N8-8223 3/23/2024 HUNDA TÍM Không thấy Không thấy

1361 86B6-10896 3/20/2024 LIFAN XANH 1P53FMH10148576 VTPC11004YVN012970

1362 47AB-85705 3/18/2024 FLYAMAHA ĐEN ĐỎ TRẮNG V2S139FMB808947 RR6DCB7UMFT808947

1363 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 109290 Không thấy

1364 47AB-86198 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1365 18S5-0375 3/30/2024 LIFAN ĐEN VSA1P52FMH3001472 VSABCH022SA001472

1366 47H3-9213 3/29/2024 HONGDA XANH LC152FMH00822228 LWGXCHL04Y1032228

1367 47H6-7158 3/29/2024 MAIESTY NÂU HD1P50FMG3Y0014383 FT100Y00014333

1368 47FE-1982 3/29/2024 HOPE XANH QL139FMD002121661 VFMDCD043FM000661

1369 49V5-1393 3/28/2024 GUTDA ĐỎ VTTJL1P52FMH020852 VTTDCH094TT020852

1370 47B2-55965 11/04/2024 HONDA ĐỎ VHMCT100004795 VHMPCG00328040395

1371 47H2-8037 02/06/2024 LIFAN XANH LÁ HD1P53FMHY0186971 LƯGXCHL08Y1028621

1372 47L8-0454 10/04/2024 SADA XANH Không thấy Không thấy

1373 59G1-41574 10/04/2024 YAMAHA ĐEN 55P1150048 RLCE55P10CY150046

1374 47M1-69941 10/04/2024 HONDA BẠC IF86E2059546 RLHJP5836JY059541



1375 47H1-08257 10/04/2024 HONDA XANH LÁ HC09E6143963 RLHHC09026Y143975

1376 47H1-16010 09/04/2024 HONDA VÀNG Không thấy Không thấy

1377 47M1-2106 09/04/2024 PADONIA TRẮNG VLF1P52FMH3602M131 RL1WCHB096B211131

1378 47B2-24406 08/04/2024 YAMAHA XANH ĐẬM Không thấy Không thấy

1379 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 7786 Không thấy

1380 47AB-55480 07/04/2024 DAELIMKO ĐỎ Không thấy Không thấy

1381 47B1-30898 05/04/2024 HONDA ĐỎ LC152FMH21013717 WE110C013717

1382 47M9-1784 05/04/2024 SYM ĐEN VMM9PBED04838 GH125GD7D048838

1383 47K6-2865 04/04/2024 HALIM XANH VHMCT100007382 VHMPCG00328045882

1384 47L4-7572 03/04/2024 HONDA XANH LÁ VPD150FMG400505 RMMDCR4MM51400505

1385 47H1-12005 02/04/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1386 81K8-5495 07/04/2024 SYM ĐEN BẠC 52FMH215847 5MVG1215847

1387 47B1-48352 4/15/2024 CITY ĐEN 1P52FMH661271 WCH6MM81661271

1388 47H1-02610 4/14/2024 HONDA ĐEN JC45E0107178 RLHJG3505AY040566

1389 61N5-5068 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1390 47L6-8870 11/04/2024 SUNTAN ĐỎ RPTDS152FMH00032502 RPHWCHSUM5H032502

1391 49D1-17296 11/04/2024 HONDA ĐỎ JC52E4397957 RLHJC5216CY267101

1392 47H1-67976 10/04/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN E32VE052828 RLCUE3740KY020326

1393 47L9-0782 10/04/2024 FAMILA ĐEN RPTDS152FMH00093214 RPHWCHSM6H093214

1394 47R3-2977 09/04/2024 REMNRI TÍM VTT36JL1P50FMG003882 RRKDCG2UM8XC03882

1395 47H1-05632 09/04/2024 UNION TÍM VTT363L1P50FMG005341 RRKDCG2UMAXC05341

1396 47P7-2315 09/04/2024 XINHA NÂU VTT23JL1P50FMG002565 RRKDCG1UM8XG02565

1397 47AB-86710 09/04/2024 HONDA ĐEN RL8139FMBY2SJ201612 RL8SCBDUMJ1001612

1398 47H1-03216 06/04/2024 KABALA ĐỎ
VHREXCQ152FMH10000009

06
RMVWCHDMV51001319

1399 47N7-6440 03/04/2024 SEAWAY TRẮNG ĐEN S152FMHN508839 WCHOND71N08839

1400 61L7-7027 03/04/2024 DNLEI ĐEN VHLFM152FMHV108946 RMNWCH9MN7H008946

1401 47H1-15882 01/04/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1402 47P1-13866 4/13/2024 FAVOUR ĐEN VTT01JL1P52FMH024755 RRKWCHOUM8XE24755

1403 47H1-46096 09/04/2024 HONDA ĐEN JA36E0522296 RLHJF3649GY060156

1404 47H1-22856 02/04/2024 HONDA TRẮNG Không thấy Không thấy

1405 47H1-06912 4/15/2024 HONDA ĐEN JC52E4140172 RLHJC524CY568689

1406 82AA-02249 01/04/2024 DETECH ĐEN VDEJQ139FMB042184 RPEWCB1PEEA042184



1407 47K6-7749 4/30/2024 DALIM ĐỎ Không thấy Không thấy

1408 47L4-0185 4/21/2024 HONDA TÍM VLG1P50FM300000991 VPDDCG074PD000991

1409 47H1-40386 4/17/2024 HONDA ĐEN IA36E0275115 RLHIA3617EY143443

1410 47AB-83304 4/26/2024 DETECH ĐỎ Không thấy Không thấy

1411 47H1-38556 4/26/2024 HONDA ĐEN Không thấy Không thấy

1412 47B2-74226 4/25/2024 ZONGSHEN XANH DA TRỜI Không thấy Không thấy

1413 28F3-0660 4/24/2024 SKYWAY NÂU 1P50FMG310199561 LWAXCGL32YA005209

1414 47H1-05315 4/20/2024 YAMAHA XANH ĐEN 5P11417496 RLCN5P110BY417492

1415 47H1-02515 4/20/2024 PLISH ĐỎ LP150FMG3011771 G5TT5X101771

1416 47M7-8932 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1417 47L5-7057 4/17/2024 YAMAHA ĐEN RLCN2B5206Y089017 2B52089017

1418 47FF-2223 4/16/2024 NAGAKI ĐEN RNDDCBKND90136218 VDGZS139FMBN036218

1419 47H1-09388 4/28/2024 HONDA ĐEN IF27E1283138 RLHJF2709BY401823

1420 47K1-5431 4/27/2024 HONDA NÂU ZS100FMG82A02547 VHSPCG0081H006081

1421 47R3-5493 4/29/2024 PROMOTO NÂU Không thấy Không thấy

1422 47H1-28736 4/27/2024 YAMAHA BẠC Không thấy Không thấy

1423 47B2-02878 4/30/2024 HONDA XANH VKN1P52FMHH604161 VKVDCH045UM604161

1424 76V1-5169 4/30/2024 DAEHAN NÂU VDMPCG0012M005101 DGE1001017101

1425 47H8-4351 4/24/2024 LIFAN NÂU Không thấy Không thấy

1426 47H2-8433 4/29/2024 HONGDA XANH ĐẬM Không thấy Không thấy

1427 47P5-3354 4/28/2024 HONDA ĐỎ VTT13JL1D53FMH003468 RRKWCHOUM7XW03468

1428 47H8-6555 4/28/2024 HONDA TÍM VKP1P50FMG30110901 VKVPOG0011LG100901

1429 47P3-0110 4/29/2024 SYM TRẮNG Không thấy Không thấy

1430 47B1-55751 5/30/2024 SKYGO ĐEN 52FMHA005964 HKUM7X005964

1431 47FE-3349 06/05/2024 SULJIR XANH Không thấy Không thấy

1432 47B1-62319 08/05/2024 SYM ĐỎ VMVVBAD027078 RLGBA12ADBD027078

1433 47K7-6521 4/29/2024 HONDA XANH NGỌC ĐẬM 1P50FMG340034003 VHHDCG033HH134003

1434 47B2-10163 5/13/2024 CITI ĐEN VHLFM152FMHV00323183 RMNDCH6MN9H023183

1435 47FA-3123 02/05/2024 HONDA XANH Không thấy Không thấy

1436 47P5-0129 5/16/2024 WIVERN ĐỎ Không thấy Không thấy

1437 47B1-87556 5/23/2024 HONDA ĐEN TA31E0228288 RLHJA3107EY063798

1438 47K1-07326 5/28/2024 YAMAHA TRẮNG 1DB116229 RLCN1DB10CY116209



1439 47K1-03217 5/24/2024 YAMAHA ĐEN 5C63555303 RLC35C630BY555245

1440 47P7-1207 31/02/2024 SOLID ĐEN VLF1P52FMH350048402 RLPWCH7UM7B004402

1441 47H1-42095 5/31/2024 YAMAHA ĐEN E3X9E055417 RLCUE3240HY020020

1442 47H1-59261 01/05/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1443 47B1-35107 02/05/2024 YAMAHA ĐEN ĐỎ Không thấy Không thấy

1444 76T8-4498 5/17/2024 LONCIN ĐEN LC152FMH01291227 LLCLXN3B201290697

1445 47M9-6113 5/17/2024 YAMAHA ĐEN VLFD1P50FMH7A008099 RPDWCHEPD7A008099

1446 47F8-9512 5/17/2024 HAJANE ĐEN 150FM1200803 DY1001200803

1447 47AB-83321 5/17/2024 MAXIII TRẮNG RL8PD139FMB003502XM RP2DCB1UM9A003502

1448 61L4-9644 5/21/2024 YAMAHA ĐEN 4P83017954 RLCM4P8307Y017954

1449 47AB-89438 5/18/2024 YALIM ĐEN HDA139FMBB100286 RL9BCBBL7NDA00286

1450 47L2-5908 5/22/2024 LOASIN NÂU VLF1P50FMG340036608 VEXDCG084EX800242

1451 47P2-4065 5/24/2024 DAEMOT ĐỎ ĐEN FPD1852FM435A1E2300 RPDWCHAPD5A0E2300

1452 47H6-2131 5/25/2024 LONGCIN TÍM LC150FMG02015723 DR10002015723

1453 47H1-22418 5/26/2024 REWARS ĐỎ Không thấy Không thấy

1454 47K3-9230 5/26/2024 DAJANG ĐỎ VTRDY150FMG80117878 VMXLCG0033U117878

1455 47F7-3676 5/27/2024 SYM XANH DA TRỜI VDNFX8C4S411951 FT411951

1456 47M6-8220 5/28/2024 SUMOTO ĐỎ
VUMNBYG150FMH6X30030

6
RNBWCH7UM61000306

1457 47E1-04495 01/05/2024 DETECH ĐỎ ĐEN VDEJQ152FMH065208 RPEWCHIPEAA065208

1458 47H3-7191 01/05/2024 LTSAN TÍM P53FMHY0263602 F1101120100658

1459 47M5-2081 01/05/2024 HONDA XANH RPTDS152FMH00112208 RPHWCHBXM6H112208

1460 47FF-5870 01/05/2024 FERVOR ĐỎ TYX1P39FMB6100068 WCB1UMAXS00068

1461 47H1-07735 02/05/2024 YAMAHA ĐEN 5C64661457 RLC85C640BY661451

1462 47L5-3578 04/05/2024 HAESUN NÂU Không thấy Không thấy

1463 47P3-3113 04/05/2024 YAMAHA TRẮNG ĐEN Không thấy Không thấy

1464 47H6-6177 05/05/2024 HONDA XÁM 1P52FMH0195619 F01103100400

1465 79T1-4032 09/05/2024 SIRIUP ĐEN VHLFM152FMHV360657 RMNWCHUMN7H000657

1466 47H8-8401 10/04/2024 HONDA NÂU LKZS150FMG2000027459 VLKPCG012LK027459

1467 47P5-3548 11/05/2024 KANAR ĐEN 01JL1P52FM11023676 WCH0UM8XE23676

1468 53X7-6981 5/19/2024 HONDA TÍM HD1P50FMG3Y0905610 LLCXCGLN10257

1469 38F5-1312 5/17/2024 CPI NÂU 150FMG01010184 CTBXCG82BX12104913

1470 47K5-3711 5/17/2024 DAMSAN NÂU VHHLC150FMG00008361 VHHDCG013HH008361



1471 47M7-6347 08/06/2024 HONDA NÂU Không thấy Không thấy

1472 52M9-4071 06/11/2024 DAYANG NÂU VTRDY150FMG80304301 VMXPCG0011U304301

1473 47H1-01145 6/15/2024 SEAWAX TÍM S150FMGN204135 TND91204135

1474 70F7-2421 01/06/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1475 92F3-3521 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1476 47F5-5027 12/06/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1477 47H1-23387 11/06/2024 JUILONG NÂU VTMJL150FMGB005808XM RRTDCGYM71004164XM

1478 93E1-08471 11/06/2024 SYN ĐỎ ĐEN VMKADAD106645 RLGAU12ADAD106645

1479 47M2-0711 10/06/2024 HONDA ĐEN BẠC JC35E0444725 RLHJC35097Y044788

1480 52Z7-6339 06/07/2024 HONDA ĐỎ VTMSA152FMHA022302 RRTVCHBCX61002540

1481 Không biển số 12/06/2024 Không thấy Không thấy 75145 Không thấy

1482 47H1-01959 10/06/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1483 47K8-8645 6/14/2024 DAEDYM NÂU VHMCT100E2002683 VHMDCG034UM002683

1484 47P5-4120 6/14/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1485 47AB-88920 6/14/2024 BOSSCITY ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1486 47H1-38343 6/13/2024 YAMAHA XANH ĐẬM 5C62018933 RLCS5C6207Y018933

1487 81F3-7685 6/15/2024 SUZUKI ĐEN 104572 Không thấy

1488 47L3-4135 12/06/2024 DAYANG ĐỎ 150FMG8013648 0034U136348

1489 47F1-7448 12/06/2024 HONDA ĐỎ CT100E1360691 CT100F1360638

1490 47H1-04353 12/06/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1491 81T3-6962 12/06/2024 GLAN ĐEN VTTJL1P52FMH4005184 RRKWCHUM7X005184

1492 47H3-4340 12/06/2024 LIFAN NÂU 1P50FMG3Y0278091 LI3XOH301YAA14691

1493 47B1-47321 12/06/2024 SYM ĐỎ VMVUADD008177 RLGKAMĐCD008177

1494 85R5-8261 11/06/2024 BOSS NÂU VMESE1206707 VMEPCG123ME206600

1495 47H1-45125 11/06/2024 YAMAHA ĐEN E3T6E241918 RLCUE1740HY038218

1496 72H1-5749 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1497 93H8-8959 10/06/2024 YAMAHA TRẮNG 5C61033378 RLCS5C6107Y033378

1498 43K3-1348 10/06/2024 HONDA ĐỎ MF100E0104347 MF100M0104347

1499 72L1-9937 10/06/2024 HONDA ĐỎ Không thấy Không thấy

1500 47R2-1762 10/06/2024 YAMAHA ĐEN 5P11149009 RLCN5P110AY149009

1501 43G1-22545 06/07/2024 VEADA ĐỎ M661M3135 RP8M661009V001377

1502 36L4-2693 02/06/2024 HONDA ĐỎ HC09ES166466 RLHHC09005Y5S9005



1503 47K3-7355 07/06/2024 HALIM XANH VHMCT100003932 VHMPCG00328038932

1504 47H1-11586 02/06/2024 FERROLI ĐEN Không thấy Không thấy

1505 47H2-8037 02/06/2024 LIFAN XANH LÁ HD1P53FMHY0186971 LƯGXCHL08Y1028621

1506 47H1-05732 6/15/2024 MIKHAO ĐEN VTTJL1P52FMHN041746 RRKWCHOUMAXP41746

1507 Không biển số 18/06/2024 Không thấy Không thấy 1193358 Không thấy

1508 47L3-7381 6/18/2024 YAMAHA BẠC 5VT2-129842 T205Y-129842

1509 81S1-06426 6/28/2024 YAMAHA XANH NGỌC 5C6K054622 5C6K0DY054622

1510 47H1-06961 11/06/2024 YAMAHA ĐEN 152FMH366891 H2MN8H006891

1511 47FF-3806 6/21/2024 KAWASAKI ĐỎ VDETQ139FMB000883 RPEWCB1PE9A000883

1512 93P1-0145 6/19/2024 HONDA ĐEN HC12E1568658 RLHHC12089Y039611

1513 47B2-00217 Không c Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1514 Không biển số 30/06/2024 Không thấy Không thấy 102367 Không thấy

1515 47K5-3001 6/30/2024 HAVICO TÍM Không thấy Không thấy

1516 36H2-7105 01/08/2024 SYM XANH GV009396 VDNFMAHB4V009396

1517 47FF-3894 6/23/2024 YAMAHA ĐỎ VTT29X1P39FMB041738 RRKWCB2UM8XB41738

1518 47P3-5321 6/21/2024 VMEP TÍM Không thấy Không thấy

1519 47H9-6239 6/28/2024 LIFAN XANH NHO VVN2S150FMG008134 VVNPCG012VN008834

1520 64F4-2908 6/26/2024 HONDA TÍM Không thấy Không thấy

1521 Không biển số 26/06/2024 Không thấy Không thấy 47112 Không thấy

1522 47P9-3489 6/25/2024 SYM ĐỎ Không thấy Không thấy

1523 47P2-7946 6/24/2024 CARALR TÍM VTT32TL1P50FMG005386 RRKDCG1UMAXT05386

1524 47H1-29225 6/23/2024 YAMAHA ĐEN TRẮNG 5C6H092487 RLCS5C6H0EY092477

1525 47M4-7003 6/29/2024 HONDA XANH VTH152FMH6005836 RRHWCH9RH7A005836

1526 47AB-89027 6/19/2024 HDYA XANH NGỌC VHL139FMB001131 RN4ICBANHML001131

1527 47L7-1375 6/18/2024 FNICFL XANH VTT33TL1P52FMH0000060 RRKWCH1UM6XU00060

1528 60T1-8332 6/18/2024 HOMLE ĐỎ VLFAW1P52201060 VAVDCH0D4001060

1529 47C1-16597 08/06/2024 HONDA XANH JF58E0039754 RLHJF5802EY039623

1530 47AB-18310 6/17/2024 VIETTHAI ĐỎ VHL139FMBVTA203619 RMNCCBDNHMH003619

1531 47B2-18110 6/18/2024 HONDA TÍM VLKZS150FMG2000047266 VLKPCG012LK047266

1532 47B2-50795 6/16/2024 SYM ĐỎ VMVTBBD028770 RLGKA12HOAD028770

1533 47M2-2527 6/16/2024 FASHION ĐỎ VTL2S152FMH00043366 RRSWCH6RS61002634



1534 47B1-52430 6/29/2024 YAMAHA ĐỎ 23B3006064 RLCM23B308Y006064

1535 47H3-0785 6/30/2024 WANYE NÂU Không thấy Không thấy

1536 47H1-31771 08/07/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1537 47N5-7949 08/07/2024 HONDA ĐEN Không thấy Không thấy

1538 47AB-11671 7/16/1905 DEALIMKO ĐEN VHL139FMBVT3005075 RMNSCBENHHH005070

1539 86F6-9244 07/07/2024 HONDA NÂU 1P50FMG3Y0370596 MX100MC0048340

1540 47P5-9428 07/07/2024 HONDA ĐEN 5C6H155526 RLCS5CBHOFY155514

1541 47H1-35277 05/07/2024 YAMAHA XANH Không thấy Không thấy

1542 47L2-3055 05/07/2024 HONDA XANH VHRHT2S150FMH100000098 VHTWCHJ5UM000132

1543 47K8-4607 05/07/2024 HONDA ĐỎ HC09E0485140 RLHHC0973Y485580

1544 47H1-09152 04/07/2024 HONDA ĐEN ĐỎ JC43E6432182 RLHJC43228Y476996

1545 47B2-21597 02/07/2024 SMAX VÀNG AN090GEA26886 AN090GA26886

1546 47R3-2280 02/07/2024 CUPMOTO NÂU S150FMG006237 GSMW9H006237

1547 47FF-6309 01/07/2024 FERROLI TRẮNG ĐEN VTT29YX1P39FMB062329 RRKKWCB2UMAXB62329

1548 47M6-6661 7/22/2024 HONDA ĐEN RPTDS152FMH00122971 RDHWCHSXM6H122971

1549 47F1-31707 7/21/2024 HONDA XÁM Không thấy Không thấy

1550 47H9-8950 7/21/2024 DAEHAN TÍM DFC100E0003623 VFYPCG0011Y000023

1551 47F2-9357 7/21/2024 CUP 70 ĐỎ DH88E6093339 DH88F693336

1552 47M8-3495 7/18/2024 SUNGGU TÍM VDG2S150FMGS001302 RNĐCG7ND71001302

1553 47H1-04523 7/24/2024 HONDA XÁM XANH JA70E0880779 RLHJA3936SY055198

1554 47H1-61481 7/15/2024 HONDA ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1555 60M5-2176 10/07/2024 SANDA TÍM VGMNE0007865 VGMPCG0242V007865

1556 47L2-9667 09/07/2024 HALLEY XANH VDMT1000002057 VDMDCG035DM002057

1557 47B2-55501 08/07/2024 HONDA NÂU Không thấy Không thấy

1558 47H1-19260 7/29/2024 YAMAHA ĐEN 1FC1002883 RLCS1FC10DY002874

1559 51S8-9670 7/27/2024 SANDA XANH DA TRỜI VMESE2006030 RLGRS12B45H006030

1560 47R3-4270 7/27/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1561 47FC-5365 7/29/2024 CUP 50 XANH Không thấy Không thấy

1562 47H1-06804 7/16/2024 HONDA ĐỎ JC52E4067237 JC5214CY057158

1563 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 18640 Không thấy

1564 47AB-83740 7/13/2024 DETECH ĐEN VDEJQ139FMB02252 RPEWCP1PECAO22052

1565 48C1-06185 7/31/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN 1DB1044213 RLCN1DB10CY044205



1566 47B2-42687 7/23/2024 VECTAR ĐEN VVNZS152FMH023573 VVNPCH012VN23573

1567 47B1-03023 8/31/2024 HDMOTOR XANH VTT43JL1P52FMH006191 RRKWCH2UM19XK06191

1568 47H1-35639 8/20/2024 YAMAHA ĐEN 5C6K2169535 RLCS5C6KDFX218529

1569 11H1-05398 12/20/2024 HONDA ĐEN JC53E1004910 RLHJC5339DY004826

1570 47B1-31817 8/24/2024 YAMAHA ĐEN 1652109067 RLCS165209Y109059

1571 77M7-1736 8/14/2024 FUSACO ĐỎ VLFLM1P52FMH34N100738 VDMDCH0640M200738

1572 47FE-8055 08/05/2024 FUSIN ĐEN F50P39FMBB04857XM 1RR6D804837XM

1573 52M9-3054 06/08/2024 HONDA XANH HC08E0079225 RLHHC08092Y079350

1574 47H1-06447 08/08/2024 SUNFAT ĐỎ 1P50FMH109123 CH3RIBA109159

1575 47P5-0320 09/06/2024 SUNFAT ĐỎ VPJL1P50FMG203907 RPTXCG4PJ4A203907

1576 47L9-2224 10/08/2024 DENUSE NÂU VTT0UL1P52FMG002936 RRKDCG0TT5XE02936

1577 47H4-8410 8/20/2024 LONSIN NÂU LC150FMG01123379 LLCLXL30811003979

1578 37L1-9495 8/30/2024 WAVE ANPHAL ĐỎ HC09E0297716 RLHHC090X3Y297605

1579 47M6-3198 8/30/2024 ZINDA XANH PTDS152FMH00091978 PHWCHUXM6H091978

1580 47L4-0092 8/18/2024 DAEHAN NÂU DGE1000903894 PCG0031MG03894

1581 47H1-13454 8/31/2024 YAMAHA TRẮNG 1DB1077249 RLCN1DB10CY077236

1582 29R9-6423 8/31/2024 HONDA XANH Không thấy Không thấy

1583 18G1-55346 6/27/2024 YAMAHA XANH E32VE792429 RLCUE3740PY196065

1584 67F3-5390 8/25/2024 HONDA NÂU C100EA2095 C100A02095

1585 47FC-0842 8/26/2024 HONDA TRẮNG ĐEN C50E9686541 C509686447

1586 49S4-2046 8/27/2024 HONDA XÁM C70E6115449 C706115544

1587 47E1-01668 8/18/2024 DAEHAN XANH VDMD100000480 VDMDC013DM002480

1588 47AB-65938 8/18/2024 LIFAN TRẮNG RL8139FMBL1SED10267 RLBDCB6UME10110267

1589 47H1-57292 8/19/2024 HONDA XANH Không thấy Không thấy

1590 47AB-85008 8/21/2024 DETECH ĐEN VDREJQ139FMB039436 RPEWCB1PEEA039436

1591 47K8-8551 8/21/2024 SUFUSAT XANH ĐẬM VPJL1P50FMH083994 VPJWCH014PJ083994

1592 47H1-42068 8/21/2024 LIFAN XANH 1P53FMHY0240685 DU110L13XCH0A6YA001885

1593 47AB-85125 09/08/2024 SYM ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1594 47H6-3192 10/08/2024 HONDA TÍM HD1P50FMG3Y0082544 FT100Y00080394

1595 47FE-7849 10/08/2024 FASHION XANH VHC1P39FMB0003514 RRPDCB044TL003514

1596 47B2-20453 10/08/2024 HONDA NÂU VSA1P50FMG3001059 VSADCG0125001059

1597 47L1-00454 02/08/2024 WAYEC ĐỎ RNRHA152FMH127216 RNRWCH1UMB1127216



1598 47AB-88005 8/13/2024 DETECH TRẮNG Không thấy Không thấy

1599 59LA-04674 8/15/2024 SYM ĐỎ ĐEN VMSDGAH010342 RLGSC05AHJH010342

1600 47AB-89571 8/17/2024 DETECH XÁM VDEJQ139FMB7123773 RPENCBBPEMA123773

1601 47P8-1751 01/08/2024 HONDA TÍM Không thấy Không thấy

1602 47L4-9745 02/08/2024 LEVTN ĐEN Không thấy Không thấy

1603 47H1-40730 12/08/2024 YAMAHA ĐỎ TRẮNG Không thấy Không thấy

1604 47H1-00772 03/08/2024 SHMOTO ĐEN VTT14JLP52FMH023793 RRKWCHOUMAXY23793

1605 71B2-17840 05/08/2024 XWEAK XANH UMNTYG150FMH5X109985 RNTWCH5NT51501985

1606 47L7-3265 9/29/2024 HONDA TRẮNG ĐEN HC09E6207973 RLHHC09076Y208741

1607 76V1-3946 9/30/2024 HONDA TÍM VHAZS150FMG266660989 LZSXCGLX666600367

1608 47T1-04542 9/26/2024 SYM XANH VMVUACD025461 KA11CDCD025461

1609 47H1-17865 9/27/2024 DAMSAN NÂU VZS152FMH549711 RLPDCHDUMBB004711

1610 47M8-7116 9/28/2024 JAKOTA TÍM PR10020020743 VFYDCG032FY001379

1611 89B1-10193 9/29/2024 YAMAHA ĐỎ TRẮNG Không thấy Không thấy

1612 47K8-0761 9/27/2024 HADO NÂU HD100FMG83105918 DCG084HS001298

1613 47H1-44042 9/24/2024 HONDA TRẮNG ĐEN JA38E0088439 RLHJA3801GY021426

1614 47M2-7684 5/24/2024 WESRE ĐỎ VSAZS152FMH004014 RRVWCHARV6A000214

1615 52N5-2085 9/25/2024 HONDA TÍM 1P50FMG3102208076 DR001228076

1616 47B2-50716 9/25/2024 YAMAHA ĐEN 5C61039180 RLCS5C6107Y039180

1617 47H5-2372 4/25/2024 HONDA ĐỎ HQ1P53FMH0120842 LX5XCG059YH302423

1618 47H1-52411 4/26/2024 YAMAHA ĐEN ĐỎ 5C62060923 RLCS5C6207Y060923

1619 47H3-5392 9/13/2024 DAELIM TÍM CT100E1837417 KMYCT100DYC910963

1620 47L1-40409 9/13/2024 YAMAHA ĐEN 5C63343135 RLCS5C630AY343083

1621 29H5-5538 9/15/2024 HONDA TRẮNG TÍM C100ME8069742 C100M8069742

1622 61E1-48501 9/15/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C6K165866 RLCS56KOFY165857

1623 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 6000570 Không thấy

1624 47H1-17672 10/14/2024 FERROLI ĐEN 29JL1P52FMH066356 WCH1UMAXN66356

1625 47H1-02245 9/17/2024 YAMETH XANH VTTJL1P52FMHD007503XM PRKWCHMUM7X007503XM

1626 47H1-35103 9/27/2024 YAMAHA TRẮNG 5C64183682 RLCS5C6H0EY18

1627 47H1-18704 01/09/2024 WONDER NÂU HM150FMHP070665 VHLPCG0021H008203

1628 47B1-65474 03/09/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy



1629 47H9-0067 03/09/2024 HONDA NÂU 150FMG221000729 CG0032S004729

1630 47B1-08834 03/09/2024 SYM VÀNG VMVUAAD016148 RLGKA11ADBD014148

1631 47H1-08520 01/09/2024 DETECH ĐEN VDEJQ152FMHB149650 RPEXCH8PEBA149650

1632 47H6-4793 09/03/2024 XWAN ĐỎ 1P53FMH10310609 TM11020011014

1633 47H1-33650 11/09/2024 YAMAHA XANH Không thấy Không thấy

1634 38F4-8962 01/09/2024 DELIM NÂU CT100E1974456 KMYCT100D1C949600

1635 47B2-18339 12/09/2024 WAYSDA ĐEN VBS152FMH00008479 RNAWCH4NA51003441

1636 79N2-05788 12/09/2024 YAMAHA XANH ĐEN G3D4E275671 RLCMG0810GY262756

1637 47L9-7432 10/09/2024 HAVICO TÍM VKV1P50FMGH509361 RMKDCG5UM6K509361

1638 47L5-2967 09/09/2024 SHMOTO ĐỎ VLF1P52FMH350157049 RL1WCH3UM5B157049

1639 47H1-32302 09/09/2024 SUZUKI XANH TRẮNG F4CB126466 RLSBF4510F0126416

1640 47P5-5464 07/09/2024 SYM TRẮNG VMVTBAD002659 RLKA12GD8D002659

1641 47M8-1535 09/09/2024 HONDA ĐỎ VTT01JL1P52FMH016255 RRKWCH0UM7XE16255

1642 47H1-18653 05/09/2024 VICTORIA ĐỎ ĐEN VMVT3DD022665 RLGKA12MDCD022665

1643 47P7-2353 9/21/2024 Y11ZN ĐỎ Không thấy Không thấy

1644 47M1-07708 9/18/2024 VAVEMVIPI ĐEN VTT36JL1P52FMH041370 RKKWCH2UMAXC41370

1645 47H1-38847 9/13/2024 YAMAHA XANH ĐEN 5C64384201 RLCS5C640AY384199

1646 47H1-10424 05/10/2024 SUFAT ĐỎ ĐEN VPJL1P50FMG919372 RPJDCG2PJBA919359

1647 77F9-1656 02/10/2024 DREAM TÍM FMG00828727 ZXY1008727

1648 47H5-8740 02/10/2024 LONCIN XANH Không thấy Không thấy

1649 47H1-32042 08/10/2024 HONDA ĐỎ HC12E5642005 RLHHC1211DY641960

1650 47F9-5052 09/10/2024 SUZUKI XANH E413VN1D0339 BE44EVN100339

1651 47AB-84187 09/10/2024 MTV (YAMAHA) ĐỎ VZS139FMB080722 RR6DCB1UMCT000716

1652 47R3-0606 06/10/2024 YAMAHA XANH 5P11121857 RLCN5P1109Y121856

1653 47AB-87846 02/10/2024 KAWASAKI ĐEN BẠC RPKFM1P39FMB00011066 RPKDCB1PKAH001066

1654 47H1-01896 11/10/2024 KAVAKI NÂU VTT32JL1P50FMG006433 RRKDG1UMAXT06433

1655 47F3-3701 12/10/2024 HONDA ĐEN HAE2216560 MH1HAD00RRK116593

1656 47P2-1789 05/10/2024 HONDA ĐỎ HC12E2174416 RLHHC12358Y429266

1657 47K7-3319 02/10/2024 DAYANG XANH Không thấy Không thấy

1658 47H1-46172 10/16/2024 HONDA ĐỎ JA39E0198224 RLHJA3906HY196621

1659 47L9-5370 01/10/2024 HONDA ĐỎ HC09E5220764 RLHHC09027Y121735

1660 49K1-06518 01/10/2024 SUZUKI NÂU VÀNG ĐEN F4A5194363 RLSCFHEH0B0130376

1661 48E1-13813 01/10/2024 YAMAHA ĐEN 5C6K167915 RLCS5C6K0EY167918



1662 47M8-4941 10/13/2024 VYEM ĐEN VZS152FMH153088 RNKWCH1HY6X153088

1663 47P7-8996 05/10/2024 YAMAHA XÁM Không thấy Không thấy

1664 47FD-6898 12/10/2024 HONDA XANH C50E5386144 C505383731

1665 47H1-18559 10/15/2024 HONDA ĐEN Không thấy Không thấy

1666 54F5-1693 10/14/2024 YAMAHA ĐEN 5P11229919 RLCN5P110AY229918

1667 47M9-3106 10/13/2024 SYM XANH VMEVA2AD146430 RLGYA10DCD5D146430

1668 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 510822 Không thấy

1669 47M1-4342 10/15/2024 YMH ĐEN Không thấy Không thấy

1670 47AB-86976 07/10/2024 DAELIM ĐEN ĐỎ VZS139FM817001494 RR6SCBNUMID001494

1671 Không biển số 30/10/2024 Không thấy Không thấy 731764 Không thấy

1672 47AB-06398 10/30/2024 HONDA XANH VTT1P50FMG071737 VTHPCH0022A071737

1673 47R3-0065 10/20/2024 SUFAT BẠC VPL1P5FMH161101 VPJWCH024PI161101

1674 47M9-4357 10/19/2024 YAMAHA XANH ĐEN 5C61106961 RLCS5C6107Y106961

1675 47L9-0280 10/19/2024 DYOR BẠC RRSDY150FMG0000020 RRSDCG6RS61000020

1676 Không biển số 23/10/2024 Không thấy Không thấy 14645 Không thấy

1677 47AB-07089 10/23/2024 DETECH ĐEN VDRẸQ139FMB005376 RPEKCB2PEFA005376

1678 47M6-7528 10/23/2024 YAMAHA ĐEN PD1P50FMH7A003633 WCHEPD7A003633

1679 47F4-7702 10/25/2024 HONDA ĐEN C100MNF0146264 C100MNO146264

1680 47M3-2569 09/10/2024 PLATCO NÂU VHLFM150FMG100626 RMNDCGKMN6H000626

1681 47K1-12532 10/16/2024 HONDA ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1682 47L1-6168 10/24/2024 NEWNC NÂU 1P50FMG340131711 DCG1NA4100126

1683 47L7-6359 10/26/2024 WTVEBN TÍM VTT3JL1P50FMG001163 RRKDCG0TTSXH01163

1684 54Z5-6079 10/29/2024 SYM ĐỎ 2383003649 RLCM238308Y003649

1685 47K8-8287 10/31/2024 HALIM NÂU Không thấy Không thấy

1686 47K2-5233 10/29/2024 DAMSAN TÍM VHV1P50FMG107138 VKVDCG01KV107138

1687 59S3-52053 10/26/2024 HONDA TRẮNG ĐEN JF9E1029773 RLHJF9511MY007300

1688 47K4-4811 10/24/2024 ZONGSHEN ĐỎ Không thấy Không thấy

1689 61H6-9965 10/14/2024 SANDA TÍM SD033409 VMEPCG00221031474

1690 47P1-9909 10/16/2024 SYM VÀNG VMVTBAD059779 RLGKA12GDA059779

1691 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 2013913 Không thấy

1692 47M3-2111 1/16/2024 VEMVIPI XANH VTT36JL1P52FMH001497 RRKWCH2UM6XC01497

1693 47U1-01761 10/18/2024 YAMAHA TRẮNG 55P1206314 RLCE55P10DY206303

1694 47H1-35689 10/19/2024 HONDA ĐEN JA31E0238581 RLHJA3127EY044914



1695 47M7-6613 10/17/2024 OSTRICH TÍM 1P52FMHF410469 WCH2UMSH410469XM

1696 47AB-85951 10/18/2024 LIFAN ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1697 47FF-4754 10/20/2024 FUSIN XANH F51P39MB816174 DCB1RR9D816174

1698 38F1-0103 10/21/2024 HONDA XANH C70E2615912 C705515574

1699 37F1-93609 11/10/2024 HONDA ĐEN JA39E0177231 RLHJA3900HY177165

1700 47AB-03997 10/16/2024 DALIM TRẮNG VZS139FMB420518 RN8DCB2UMDB420518

1701 47H1-35842 10/26/2024 SYM ĐEN TRẮNG Không thấy Không thấy

1702 Không biển số 19/10/2024 Không thấy Không thấy 1072479 Không thấy

1703 Không biển số 26/10/2024 Không thấy Không thấy 1510259 Không thấy

1704 47N7-5555 10/20/2024 HONDA ĐỎ ĐEN JF18E5057516 RLHJF18097Y557417

1705 47AB-57199 10/09/2024 YAMAHA XANH 139FMB453266 B6UMDT453266

1706 47N8-0687 04/11/2024 HONDA TÍM 1P50FMG4001883 DCGCKM7Y001883

1707 63B9-92356 11/04/2024 TAIWAN VÀNG Không thấy Không thấy

1708 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 32737 Không thấy

1709 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 425705 Không thấy

1710 70H2-4725 11/03/2024 LONCIN TÍM LC150FMG01104294 LTBXCGLF011002294

1711 47L9-3472 02/11/2024 ANGO XANH Không thấy Không thấy

1712 47P1-02028 11/02/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN RL8152FMHL15A012297 RP2WCH0UMAA012297

1713 47F2-3626 07/11/2024 HONDA ĐỎ FT044795 4.78E+05

1714 47H1-17556 05/11/2024 YAMAHA XANH 5C641020773 RLCS5C641DY020764

1715 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 684148 Không thấy

1716 47H1-11658 07/01/2024 YAMAHA ĐEN ĐỎ 5C63636640 RLCS5C630CY636597

1717 47H1-05286 07/11/2024 SYM XANH MSACBH082634 10KHBH082634

1718 47M9-6706 08/11/2024 HONDA TÍM Không thấy Không thấy

1719 47P2-0224 11/18/2024 YAMAHA ĐEN 16S2005270 CS16S208Y005268

1720 47L2-7580 11/18/2024 SOCO XANH VAVLC152FMH003783 VAVDCH044AV003783

1721 53X6-4942 12/13/2024 SINO ĐỎ ĐEN 19575 2001420

1722 20F5-5723 11/11/2024 SINO XANH HD1P53FMH00100054 FT110020000254

1723 47H1-75584 11/11/2024 HONDA ĐỎ JC43E1422127 RLHJC43XAY165547

1724 47E1-09473 11/11/2024 YAMAHA ĐEN 5C64962689 RLCS5C640CY962652

1725 47FE-4628 10/01/2024 HONDA XANH C50E9171143 C509171357

1726 47AB-89032 10/11/2024 YAMAHA XANH RL8139FMBY9SM300722 RL8GCB2UMN1000722

1727 47B2-47709 10/11/2024 LIFAN NÂU RPTDS150FMG00168944 RPHDCGTUM5H168944



1728 47K8-2116 11/11/2024 DAMSAN BẠC 1P50FMG330013140 DCG033HH013140

1729 90H4-0490 09/11/2024 HONDA XÁM HC09E5443531 RLHHC09077Y343476

1730 47P6-2896 09/11/2024 YAMAHA ĐEN VHLFM152FMHV00701017 RMNWCHMMN9H001017

1731 47H1-02848 08/11/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C64471747 RLCSSC640BY471746

1732 47M7-8268 08/11/2024 REWARS XANH VTT16JL1P52FMH002871 RRKWCH0UM7XX02871

1733 47FB-9394 11/14/2024 HONDA XANH 6317378 6317378

1734 Không biển số 14/11/2024 Không thấy Không thấy 4283 Không thấy

1735 47P3-0993 11/13/2024 FUSAN ĐỎ Không thấy Không thấy

1736 47R5-5274 11/15/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1737 47AB-87649 01/11/2024 YMH ĐỎ VZS139FMB1005095 RMGKCB3VHA1005095

1738 47R3-1411 05/11/2024 CITI TÍM VHLFM152FMHV00212477 RMNDCH9MN8H012477

1739 47P7-0570 05/01/2024 HONDA ĐEN Không thấy Không thấy

1740 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy 130319699

1741 47R3-1852 11/17/2024 DAELING NÂU P50FMGL100822 UM5K100822

1742 47F5-2510 11/18/2024 HONDA NÂU 1029855 1029916

1743 48F6-7169 1/17/2024 SUZUKI ĐEN E4S5100531 RLSBEHDJ060100531

1744 47AB-87151 1/17/2024 DETECH XÁM Không thấy Không thấy

1745 47K3-0868 11/16/2024 DALIM ĐỎ CT100E1875595 VHMPCG003280033581

1746 47N6-4775 11/16/2024 XHUZA TÍM VUMYG150FMH166674 RLPWCHBUM78001674

1747 47H1-12662 3/25/2024 YAMAHA TRẮNG Không thấy Không thấy

1748 47AB-86617 11/21/2024 BOSSCITY ĐEN RLS139FMBY2SJ201644 RL8SCBDUMJ1001644

1749 47B2-22660 1/21/2024 FABOUR NÂU VTT1P50FMG2000827 RRKDCG4TT5X000827

1750 47B2-83157 11/21/2024 HONDA NÂU Không thấy Không thấy

1751 63B9-66207 11/20/2024 YAMAHA TRẮNG 10R1158613 RLCN1DR10GY158600

1752 47R3-5492 11/20/2024 YAMAHA XANH COBAN Không thấy Không thấy

1753 47C1-17329 11/14/2024 HONDA XANH HC12E5573491 RLHHC1213DY573441

1754 47P6-5021 11/26/2024 CBI NÂU 150FMG02501295 RMYDCG4MY54001295

1755 47L7-7606 11/24/2024 YAMAHA ĐỎ TRẮNG 3S31089174 MCS3S3106Y089174

1756 47H1-50467 11/23/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1757 47H1-20570 11/23/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1758 47FE-9915 11/23/2024 NAGAKI ĐEN XÁM 139FMBN013102 DCBKND71013102



1759 47L9-0750 1/21/2024 STORM ĐỎ VDGZS152FMHST08004038 RNDWCH1ND61S04038

1760 47N3-4197 11/22/2024 SANDA NÂU SP037807 PCG00221038181

1761 47FF-9417 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1762 47M9-1050 11/26/2024 BOSS NÂU VMESE1260254 RLGSB10AD6H260254

1763 47H1-43024 11/26/2024 YAMAHA ĐEN 5C63072514 RLCS5C6308Y072514

1764 47B2-94691 11/25/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1765 47L8-6244 9/13/2024 HONDA XANH HC09E5214420 RLHHC09047Y114320

1766 72H1-6605 11/25/2024 DAMSAN XANH 152FMH0141252 FJ110K2001052

1767 37N8-7507 11/24/2024 YAMAHA NÂU VÀNG BẠC 5P11112190 RLCNSP1109Y112190

1768 47F8-1192 11/24/2024 SYM ĐỎ ĐEN HY716867 VDIVFM90A4S716867

1769 47K7-3049 11/29/2024 WOANM TÍM VDP1P52FMH404576 VDWCH034DP404576

1770 47N2-7461 11/29/2024 TERROLI VÀNG VTT29JL1P52FMH051072 RRKWCH1UMAXN51072

1771 47K5-9843 11/27/2024 HONDA XANH HC09E0275358 RLHHC09069Y275276

1772 47M3-1580 11/26/2024 YAMAHA XANH Không thấy Không thấy

1773 47H1-67600 11/30/2024 YAMAHA ĐEN 5B93008513 RLCJ5B9306V00B512

1774 47L6-9832 11/30/2024 NOVIA ĐEN UMHAYG1SOFMA190013 RLP0CGFMNEA130013

1775 47H1-04745 08/11/2024 YAMAHA ĐEN 5B95064298 KLCJ5B950AY064295

1776 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 102692 Không thấy

1777 Không biển số 22/11/2024 Không thấy Không thấy 217711 Không thấy

1778 47M1-20033 08/12/2024 YAMAHA XANH TRẮNG 55P1256744 RLCE55P10DY256723

1779 47F6-6700 12/13/2024 HONDA ĐỎ 1204630 204523

1780 47M6-7360 05/12/2024 DETEX ĐỎ VDEJQ152FMHB102384 RPEXCHWUM7A102384

1781 47F2-9531 07/12/2024 HONDA ĐỎ 1P50FMG310185533 LF3XCG4C61Y005372

1782 43K8-6570 05/12/2024 LIFAN TÍM DH88XE1172648 DH88XE172478

1783 47B2-53041 12/15/2024 HONDA ĐỎ HD1P52FMHY0183498 LƯGYCHL08Y1028250

1784 47B2-52270 07/12/2024 HONDA ĐEN TRẮNG JA38E0031358 RLHJA3811CY011570

1785 47P6-7329 12/13/2024 FUSKI NÂU VVCLC150FMG10001493 RMNDCGGMN

1786 47FF-9434 12/14/2024 SIRIUS ĐEN Không thấy Không thấy

1787 47K3-1232 12/12/2024 HONDA XANH VDG1P52FMH005255 VDGWCH013DG006255

1788 47T1-00088 12/02/2024 HONDA ĐỎ JC52E414588 JC5213CY116474

1789 47N1-07528 10/12/2024 YAMAHA ĐEN Không thấy Không thấy

1790 Không biển số 08/12/2024 Không thấy Không thấy 265 Không thấy



1791 47N2-0138 12/09/2024 YAMAHA ĐỎ 5C63001178 RLCS5C6307Y001178

1792 79T2-1603 08/12/2024 LONGCIN ĐEN VZS152FMH366257 6MNWCH2MNBH000257

1793 47H7-0179 07/12/2024 DAELIM TÍM CT100E1976680 KMYCT100D1C949958

1794 47AB-09298 12/12/2024 HONDA XANH C50E8979571 C508979397

1795 47H2-3656 12/15/2024 JIANING ĐEN 2000010666 CGLA8Y0000399

1796 47H1-06786 12/15/2024 SOHM NÂU T08TL1P50FMG004203 KDCG0UMAXS04203

1797 47H1-57036 12/15/2024 ZONGSHEN ĐEN ZS150FMC99044793 LZSXCGLJXX1003980

1798 47M1-09146 10/12/2024 YAMAHA ĐEN 5B91003207 RLC1589106Y003207

1799 48E1-03641 12/15/2024 HONDA ĐEN JC43E6337855 RLHJC43278Y392706

1800 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy 5C64127097 Không thấy

1801 47M3-3795 06/12/2024 BUTAN NÂU RMEQHP50FMG4004T80 RMEDCGEME6A004180

1802 47F9-6851 05/12/2024 DALIM TÍM CT100E1803402 CT100DXC804872

1803 47H1-36094 04/12/2024 SYM ĐEN VMVBACD016013 RLGMD11HDFD016031

1804 47B1-10845 09/12/2024 YAMAHA TRẮNG 5C64496341 RLCS5C6408Y496337

1805 47H2-0501 12/09/2024 HONGDA ĐỎ HD1P53FMHY0058067 LF3XCH004YA001910

1806 47H1-35237 10/12/2024 HONDA XANH TRẮNG HC12EO645068 RLHHC122X9Y035903

1807 47H1-25220 12/17/2024 YAMAHA TRẮNG 5C64035289 RLCS5CHOEY035271

1808 47AB-86261 05/12/2024 YAMAHA XANH VDEJQ139FMB2321704 RPEKCB3PEHA321704

1809 47K5-7973 03/12/2024 DAMSAN NÂU Không thấy Không thấy

1810 18P6-1332 12/03/2022 HONDA XANH VBPJL1P50FMG*857111* RBJWCRPBJ6A857111

1811 47H1-14710 04/12/2024 YAMAHA TRẮNG 5C64930723 RLCS5640CY930716

1812 47B2-87215 04/12/2024 HONDA TRẮNG JA39E2416390 RLHJA3928MY291085

1813 47N8-5134 02/12/2024 FANLIM NÂU VTH150FMG1008016 DCG4RH7A00

1814 47H1-03594 10/12/2024 VMEP TÍM VTH150FMG2000521 RRHDCGSRH5A000521XM

1815 47AB-87556 01/12/2024 BOSS TRẮNG Không thấy Không thấy

1816 47U1-06331 05/12/2024 YAMAHA ĐỎ ĐEN 5C6117084 RLCS5C6H0FY117068

1817 47M9-8212 12/02/2024 YAMAHA XANH 4P83013395 RLCM4P8367Y013395

1818 47L2-1444 02/12/2024 ARGOW ĐỎ Không thấy Không thấy

1819 47P6-0546 02/12/2024 HONDA ĐEN VDGZS152FMHAG015141 RNDWCHND91F15141

1820 47B2-06744 12/16/2024 SYM XANH VLFPD1P50FMH7A016293 RPDWCHEPD7A016293

1821 47M1-16457 12/23/2024 HONDA ĐỎ ĐEN BẠC HC12E3364428 RLHHC1200BY64202

1822 47B2-59848 1/20/2024 HONDA XANH 1P52FMH10361784 MG11010361314



1823 47B1-30120 12/20/2024 YAMAHA ĐEN 5C64180969 RLCS5C6409Y180965

1824 59D2-56222 12/21/2024 HONDA TRẮNG JA36E0591517 RLHJA3646GY108845

1825 29T7-7916 12/21/2024 YAMAHA XÁM 5WP110759 RLCM5WP104Y010759

1826 43S9-8056 12/16/2024 ROONEY ĐỎ VTH152FMH4009789 RRHWCH4RH6A009788

1827 47H1-44964 06/12/2024 YAMAHA XÁM E3X9E118554 RLCUE3220HY029756

1828 47K9-1063 12/17/2024 MAJESTY TÍM VTT1P50FMG161360 VTTDCG024TT161360

1829 Không biển số 18/12/2024 Không thấy Không thấy 5270372 Không thấy

1830 47H1-59419 12/19/2024 HONDA ĐEN JA39E1175895 RLHJA3911KY312525

1831 47H1-10779 12/19/2024 HONDA ĐEN JF27E1295989 RLHJF2705BY418773

1832 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 107285 Không thấy

1833 47B2-70036 12/26/2024 HONDA TRẮNG JF18E5240290 RJHJF18028Y637627

1834 47H9-6758 12/25/2024 HONDA TÍM VTT1P50FMG02639 VTTPCG022TT026939

1835 47B1-57086 12/25/2024 YAMAHA ĐEN 5C61087089 RLCS5C641DY087065

1836 47L7-2354 12/25/2024 DELUXE ĐỎ Không thấy Không thấy

1837 Không biển số 23/12/2024 Không thấy Không thấy 649365 Không thấy

1838 Không biển số 29/12/2024 Không thấy Không thấy 13178 Không thấy

1839 47M4-4891 12/22/2024 WEVE 110 ĐỎ T16JL1P52FMH00232 RRKWCHOUM7XX02032

1840 47H1-45683 12/22/2024 HONDA ĐEN Không thấy Không thấy

1841 38H5-3986 12/24/2024 VIGOUR ĐỎ VTTJL1P52FMHC003918 VTTDCH0F4TT003918

1842 47L3-8662 12/23/2024 HONDA ĐEN HC09E6331033 RLHHC09076Y330712

1843 49S1-8410 12/25/2024 HONDA ĐỎ 50E2409 C70C009332

1844 81K2-7881 12/23/2024 HAEXUN TÍM FMHA5000336 1135H000136

1845 47F7-5571 12/23/2024 SUZUKI ĐEN Không thấy Không thấy

1846 47N7-7407 12/23/2024 FUSACO TÍM 1C50FMGF400123 DCG7UM7K700123

1847 47M1-3462 12/22/2024 AURIO ĐEN Không thấy Không thấy

1848 47B2-01706 12/31/2024 VEMVIPI ĐỎ VTT36JL1P52FMH010945 RRKWCH2UM7XC10945

1849 79N8-3904 12/31/2024 HONDA XANH Không thấy Không thấy

1850 47H9-7477 12/30/2024 HONLEI TÍM 1P50FMG310758463 VANDCG012AV004182

1851 47B2-14217 12/17/2024 MEDAL ĐEN VKVLM1P52FMHF601191 RMKWCH6UM7K601191

1852 Không biển số Không thấy Không thấy Không thấy 3101461 Không thấy

1853 47H1-14472 12/21/2024 HONDA ĐỎ ĐEN Không thấy Không thấy

1854 81T4-0713 12/19/2024 ETS ĐỎ ĐEN L1P52FMH001622 2UM8X501622

1855 47H1-81301 04/12/2024 HONDA XANH JK03E2603727 GLHJK031XNV599386



1856 47M3-9371 12/24/2024 ZALUKA TÍM VTTTL1P50FMG1004250 RRKDCG2TT7X004250

1857 47P5-8171 Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy Không thấy

1858 61S4-9004 12/23/2024 HELLO XANH
VUMNBYG150FMHAX20103

6
RNBWCH6UMA1001036

1859 47AB-05277 12/14/2024 KOREA ĐỎ VZS139FMB302360 RR6DCB2UMDT302360

1860 47H7-4313 1/19/2024 LIFAN NÂU 150FMG01070525 LƯGXCHL01044165

1861 47H1-01137 12/18/2024 YAMAHA ĐEN F4A5181539 CF4EH0B0117579

1862 47N8-7104 12/18/2024 CITI ĐỎ RPEWCH1PESAO19331 VDEJQ152FMH019331

1863 47FB-9095 12/17/2024 HONDA XANH ĐẬM C50E9952212 C509951953

1864 47B2-23567 12/17/2024 HONDA ĐEN HC12E1557152 RLHHC12059Y031319

1862 47N8-7104 18/12/2024 CITI ĐỎ RPEWCH1PESAO19331 VDEJQ152FMH019331

1863 47FB-9095 17/12/2024 HONDA XANH ĐẬM C50E9952212 C509951953

1864 47B2-235.67 17/12/2024 HONDA ĐEN HC12E1557152 RLHHC12059Y031319

1865 51B-006.33 16/03/2022 MERCEDES-BENZ HỒNG 6.62911E+13 KPD66111853900489

1866 57L-1812 31/08/2022 HUYNDAI TRẮNG D8AYT161069 KMCDB18YPTC101227

1867 47C-6216 25/01/2023 THACO XANH N485QAQ6060314Z RNHFD12N46C008633


